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DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 

BOD5  - Nhu cầu oxy sinh hoá đo ở 200C - đo trong 5 ngày 

BTCT  - Bê tông cốt thép 

BVMT - Bảo vệ môi trường 

CBCNV - Cán bộ công nhân viên 

COD  - Nhu cầu oxy hóa học 

CTCN  - Chất thải công nghiệp 

CTNH  - Chất thải nguy hại 

CTR  - Chất thải rắn  

DO  - Ôxy hòa tan 

KT-XH - Kinh tế - xã hội 

PCCC  - Phòng cháy chữa cháy. 

SS  - Chất rắn lơ lửng 

QCVN - Quy chuẩn Việt Nam 

UBND - Ủy Ban Nhân Dân 

XLNT  - Xử lý nước thải 

WHO  - Tổ chức Y tế Thế giới 
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CHƯƠNG I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1. Tên chủ cơ sở 

- Chủ cơ sở: Công ty TNHH Bang Đức.  

- Địa chỉ văn phòng: Khu sản xuất Bình Chuẩn, phường Bình Chuẩn, Thành phố 

Thuận An, tỉnh Bình Dương. 

- Người đại diện pháp luật:  

+ Người đại diện: Ông  KUO, MING - SHAN             Chức danh: Tổng Giám đốc. 

+ Quốc tịch: Đài Loan. 

+ Hộ chiếu số: 353407186 do Bộ Ngoại Giao Đài Loan cấp ngày 06/08/2020. 

+ Địa chỉ thường trú: 1F, No.156, Yungshing St, North Dist, Taichung City, Taiwan, 

Trung Quốc. 

- Điện thoại: 0274.3788801. 

- Fax: 0274.37888802. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3700389404 đăng ký lần đầu ngày 21 

tháng 02 năm 2011 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh Bình 

Dương cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 12 tháng 11 năm 2021.  

- Giấy chứng nhận đầu tư số 461023000700 do Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương cấp, 

chứng nhận lần đầu ngày 21 tháng 02 năm 2011, chứng nhận thay đổi lần thứ 1 ngày 21 

tháng 03 năm 2014. 

2. Tên cơ sở 

- Tên cơ sở: ”Nhà máy sản xuất keo dán và chất tẩy rửa vệ sinh dùng cho ngành 

giày, công suất 3.000 tấn sản phẩm/năm”. 

- Địa điểm cơ sở: Khu sản xuất Bình Chuẩn, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, 

tỉnh Bình Dương. 

Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trường, xây dựng của cơ sở như sau: 

Công ty TNHH Bang Đức chính thức đi vào hoạt động vào năm 2002. Từ khi đi 

vào hoạt động đến nay, Công ty đã được các cơ quan chức năng cấp các pháp lý như sau: 
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Bảng 1.1. Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trường, phê duyệt dự án được cấp 

TT 
Loại giấy phép/ 

văn bản 

Số văn bản, 

ngày ban hành 
Nội dung 

1 

Quyết định phê 

duyệt đề án bảo 

vệ môi trường  

Số 377/QĐ-

UBND ngày 

18/04/2012 

Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ 

môi trường cho Nhà máy sản xuất keo 

dán và chất tẩy rửa vệ sinh dùng cho 

ngành giày – công suất 3.000 tấn 

sp/năm do Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Bình Dương – UBND tỉnh 

Bình Dương cấp. 

2 
Giấy phép xây 

dựng 
Số 1760/GPXD 

Giấy phép xây dựng do Sở Xây dựng 

– UBND tỉnh Bình Dương cấp ngày 

16/10/2012 

3 

Biên bản kiểm tra 

xây dựng hoàn 

thành công trình 

Số 777/CV-XD 

ngày 26/08/2022 

Biên bản kiểm tra xây dựng hoàn 

thành công trình do Sở Xây dựng tỉnh 

Bình Dương cấp 

4 
Biên bản kiểm tra 

về PCCC 

ngày 28/12/2012 

ngày 10/07/2018 

ngày 23/12/2022 

Biên bản kiểm tra về PCCC tại công 

trình nhà xưởng thuộc Công ty TNHH 

Bang Đức 

5 

Giấy chứng nhận 

thẩm duyệt về 

PCCC 

Số 353/TD-

PCCC, ngày 

05/10/2012 

Giấy chứng nhận thẩm duyệt về 

PCCC tại công trình nhà xưởng mở 

rộng 1&2 do Sở CS PCCC tỉnh Bình 

Dương  

6 

Công văn về việc 

kiểm tra, xác nhận 

công trình xử lý 

nước thải của 

Công ty TNHH 

Bang Đức 

Số 36/STNMT-

CCBVMT ngày 

05/01/2012 

Công văn về việc kiểm tra, xác nhận 

công trình xử lý nước thải của Công 

ty TNHH Bang Đức do Sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh Bình Dương – 

UBND tỉnh Bình Dương cấp. 

 

- Nhà máy bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2002. 

- Cơ sở có quy mô công suất sản xuất 3.000 tấn sản phẩm/năm, tổng vốn đầu tư Công ty 

là 13.599.240.000 đồng (Bằng chữ: Mười ba tỷ năm trăm chín mươi chín triệu hai trăm bốn 

mươi nghìn đồng). Dự án nhóm C căn cứ khoản 3, điều 9, Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 
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thông qua ngày 13/6/2019 – dự án có tổng vốn đầu tư dưới 60 tỷ đồng. 

- Dự án có công năng thuộc loại hình sản xuất, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường – 

thuộc nhóm II – mục I, phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Về thẩm quyền thẩm định: cơ sở thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bình Duong theo quy định tại Luật bảo vệ môi trường năm 2020. 

2.1. Vị trí nhà máy: 

Nhà máy sản xuất keo dán và chất tẩy rửa vệ sinh dùng cho ngành giày thuộc Công 

ty TNHH Bang Đức. Các mặt tiếp giáp của cơ sở như sau: 

- Phía Bắc giáp Công ty TNHH Công nghiệp Wei Sing (sản xuất linh kiện điện tử). 

- Phía Tây giáp đất trống. 

- Phía Nam giáp đường D1 của khu sản xuất Bình Chuẩn, kế tiếp là đất trống. 

- Phía Đông giáp Công ty TNHH Phú An (Sản xuất quạt điện gia dụng, linh phụ kiện 

điện gia dụng, kim khí điện máy). 

Tọa độ các điểm mốc khu đất cơ sở được trình bày như sau (hệ tọa độ VN2000): 

Bảng 1.2. Tọa độ các điểm mốc khu đất cơ sở 

Điểm mốc X (m) Y (m) 

1 1214245 604606 

2 1214356 604673 

3 1214392 604608 

4 1214288 604537 

 

Vị trí tọa độ các điểm mốc khu đất cơ sở được trình bày tại hình 1.1.  
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Hình 1.1. Vị trí cơ sở trên vệ tinh. 

Các đối tượng tự nhiên xung quanh khu vực cơ sở: 

- Hệ thống đường giao thông: Vị trí cơ sở cách đường Mỹ Phước – Tân Vạn về phía 

Nam khoảng 400m; cách đường Thủ Khoa Huân khoảng 1,3km về hướng Đông, phía 

Nam giáp với đường D1 trong khu sản xuất Bình Chuẩn. 

- Hệ thống sông, suối, ao hồ: Công ty cách rạch Bưng Biệp chảy ra suối Cát khoảng 

1km. Rạch Bưng Biệp có chiều rộng trung bình từ 0,5 -1m và được nối liền với suối Cát. 

Khoảng cách từ Công ty đến suối Cát khoảng 2km. Suối Cát có chiều rộng trung bình 1-

1,5m và chảy qua Quốc lộ 13 sau đó đổ ra Rạch Bà Lụa rồi đổ vào sông Sông Sài Gòn. 

Khoảng cách từ điểm thải đến Rạch Bà Lụa khoảng 5,5 km. 

Các đối tượng kinh tế - xã hội xung quanh khu vực cơ sở: 

+ Công ty cách TP. Thủ Dầu Một – Bình Dương khoảng 5km; 

+ Cách KCN Vsip I khoảng 6,5km; 

+ Cách UBND phường Bình Chuẩn khoảng 2,1km; 

Vị trí cơ sở 

ĐẤT TRỐNG 

ĐƯỜNG D1 

Công ty TNHH 

Công nghiệp 

Wei Sing 

1 

2 

3 

4 

Công ty TNHH 

Phú An 
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+ Trong bán kính 1km, xung quanh Công ty có các Công ty đang hoạt động sản xuất 

như: Công ty TNHH Wei Sing (giáp phía Đông); Công ty TNHH Hong Ky Việt Nam 

(giáp phía Tây Bắc); Công ty TNHH Công nghiệp Trung Trấn VN; Công ty CP TM 

Bia Sài Gòn Miền Đông,... 

2.2. Về sự phù hợp của cơ sở với tính chất KSX Bình Chuẩn: 

KSX Bình Chuẩn nằm ở phía Nam của phường Bình Chuẩn và khu sản xuất công 

nghiệp tổng hợp gồm nhiều loại hình công nghiệp khác nhau như: 

- Sản xuất bao bì; 

- Sản xuất vật liệu xây dựng và trang trí nội thất; 

- Sản xuất hóa chất; 

- Sản xuất dụng cụ thể dục thể thao 

- Sản xuất thiết bị điện,... 

Khu đất của cơ sở thuộc KSX Bình Chuẩn đã được giải phóng, san lấp hoàn chỉnh. 

Hiện nay, khu vực xung quanh cơ sở chủ yếu là các Công ty đang hoạt động sản xuất ổn 

định và đất trống. Hiện trạng tiêu thoát nước ở khu vực này rất tốt, không xảy ra tình trạng 

ngập úng. 

Chủ cơ sở đã xây dựng hoàn chỉnh các công trình, tiến hành xây dựng nhà xưởng 

có tường cao, khép kín, trồng nhiều cây xanh, thảm cỏ  Do đó, quá trình hoạt động sản 

xuất của cơ sở đã hạn chế gây ô nhiệm đến các Công ty tiếp giáp cũng như các khu vực 

lân cận. 

2.3. Các hạng mục công trình của cơ sở 

a/ Các hạng mục công trình của dự án: 

Bản vẽ mặt bằng tổng thể bố trí các hạng mục của cơ sở: đính kèm phụ lục. 

Tổng diện tích khu đất của Công ty TNHH Bang Đức là 5.220m2. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

CÔNG TY TNHH BANG ĐỨC  Trang 6 

 

Hình 1.2. Mặt bằng tổng thể cơ sở. 

Công ty đã đầu tư xây dựng các hạng mục phục vụ sản xuất, kinh doanh của Công 

ty gồm có: nhà xưởng, văn phòng, nhà kho chứa nguyên vật liệu, hàng hóa và một số các 

hạng mục công trình phụ khác như nhà bảo vệ, nhà xe, nhà vệ sinh,…Hiện nay, tất cả các 

hạng mục công trình này tại Công ty đã được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh, thông thoáng, 

đầy đủ cơ sở vật chất đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Chi tiết 

được trình bày tại bảng như sau: 

Bảng 1.3. Danh mục công trình của cơ sở 

TT Hạng mục DT xây 

dựng 

theo Đề 

án (m2) 

Tỷ lệ 

theo Đề 

án (%) 

DT xây 

dựng 

hiện hữu 

(m2) 

Tỷ lệ 

hiện 

hữu 

(%) 

Ghi chú 

I Hạng mục công trình 

chính 

     

1 Nhà xưởng 1 504 9,65 504 9,65 Không thay đổi 

2 Nhà xưởng 2/ kho 3 610,5 11,7 610,5 11,7 Không thay đổi 

3 Nhà xưởng 3/kho 4 610,5 11,7 610,5 11,7 Không thay đổi 

4 Nhà kho 1 504 9,65 504 9,65 Không thay đổi 

5 Nhà kho 2 504 9,65 504 9,65 Không thay đổi 

II Hạng mục công trình 

phụ trợ 
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6 Nhà văn phòng  262 5,02 262 5,02 Không thay đổi 

7 Nhà bảo vệ 19,84 0,38 19,84 0,38 Không thay đổi 

8 Nhà vệ sinh 10 0,2 10 0,2 Không thay đổi 

9 Nhà xe 80 1,53 80 1,53 Không thay đổi 

10 Hồ nước 40m3 - - - - Không thay đổi 

11 Đường giao thông nội 

bộ 

341,16 6,54 341,16 6,54 Không thay đổi 

III Hạng mục công trình 

bảo vệ môi trường 

     

12 Khu vực xử lý nước 

thải 

20 0,38 20 0,38 Không thay đổi 

13 Khu vực lưu chứa chất 

thải 

100 1,9 100 1,9 Không thay đổi 

14 Khu vực xử lý khí thải 10 0,2 10 0,2 Không thay đổi 

15 Diện tích cây xanh, 

thảm cỏ 

1.044 20 1.044 20 Không thay đổi 

IV Đất trống 500 11,5 500 11,5 - 

Tổng cộng 5.220 100% 5.220 100%  

Nguồn: Công ty TNHH Bang Đức. 

Công ty đã được Sở Xây dựng cấp Biên bản kiểm tra xây dựng hoàn thành công 

trình số 777/CV-XD ngày 26 tháng 08 năm 2002 và Giấy phép xây dựng số 1760/GPXD 

ngày 16/10/2012. Các hạng mục hiện hữu của Công ty như sau: 

1/ Nhà xưởng 1 + 2 nhà kho:  

- Diện tích xây dựng 01 nhà: 18m x 28m = 504 m2.  

- Số tầng: 1 tầng cấp 3. 

- Loại công trình: Công trình công nghiệp. 

- Cấu trúc: móng, cột, đà kiềng, giằng tường, tường xây gạch, cửa cuốn và cửa kính 

khung sắt. Vì kèo, đòn tay, giằng mái bằng thép. Mái lợp tole, không có trần, nền đổ bê 

tông. 

2/ Nhà văn phòng:  

- Diện tích xây dựng nền tầng 1: 12m x 20m + 4m x 3,5m = 254m2.  

- Diện tích xây dựng sàn tầng 2: 12m x 20m + 2m x 1,6m x 1m = 243,2m2 

- Số tầng: 2 tầng cấp 3. 

- Loại công trình: Công trình công nghiệp. 

- Cấu trúc: móng, cột, đà kiềng, giằng tầng 2, tường xây gạch, cửa kính khung nhôm. 

Vì kèo, đòn tay, giằng mái bằng thép. Mái dán ngói có trần, nền và sàn lát gạch ceramic. 
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3/ Nhà xưởng 2-3:  

- Diện tích xây dựng 01 nhà: 610,5 m2.  

- Số tầng: 1 tầng. 

- Loại công trình: Công trình công nghiệp. 

- Cấu trúc: móng, cột, đà kiềng, giằng tường, tường xây gạch, cửa cuốn và cửa kính 

khung sắt. Vì kèo, đòn tay, giằng mái bằng thép. Mái lợp tole, nền đổ bê tông. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

Công suất sản phẩm thành phần hiện nay có thay đổi so với nội dung đề án bảo vệ 

môi trường, cụ thể như sau: 
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Bảng 1.4.  Các dòng sản phẩm của Nhà máy 

 

TT 

 

Sản phẩm 

Công suất Quy cách 

đóng gói Theo Đề án bảo vệ 

môi trường phê 

duyệt (tấn/năm) 

Hiện tại 

(tấn/năm) 

 

 

 

 

 

Keo 

dán 

các  

loại 

1 
Keo 826R  

 

 

 

 

 

 

2.200 

250 
  Thùng 15kg 

Phuy 180kg 

2 Keo 886R 80 Thùng 15kg 

3 
Keo 888A 

1.000 
Thùng 15kg 

Phuy 180kg 

4 Keo 888C 150 Phuy 180kg 

5 
Keo 888K 

420 
Thùng 15kg 

Phuy 180kg 

6 Keo CA-633S 2,0 Thùng 15kg 

7 Keo CA-810 5,0 Thùng 13kg 

8 
Keo CA-

820N 
30 

Thùng 15kg 

9 Keo CA-833 14 Thùng 13kg 

10 
Keo CA-

833H 
6,0 

Thùng 15kg 

Phuy 180kg 

11 

Keo CA-890 

hay keo CA-

890C hay keo 

CA-890-1 

270 

Thùng 15kg 

Phuy 180kg 

12 
Keo CA-

890K 
54 

Thùng 15kg 

Phuy 180kg 

13 Keo EE-2S 35 Thùng 15kg 

14 Keo EE-2SN 10 Thùng 15kg 

15 Keo EE-6S 25 Thùng 15kg 

16 
Keo NO-800 

90 
Thùng 15kg 

Phuy 180kg 

17 
Keo PA-

315HK 
12 

Thùng 15kg 

18 Keo PA-375 10 Thùng 15kg 

19 
Keo PA-

388SK 
20 

Thùng 15kg 

20 Keo SA-900S 35 Thùng 15kg 

21 Keo CA-585S 12 Thùng 15kg 

22 Keo CI-836H 7,0 Thùng 15kg 

23 
Keo CI-836W 

hay keo CI-
30 

Thùng 15kg 
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836 

24 Keo EE-2M 7,0 Thùng 15kg 

25 Keo CA-690 10,5 

Thùng 15kg 

Phuy 150kg 

Phuy 180kg 

Tổng 1 2.200 2.584,5  

 

 

 

 

 

 

 

Chất 

xử lý 

 

 

 

 

 

 

 

1 Chất xử lý 

EE-6H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800 

20 
Thùng 15kg 

2 Chất xử lý 

EE-6M 
8,0 

Thùng 15kg 

3 Chất xử lý 

EVA 1 
18 

Thùng 15kg 

4 Chất xử lý 

EVA 2 
5,0 

Thùng 15kg 

5 Chất xử lý 

EV-78N 
13 

Thùng 14kg 

6 Chất xử lý 

LA-103 
1,0 

Thùng 15kg 

7 Chất xử lý 

LA-106F hay 

Chất xử lý 

NB-106F 

100 

Thùng 15kg 

8 Chất xử lý N-

7 hay Chất xử 

lý CP-7 

80 

Thùng 15kg 

Phuy 172kg 

9 Chất xử lý N-

M hay Chất 

xử lý CP-M 

5 

Thùng 15kg 

10 Chất xử lý 

RB-13 
15 

Thùng 15kg 

11 Chất xử lý 

CP-M 
1,0 

Thùng 15kg 

12 Chất xử lý 

EV-78 hay 

Chất xử lý 

ED-90 

25 

Thùng 15kg 

13 Chất xử lý 

EV-78 hay 

Chất xử lý 

BD-88 

100 

Phuy 165kg 

14 Chất xử lý 5,0 Thùng 15kg 
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NH-10 

15 Chất xử lý 

RB-2AB 
13 

Thùng 18kg 

16 Chất xử lý 

RB-3AB 
2,5 

Thùng 18kg 

17 Chất xử lý 

LA-103H hay 

Chất xử lý 

HA-85 

3,0 

Thùng 15kg 

18 Chất xử lý 

TP-40 
1,0 

Thùng 15kg 

Tổng 2 800 415,5  

TỔNG 1 + 2  3.000 3.000  

Nguồn: Công ty TNHH Bang Đức, năm 2024. 

Hình ảnh sản phẩm của cơ sở: 

  

 

Hình 1.3. Sản phẩm của Công ty. 

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 
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Điện  

 

Nhiệt, hơi hóa chất 

Nạp liệu lần 2: nhựa tổng 

hợp + phụ gia/dung môi 

Khuấy trộn tốc độ nhanh 

 

Giảm tốc độ khuấy trộn 

Cân nguyên liệu 

 

Nạp liệu lần 1 – dung môi 

Khuấy trộn tốc độ nhanh 

Kiểm tra thành phẩm 

Chiết rót – đóng gói 

Thành phẩm 

Nhựa tổng hợp/dungmôi/phụ gia 

Bụi, hơi hóa chất 

Bụi, hơi hóa chất 

Bụi, hơi hóa chất 

Thùng 13kg, 

thùng 15kg, 

phuy 180kg, 

nhãn mác,…  

70oC 

3 giờ 

Điện 

 2,5 giờ 

70100oC 

Không sử 

dụng điện 

Kiểm tra độ nhớt, độ dính 

Thêm phụ gia/dung môi/nhựa 

khi chưa đạt yêu cầu 

 

 
Phối trộn thêm 8-10 giờ 

 

 

Hiện tại: Theo ĐABVMT 

Quy trình sx keo dán 

Quy trình sx chất tẩy rửa 
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Thuyết minh quy trình: 

Nguyên liệu sử dụng sản xuất keo dán, chất xử lý (dạng rắn hoặc dạng lỏng) được 

nhập về kho nguyên liệu. Nguyên liệu nhập về chứa trong các bao bì, thùng chứa, được 

kiểm định về an toàn hóa chất và lưu chứa trong kho chứa nguyên liệu.  

+ Đối với nguyên liệu dạng rắn được đóng gói trong lượng 25kg/bao và chứa trong bao bì 

giấy kèm theo 01 lớp bao bì nhựa PE phía ngoài hoặc bao nylon nhằm tránh làm ướt, rơi 

vãi nguyên liệu trong quá trình vận chuyển. 

+ Đối với nguyên liệu dạng lỏng được đóng gói thùng phuy trọng lượng 126kg/thùng; nắp 

thùng được đóng kín tránh trường hợp đổ nguyên liệu trong quá trình vận chuyển. 

 Chất thải phát sinh: bao gồm chất thải công nghiệp là thùng phuy; bao bì nhựa phía 

ngoài được giao lại cho đơn vị cung cấp. 

Tuỳ theo yêu cầu của khách hàng về các loại keo dán/chất xử lý/chất tạo rắn mà công 

nhân lựa chọn và cân nguyên liệu. Các nguyên liệu được cân bẳng cân điện.  

Công đoạn cân và nạp liệu: 

Nguyên liệu được lưu trữ sau khi cân sẽ được công nhân di chuyển từ kho nguyên 

liệu sang khu sản xuất bằng xe nâng. Đối với nguyên liệu dạng rắn sẽ được vận chuyển 

đến vị trí sản xuất bằng xe nâng có động cơ đối với khối lượng nguyên vật liệu lớn và xe 

nâng tay đối với khối lượng nguyên liệu cần vận chuyển nhỏ. Đối với các loại nguyên liệu 

dạng lỏng chứa trong các phuy sẽ được vận chuyển bằng xe kẹp phuy, xe di chuyển phuy. 

Nguyên liệu dạng rắn sẽ được chuyển lên lầu 1 khu thiết bị, nguyên liệu dạng lỏng sẽ di 

chuyển tới chỗ máy bơm định lượng ở tầng trệt để bơm nguyên liệu vào bồn trộn. 

 

 

Hình 1.4 Khu sản xuất tại cơ sở. 

Khu nạp liệu 
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Bồn trộn test sản phẩm 

trước khi trộn chính thức. 

Công đoạn Bồn trộn – phối trộn nguyên liệu: 

Đầu tiên, công nhân cho dung môi dung để sản xuất vào 

bồn trộn – tuỳ từng sản phẩm mà công nhân sử dụng 

nguyên liệu khác nhau. Sau đó, điều chỉnh nhiệt độ bồn 

trộn nóng dần đến 70oC trong 3 giờ. 

Tiếp đó, công nhân nạp thêm nguyên liệu vào bồn trộn là 

hạt nhựa và các phụ gia khác.  Nạp liệu xong, công nhân 

điều chỉnh nhiệt độ bồn trộn lên dần đến 100oC và bắt 

đâu khuấy trộn đều các nguyên liệu trong vòng 02 giờ.  

Nhiệt độ bồn trộn đạt 100oC thì công nhân tắt gia nhiệt 

cho bồn và bồn trộn tiếp tục được khuấy trộn với tốc độ 

chậm hơn khoảng 02 giờ tiếp theo. Công nhân sẽ kiểm 

tra độ kết dính, tính ổn định,...đạt yêu cầu hay không. 

Nếu đạt thì sản phẩm trong bồn trộn được lưu giữ tại bồn 

trộn sau 08 giờ để giữ cho keo/chất xử lý có tính ổn định 

cao. Sau 08 giờ công nhân sẽ chiết và đóng gói thành 

phẩm. 

Đối với sản phẩm chưa đạt yêu cầu, công nhân sẽ 

tăng/giảm tỷ lệ nguyên liệu để sản phẩm đạt yêu cầu chất 

lượng cho khách hàng.  

 

Hình 1.5. Mặt bằng bố trí bồn trộn sản xuất tại cơ sở. 
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Công đoạn chiết rót – đóng gói:  

Sau công đoạn sản xuất cuối cùng trước khi cho đóng gói cho ra sản phẩm cuối 

cùng công nhân sẽ tiến hành lấy mẫu sản phẩm bằng thủ công (dưới bồn phản ứng được 

thiết kế có đường ống để chiết sản phẩm và 01 đường ống lấy mẫu khử, công nhân vẽ mở 

van đường ống và lấy mẫu thử), mẫu thử sẽ được đưa vào phòng thí nghiệm để kiểm tra, 

để biết thành phẩm có đạt hay không, thông thường là do kinh nghiệm của chủ đầu tư 

hướng dẫn cho công nhân viên để có thể nhìn qua bề ngoài, như: màu sắc ,độ dính,…Nếu 

có bỏ sai nguyên liệu hoặc cho sai tỉ lệ sẽ có sự khác biệt rõ ràng. Bên cạnh đó, Công ty 

sẽ sử dụng máy kiểm tra độ pH để kiểm tra thành phẩm và sử dụng thùng nung để nung 

hàm lượng rắn. Sử dụng 02 cách này để kiểm tra thành phẩm có vấn đề gì hay không. 

Công đoạn vệ sinh bồn trộn: 

Sau quá trình sản xuất, khi cần thay đổi sản phẩm Công ty sẽ sử dụng dung môi để 

vệ sinh bồn trộn. Dung môi cho sản phẩm nào thì công nhân sử dụng dung môi đó để vệ 

sinh – trung bình 01 lần vệ sinh cần 2-3 phuy dung môi (khoảng 537kg). Thường Công ty 

sử dụng Toluen để vệ sinh bồn trộn, đổ dung môi vào bồn trộn và bật khuấy 5-10 phút cho 

các chất trong bồn hòa tan với dung môi, công nhân mở van chiết rót vào các phuy chứa 

và lưu lại kho nguyên liệu chờ sản xuất cho sản phẩm có sử dụng nguyên vật liệu và dung 

môi đã vệ sinh. 

Bảng 1.5. Bảng thống kê nguyên liệu, thành phẩm và hơi hóa chất phát sinh 

TT Sản phẩm Nguyên liệu sử dụng Tỷ lệ Hơi dung môi, hoá 

chất phát sinh 

A Keo     

1 Keo 826R Toluene 

MEK 

Methyl methacrylate 

62.5% 

7.5% 

3% 

toluene 

2 Keo 886R Methyl ethyl ketone 

Methylcyclohexane 

Sec-Butyl acetate; 

Nhựa tổng hợp 

Synthetic rubber 

Methyl Methacrylate(MMA) 

40% 

27% 

7% 

23% 

 

3% 

Methylcyclohexane 

3 Keo 888A Toluene 

Nhựa tổng hợp 

65～70% 

30～35 % 

Toluene 

 

4 Keo 888C Toluene 

Nhựa tổng hợp 

70～75% 

25～30% 

Toluene 
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5 Keo 888K Toluene 

Nhựa tổng hợp 

65～70% 

30～35% 

Toluene 

 

6 Keo CA-633S -Toluene 

-Acetone 

-C-Hexane 

24% 

28% 

20% 

Toluene 

7 Keo CA-810 -Rubber solvent; 

-Methyl Ethyl Ketone; 

-Acetone 

-Nhựa tổng hợp 

40～42% 

17～19% 

10～12% 

29～30% 

- 

8 Keo CA-820N -Toluene 

-Nhựa tổng hợp 

77～80% 

23～20% 

Toluene 

9 Keo CA-833 -Methyl Ethyl Ketone; 

-Rubber solvent; 

-Acetone 

-Nhựa tổng hợp 

16～18% 

34～36% 

16～18% 

34～28% 

- 

10 Keo CA-833H -Methyl Ethyl Ketone; 

-Acetone 

-Cyclohexane 

-Nhựa tổng hợp 

20% 

30% 

25% 

25% 

Cyclohexane 

11 Keo CA-890 

hay keo CA-

890C hay keo 

CA-890-1 

-Sec-Butyl Acetate; 

-Methyl Methacrylate; 

-Synthetic rubber 

60～65% 

5～10% 

30～35% 

- 

12 Keo CA-890K -Sec-Butyl Acetate;  

-Methyl methacrylate; 

-Nhựa tổng hợp 

65% 

5% 

30% 

- 

13 Keo EE-2S -Toluene 

-EVA resin 

92～94% 

6～6.5% 

Toluene 

14 Keo EE-2SN -Toluene 

-EVA resin 

90～91% 

9～9.5% 

Toluene 

15 

Keo EE-6S 

-Methyl isobutyl Ketone 

-Metylcyclohexan 

-Nhựa EVA; 

-Methyl methacrylate 

65% 

24% 

8% 

3% 

Metylcyclohexan 

16 Keo NO-800 - Ethyl acetate; 

-Toluene 

-Nhựa acrylic 

40～45% 

15～20% 

39～41% 

Ethyl acetate; 

Toluene. 

17 Keo PA-

315HK 

-Toluene; 

-Methyl Ethyl Ketone; 

20.0～25.0% 

60.0～65.0% 

Toluene 
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-Nhựa Polyurethane 15.0～15.5% 

18 Keo PA-375 -Methyl Ethyl Ketone; 

-Nhựa Polyurethane 

85～85.5% 

15.5～16% 

- 

19 Keo PA-

388SK 

-Methyl Ethyl Ketone; 

-Ethyl acetate; 

-Nhựa Polyurethane 

20～22% 

63～65% 

14～15% 

Ethyl acetate 

20 Keo SA-900S -Toluene 

-Nhựa tổng hợp 

65～70% 

30～35% 

Toluene 

21 Keo CA-585S -Methyl Ethyl Ketone; 

-Methylcyclohexane 

-Ethyl acetate; 

-Nhựa Neoprene 

39～41% 

22～25% 

14～17% 

20～22% 

Ethyl acetate 

22 Keo CI-836H -Dung môi Rubber solvent 

-Acetone 

-Nhựa tổng hợp 

30-40% 

10-20% 

30-50% 

- 

23 Keo CI-836W 

hay keo CI-836 

-Dung môi Rubber solvent 

-Acetone 

-Nhựa tổng hợp 

30-40% 

10-20% 

30-50% 

- 

24 
Keo EE-2M 

-Toluene 

-EVA resin 

97,5% 

2,5% 

Toluene 

25 

Keo CA-690 

-Dung môi Rubber solvent; 

-Sec-Butyl Acetate; 

-nhựa tổng hợp 

90~95% 

2~3% 

4~5% 

- 

B Chất xử lý    

1 Chất xử lý EE-

6H 

-Cyctohexane 

-Methy isobutyl ketone; 

- EVA resin 

50～55% 

35～40% 

7～8% 

Cyctohexane 

2 Chất xử lý EE-

6M 

-Cyclohexane; 

-Methyl isobutyl Ketone; 

- EVA risin; 

55～60% 

38～42% 

2～3% 

Cyctohexane 

3 Chất xử lý 

EVA 1 

-Toluene 

-EVA resin 

96.5% 

3.5% 

Toluene 

4 Chất xử lý 

EVA 2 

-Toluene 

-Hạt nhựa EVA; 

-Chất dính CR. 

86.5% 

3.5% 

10% 

Toluene 

5 Chất xử lý EV-

78N 

-Tetrahydrofuran 

-Cyclohexane 

-Butyl acetate; 

-EVA resin. 

10～15% 

48～53% 

32～35% 

2～2.5% 

Cyclohexane 
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6 Chất xử lý LA-

103 

-Methyl Ethyl Ketone; 

-Nhựa Polyurethane 

82～86% 

15～16% 

- 

7 Chất xử lý LA-

106F hay Chất 

xử lý NB-106F 

-Methyl Ethyl Ketone; 

-Ethyl acetate; 

-Nhựa Polyurethane 

78-80% 

6-7% 

14 -15% 

Ethyl acetate 

8 Chất xử lý N-7 

hay Chất xử lý 

CP-7 

Toluene 100% Toluene 

9 Chất xử lý N-

M hay Chất xử 

lý CP-M 

Methyl Ethyl Ketone 100% - 

10 
Chất xử lý RB-

13 

-Toluene 

-Methyl Ethyl Ketone; 

-Nhựa tổng hợp 

59% 

39.6% 

1.4% 

Toluene 

11 Chất xử lý CP-

M 

Methyl Ethyl Ketone. 100% - 

12 Chất xử lý EV-

78 hay Chất xử 

lý ED-90 

-Methyl Ethyl Ketone; 

-Cyclohexane; 

-Butyl acetate; 

-EVA resin 

10～15% 

55～65% 

15～25% 

3.5～5% 

Cyclohexane 

13 Chất xử lý EV-

78 hay Chất xử 

lý BD-88 

-Methyl Ethyl Ketone; 

-Cyclohexane 

-Butyl acetate; 

-EVA resin 

10～15% 

55～65% 

15～25% 

3.5～5% 

Cyclohexane 

14 Chất xử lý 

NH-10 

-Methyl Ethyl Ketone; 

-Nhựa Polyurethane 

90～93% 

7～8% 

- 

15 Chất xử lý RB-

2AB 

-EAC 

-Poly-Isocyanate 

64% 

36% 

- 

16 Chất xử lý RB-

3AB 

-Ethyl acetate; 

-Poly-Isocyanic acid 

98% 

2% 

Ethyl acetate 

17 Chất xử lý LA-

103H hay Chất 

xử lý HA-85 

-Methyl Ethyl Ketone; 

-cao su nhựa  

- Polyurethanes 

85% 

15% 

- 

18 Chất xử lý TP-

40 

-Toluene 

-Methyl Methacrylate;  

-nhựa tổng hợp 

90~95% 

2~3% 

4~5% 

Toluene 

Nguồn: Công ty TNHH Bang Đức. 
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4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu (loại phế liệu, mã HS, khối lượng phế liệu 

dự kiến nhập khẩu), điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của cơ 

sở 

4.1. Nguyên liệu, hóa chất sử dụng 

Nhu cầu nguyên vật liệu sử dụng cho sản xuất: 
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Bảng 1.6. Nhu cầu nguyên vật liệu sử dụng trong 01 năm 

 

TT 

 

Nguyên, nhiên liệu sử dụng 

Đơn vị Khối lượng Tỷ lệ hao 

hụt % 

Nơi sản 

xuất 

Ghi chú thay đổi 

Theo Đề án bảo vệ môi trường 

chi tiết (100% công suất ) 

Theo thực 

tế hiện tại 

A Dung môi + hóa chất sử dụng      

1 Toluene Kg/năm  

 

 

 

3.400.000 

1.401.000 1-3%  

 

 

 

 

 

 

Trong 

nước, 

nhập 

khẩu 

Không thay đổi 

2 Methyl ethyl ketone MEK Kg/năm 108.000 1-3% Không thay đổi 

3 Acetone Kg/năm 6.730 1-3% Không thay đổi 

4 Rubber Solvent Kg/năm 93.040 1-3% Không thay đổi 

5 Ethylene Vinyl acetate (Dạng 

nhão) 

Kg/năm 1.290 1-3% Không thay đổi 

6 Ethylene Vinyl acetate (Dạng 

hạt) 

Kg/năm 4.600 1-3% Không thay đổi 

7 Formic acid Kg/năm 211 1-3% Không thay đổi 

8 Styrene Monomer Kg/năm 85.800 1-3% Không thay đổi 

9 Sec- Butyl Acetate Kg/năm 69.400 1-3% Không thay đổi 

10 Methyl Acetate Kg/năm 14.200 1-3% Không thay đổi 

11 Methylcyclohexane Kg/năm 49.700 1-3% Không thay đổi 

12 Methacrylic Acid (MAA) Kg/năm 573 1-3% Không thay đổi 

13 Ethyl acetate Kg/năm 13.250 1-3% Không thay đổi 

14 Methyl methacrylate Kg/năm 12.000 1-3% Không thay đổi 

15 Thuốc màu Kg/năm 1.500 37 1-3% Không thay đổi 

16 Chất xúc tác Kg/năm 1.200 18.900 1-3% Không thay đổi 

17 Chloprence Rubber Kg/năm 11.500 37.530 1-3% Không thay đổi 

18 Ester của acid methecrylic Kg/năm 11.000 200.000 1-3% Không thay đổi 

19 Isocyanates Kg/năm 1.200 - 1-3% Không sử dụng 
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B Nhựa sử dụng      

20 Styrence-Butadiene-Styrence- 

Hạt cao su nhựa tổng hợp 

Kg/năm 14.500 770.373 1-3% Không thay đổi 

21 nhựa Vinyl Chloride 

copolymers 

Kg/năm 1.000 6.640 1-3% Không thay đổi 

22 Nhựa Polyurethanes (PU) Kg/năm 19.000 21.700 1-3% Không thay đổi 

23 Petroleum Resin - hạt nhựa 

HM-1000 

Kg/năm 1.800 15.790 1-3% Không thay đổi 

24 Polyterpenes- Nhựa 

Phenolic, dạng rắn T-803L 

Kg/năm 9.000 117.810 1-3% Không thay đổi 

25 Ethylen Vinyl Copolymers 

(dạng rắn) 

Kg/năm 1.200 - 1-3% Không sử dụng 

26 Ethylen Vinyl Copolymers 

(dạng lỏng) 

Kg/năm 1.200 - 1-3% Không sử dụng 

Tổng cộng A + B Kg/năm 3.474.100 3.035.794    

C Nguyên vật liệu đóng gói       

27 Thùng in Thùng/năm 26.700 26.700 1% Việt 

Nam 

Không thay đổi 

28 Thùng thiếc Thùng/năm 46.950 46.950 1% Không thay đổi 

29 Thùng nhựa 20 lít Thùng/năm 3.220 3.220 1% Không thay đổi 

30 Thùng nhựa 4 lít Thùng/năm 770 770 1% Không thay đổi 

31 Thùng carton 25*25*36 Thùng/năm 19.400 19.400 1% Không thay đổi 

32 Thùng carton 32*38*30 Thùng/năm 520 520 1% Không thay đổi 

Tổng cộng C Thùng/năm 97.560 97.560    

Nguồn: Công ty TNHH Bang Đức.  
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Bảng 1.7. Danh mục hóa chất, dung môi phục vụ cho hoạt động sản xuất 

TT Tên hóa chất - CTHH Công dụng Trạng thái Lưu chứa Tính chất Khả năng gây hại 

1 Toluene (C7H8) Dung môi 

sản xuất 

Lỏng Phuy 

179kg/phuy 

Vật lý: Dung môi Toluen là một chất lỏng trong suốt, 

độ nhớt thấp. Toluen rất ít tan trong nước, nó có thể 

tan lẫn hoàn toàn với hầu hết các dung môi hữu cơ 

như rượu, Ete, Xetone,Toluen là dung môi dễ cháy.Ít 

hòa tan trong nước, độ hòa tan trong nước của nó ở  

còn ở 150oC là 0.04g/100ml còn ở 160oC là 

0.047g/100ml. 

Hóa học: Toluene dễ cháy và tạo ra hơi dễ cháy; Nó 

phản ứng với các axit và bazơ mạnh; Phân tử Toluen 

gồm 2 phần: Vòng benzene và gốc Ankyl. 

- 

2 Methyl ethyl ketone 

(C4H8O) 

Dung môi 

sản xuất 

Lỏng phuy 

165kg/phuy 

Vật lý: MEK là dung môi không màu, trong suốt, mùi 

mạnh như mùi trái cây; Thuộc nhóm hóa chất dễ cháy, 

khó sôi. 

Khối lượng riêng: 0.8050 g/mL 

Điểm nóng chảy: −86 °C (187 K; −123 °F) 

Hóa học: Hợp chất được làm dẻo khi tiếp xúc với ánh 

sáng mặt trời hoặc tia cực tím.Phản ứng với amoniac 

tạo ra dẫn xuất ketopiperidine Các hóa chất không 

tương thích: Chất oxy hóa mạnh, bazơ, chất khử 

mạnh. 

- 

3 Acetone ((CH3)2CO) Dung môi 

sản xuất 

Lỏng phuy 

165kg/phuy 

Trạng thái: Chất lỏng, không màu, dễ bay hơi. 

Mùi: Mùi đặc trưng. 

Độ tan: Tan vô hạn trong nước và nhiều dung môi hữu 

cơ khác. 

Điểm sôi: 56,2°C. 

Điểm nóng chảy: -95,3°C. 

- 
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Nhiệt độ tự bốc cháy: -20°C. 

Khối lượng riêng: 0,789 g/cm³. 

4 Rubber Solvent Dung môi 

sản xuất 

Lỏng phuy 

179kg/phuy 

Trạng thái: Chất lỏng, không màu, dễ bay hơi. 

 Mùi: Mùi đặc trưng của dung môi hữu cơ. 

Độ tan: Tan vô hạn trong nước và nhiều dung môi hữu 

cơ khác. 

Điểm sôi: Khoảng 80-110°C (tùy thuộc vào thành 

phần). 

- 

5 Formic acid Dung môi 

sản xuất 

Lỏng phuy 

179kg/phuy 

Trạng thái: Chất lỏng, không màu, có mùi đặc trưng. 

Điểm nóng chảy: 8,4°C 

Điểm sôi: 100,8°C 

Khối lượng riêng: 0,789 g/cm³ (ở 20°C) 

Độ nhớt: 0,32 cP (ở 20°C) 

Acid formic là acid yếu. Tuy nhiên nó mạnh nhất 

trong dãy đồng đẳng của acid carboxylic no, đơn chức, 

mạch hở và mạnh hơn acid carbonic. 

-.Có thể gây kích 

ứng mắt vừa 

phải. Hơi có thể 

gây kích ứng 

mắt vì cảm giác 

khó chịu và đỏ 

mắt nhẹ; 

-.Thời gian tiếp  

xúc ngắn có thể 

không gây kích 

ứng da; 

-.Có thể gây kích 

ứng đường hô 

hấp trên (mũi và 

họng) và phổi; 

-.Tiếp xúc với hóa 

chất nồng độ cao 

có thể gây rối loạn 

nhịp tim hoặc 

ngừng tim. 
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6 Estes của acid 

methacrylic 

Dung môi 

sản xuất 

Lỏng phuy 

179kg/phuy 

Trạng thái: Dạng lỏng, trong suốt, không màu hoặc 

màu vàng nhạt. 

Mùi: Mùi hắc nhẹ đặc trưng. 

Điểm sôi: Khoảng 100°C (ở áp suất khí quyển). 

Điểm nóng chảy: Khoảng -48°C. 

Khối lượng riêng: Khoảng 0.93 g/cm³. 

Độ tan: Tan trong nước, ethanol, ether, ete axetat và 

các dung môi hữu cơ khác. 

- 

7 Ethyl acetate (C4H8O2) Dung môi 

sản xuất 

Lỏng phuy 

179kg/phuy 

Là một dung môi dễ bay hơi, phân cực nhẹ, không hút 

ẩm và tương đối không độc hại cho người sử dụng. 

Có thể hòa tan tới 3% nước và độ hòa tan trong nước 

là ~8% ở nhiệt độ phòng. Đặc biệt, Khi nhiệt độ tăng 

cao thì độ hòa tan trong nước của nó cũng tăng lên. 

Dễ hòa tan trong alcohol, ether và tan ít trong nước. 

Khối lượng phân tử: 88.105 g/mol. 

Ngoại quan: Chất lỏng trong suốt. 

 Tỷ trọng: 0.897. 

Chất lỏng và hơi 

dễ cháy. 

- Có thể gây buồn 

ngủ và chóng mặt. 

 

8 Styrene Monomer 

(C8H8) 

Dung môi 

sản xuất 

Lỏng phuy 

190kg/phuy 

Styrene monomer là chất lỏng không màu, có mùi đặc 

biệt, vị hơi ngọt tuy nhiên khi đậm đặc thì có mùi rất 

khó chịu 

Styrene monomer nhẹ hơn nước, không tan trong nước 

nhưng tan nhiều trong các dung môi hữu cơ, dễ bay 

hơi. 

Khối lượng mol: 104,15 g/mol 

Khối lượng riêng: 0,909 g/cm3 

Điểm nóng chảy: – 30°C; 

Điểm sôi: 145°C 

- 

9 Sec – Butyl Acetate Dung môi Lỏng phuy Số Cas:105-46-4; Có thể gây kích 
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C6H12O2 

 

sản xuất 179kg/phuy  Khối lượng phân tử:116.16 g/mol 

Ngoại quan: Chất lỏng không màu; Mùi: Trái cây 

Tỉ trọng:0.87 g/cm3; 

Nhiệt độ đông đặc:-99oC; 

Nhiệt độ sôi: 112oC 

Tính tan trong nước:8g/L 

 Độ nhớt: 0.6 cP (25oC) 

ứng mắt. Có 

thể làm giác mạc 

bị thương. 

-.Có thể gây kích 

ứng da. Có thể 

độc hại nếu ngấm 

qua da. 

-.Có thể gây kích 

ứng đường tiêu 

hóa. 

10 Methylcyclohexane 

(C7H14) 

Dung môi 

sản xuất 

Lỏng phuy 

179kg/phuy 

Màu sắc: không màu 

Mùi: nhẹ 

Trạng thái vật lý: lỏng 

Điểm sôi: 100,8°C 

Điểm đông đặc: -94,9°C 

Khối lượng riêng: 0,776 g/cm3 

Độ nhớt: 0,61 cP ở 20°C 

Độ hòa tan trong nước: 0,029% ở 20°C 

- Gây kích ứng da. 

- Có thể gây buồn 

ngủ và chóng mặt. 

- Rất độc đối với 

thủy sinh vật do có 

các ảnh hưởng lâu 

dài. 

11 Methacry Acid  

C4H6O2 

Dung môi 

sản xuất 

Lỏng phuy 

179kg/phuy 

- Không màu, độ nhớt cao chất lỏng là một axít 

cacboxylic với một mùi khó chịu chát. Đó là hòa tan 

trong nước ấm và miscible với dung môi hữu cơ nhất. 

- 

Nguồn: Công ty TNHH Bang Đức.  
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4.2. Nhu cầu sử dụng điện, nước 

a. Nhu cầu sử dụng điện 

Công ty đang sử dụng nguồn điện từ mạng lưới quốc gia do chi nhánh Bình Dương 

cung cấp để phục vụ cho toàn bộ nhu cầu hoạt động của cơ sở.  

Lượng điện tiêu thụ cho các mục đích sau: sản xuất, vận hành hệ thống xử lý nước thải, 

thắp sáng,...  

Bảng 1.8. Bảng tổng hợp nhu cầu sử dụng điện trong năm 2023 và 2024 

Nguồn: Công ty TNHH Bang Đức, năm 2024. 

Dựa vào khối lượng điện của các tháng cho thấy nhu cầu sử dụng điện trong 01 năm sản 

xuất ổn định trung bình khoảng 24.610kwh/tháng. 

b. Nhu cầu sử dụng nước 

Nguồn cung cấp nước được lấy từ nguồn nước cấp thủy cục thông qua Nhà máy 

cấp nước của khu vực cung cấp. Nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt, sản xuất, tưới cây, 

rửa đường, PCCC,… Tổng lượng nước cấp sử dụng như sau: 

 

 

 

STT Thời gian sử 

dụng 

Theo số lượng Đề án 

bảo vệ môi trường 

(kwh/tháng) 

Nhu cầu sử dụng 

hiện hữu  (kwh) 

Ghi chú 

1 01/2023  

 

 

 

 

11.522 kwh/tháng 

10.520 Tăng do nhu 

cầu sử dụng 

thực tế sản 

xuất. 

2 02/2023 28.760 

3 03/2023 32.210 

4 04/2023 28.360 

5 05/2023 21.720 

6 06/2023 27.360 

7 07/2023 17.530 

8 08/2023 19.390 

9 09/2023 26.590 

10 10/2023 29.040 

11 11/2023 24.620 

12 12/2023 27.210 

13 01/2024 24.460 

14 02/2024 29.110 

15 03/2024 25.220 

16 04/2024 27.310 

Tổng cộng  399.410  
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Bảng 1.9. Bảng tổng hợp nhu cầu sử dụng nước trong năm 2023 và 2024 

Nguồn: Công ty TNHH Bang Đức, năm 2024. 

Theo Đề án bảo vệ môi trường thì nguồn nước cấp sử dụng cho sinh hoạt và sản 

xuất tại Công ty là giếng khoan. Hiện tại Công ty đã lấp giếng khoan và sử dụng nguồn 

nước cấp thủy cục thông qua hệ thống cấp nước chung đô thị. 

Dựa vào bảng 1.9. cho thấy tổng lượng nước cấp trung bình 01 ngày là 6,8m3/ngày. Nước 

cấp được sử dụng cho hoạt động sản xuất và sinh hoạt của cơ sở như sau: 

STT Thời gian 

sử dụng 

Theo số lượng Đề án bảo 

vệ môi trường (m3/ngày) 

Lượng nước cấp sử 

dụng (m3) 

Ghi chú 

1 01/2023  

 

 

 

 

 

6m3/ngày 

259  

 

 

 

 

 

Không thay đổi 

 

2 02/2023 142 

3 03/2023 235 

4 04/2023 279 

5 05/2023 204 

6 06/2023 170 

7 07/2023 151 

8 08/2023 126 

9 09/2023 135 

10 10/2023 143 

11 11/2023 145 

12 12/2023 176 

13 01/2024 242 

14 02/2024 174 

15 03/2024 102 

16 04/2024 153 

Tổng cộng - 2.836  
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Bảng 1.10. Nhu cầu sử dụng nước thực tế tại Công ty 

TT Mục đích sử dụng Quy mô Tiêu chuẩn cấp nước Khối lượng 

nước m3/ngày 

1 Nước cấp cho sinh hoạt  30 người 100 lít/người 

QCVN 01:2021/BXD 

3,0 

2 Nước dùng giải nhiệt máy - Cấp bổ sung do hao hụt 

20% 

2,0 

3 Nước tưới cây, rửa đường - - 1,8 

Tổng - - 6,8 

Nguồn: Công ty TNHH Bang Đức, năm 2024. 

Nước cấp bổ sung cho quá trình làm mát: 

- Hệ thống làm mát (1 tháp giải nhiệt, 1 máy nén làm lạnh, 1 bồn nước lạnh). Nước 

cấp cho hệ thống giải nhiệt nhằm hỗ trợ cho quá trình làm mát máy trộn với lượng 

nước cấp ban đầu cho hệ thống khoảng 10m3.  

- Lượng nước này chỉ tiếp xúc vỏ của thiết bị trộn không tiếp xúc trực tiếp nguyên 

liệu hóa chất. Nước sẽ được tuần hoàn liên tục về tháp giải nhiệt và tái sử dụng cho quá 

trình làm mát tiếp theo, chỉ cấp bổ sung nước thất thoát do bay hơi.  

- Theo thông số kỹ thuật máy thì lượng nước hao hụt qua quá trình bốc hơi khoảng 

20%, vậy lượng nước cần bổ sung mỗi ngày là 2,0m3/ngày. 

Ngoài ra, nhu cầu sử dụng nước cho hoạt động phòng cháy chữa cháy như sau: 

Theo TCVN 2622:1995 Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế 

thì lưu lượng cấp nước chữa cháy là 15 lít/s cho 1 đám cháy cố định trong 3 giờ, số lượng 

đám cháy xảy ra đồng thời một lúc là 1 đám cháy, Lượng nước cần dự trữ để chữa cháy 

trong 3h là: Q =15 x 3,6 x 3 = 162m3.  

5. Danh mục máy móc thiết bị 

Nhu cầu sử dụng máy móc, thiết bị sản xuất của công ty đang hoạt động ổn định như sau: 
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Bảng 1.11. Danh sách máy móc thiết bị phục vụ sản xuất của cơ sở 

TT Máy móc thiết bị Xuất 

xứ 

Đơn 

vị 

Công suất 

hoạt động 

Số lượng theo 

đề án chi tết 

Số lượng 

hiện tại 

Tình 

trạng 

Công năng sử 

dụng 

Ghi chú thay đổi so 

với ĐABVMTCT 

A Dùng sản xuất         

1 Máy trộn đôi 3.500 lít TQ cái 22kw 4 4 60% Trộn keo, chất 

xử lý 

Không thay đổi 

2 Máy trộn đôi 500 lít TQ cái 18kw 1 - 60% Không sử dụng nữa 

3 Máy trộn đơn 500 lít TQ cái 18kw 1 1 60% Không thay đổi 

4 Máy trộn tốc độ TQ cái 30kw 1 - 60% Không sử dụng nữa 

do công suất không 

đủ 

5 

 

Máy trộn đôi 2.500 lít TQ cái 30kw 2 - 60% 

6 Máy bơm 3HP TQ cái 3HP 2 2 60%  Không thay đổi 

7 Bồn trộn 6.000 lít TQ cái 30kw - 1 70% Trộn keo, chất 

xử lý 

Lắp đặt thêm thay 

cho máy 2.500 lít 8 Bồn trộn 5.000 lít TQ cái 30kw - 1 70% 

B Dùng thí nghiệm         

9 Máy phân tích nước TQ cái - 2 1 60% Dùng cho 

phòng thí 

nghiệm, test 

keo, chất chống 

dính 

Không thay đổi 

10 Thiết bị lăn thùng TQ cái - 1 1 60% Không thay đổi 

11 Máy đo độ đính TQ cái - 1 1 60% Không thay đổi 

12 máy hấp TQ cái - 1 1 60% Không thay đổi 

13 Máy thử độ căng TQ cái - 1 1 60% Không thay đổi 
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14 máy nung UV TQ cái - 1 1 60% Không thay đổi 

15 Máy trộn TQ cái - 1 1 60% Không thay đổi 

16 Ống nghiệm dùng phòng 

thí nghiệm 

TQ cái - 1 1 60% Không thay đổi 

C Dùng cho công trình môi 

trường 

        

17 HTXL hơi dung môi VN Bộ 5.000m3/h 1 1 50% Xử lý hơi hóa 

chất phát sinh 

từ quá trình 

trộn 

Không thay đổi 

18 HTXL nước thải VN Bộ 10m3 1 1 60% Xử lý nước thải 

sinh hoạt 

Không thay đổi 

19 Tháp giải nhiệt VN cái - 1 1 60% Giải nhiệt máy 

trộn 

Không thay đổi 

Nguồn: Công ty TNHH Bang Đức, năm 2024. 
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Khu sản xuất Tháp giải nhiệt 

  

HTXL khí thải HTXL nước thải sinh hoạt. 

 
 

Bồn trộn sản xuất. 
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6. Tổ chức quản lý và thực hiện 

a/ Nhu cầu lao động 

Bảng 1.12. Nhu cầu sử dụng lao động của Công ty 

TT Công nhân viên Số lượng theo 

ĐABVMTCT 

Số lượng 

hiện tại 

Ghi chú thay đổi 

so với Đề án 

1 Chuyên gia nước ngoài  

 

30 

5 Không thay đổi  

2 Nhân viên văn phòng 5 

3 Công nhân 19 

4 Nhân viên môi trường 1 

Tổng 30 30  

Nguồn: Công ty TNHH Bang Đức. 

b/ Tổ chức quản lý và thực hiện: 

 

Hình 1.6. Sơ đồ quản lý tại cơ sở. 

❖ Nhu cầu lao động: 

Số lượng nhân công làm việc đang hoạt động ổn định là 30 người với thời gian 

làm việc là 01 ca/ngày (8 tiếng/ca), trong đó: 

- Tổng số lãnh đạo, công nhân viên: 08 người; 

- Tổng số công nhân làm việc tại nhà xưởng: 12 người. 

❖ Chế độ làm việc, nghỉ ngơi: 

Thời gian làm việc được quy định đối với nhân viên trong Công ty là 312 

ngày/năm, 1 ca/ngày và 8 giờ/ca. Ngày nghỉ làm việc là các ngày chủ nhật, các ngày lễ, 

nghỉ tết theo quy định của Nhà nước. Các quy định khác về chế độ làm việc (bảo hiểm xã 

hội, làm việc theo ca, đau ốm, ...) sẽ được Công ty thực hiện đúng trên cơ sở phù hợp với 

Luật lao động do Nhà nước Việt Nam ban hành. 
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❖ Về ăn uống:  

Công ty có bố trí nhà ăn nhưng không tổ chức nấu ăn cho công nhân tại Nhà máy. 

Công ty đặt suất ăn công nghiệp từ nhà cung cấp bên ngoài cho công nhân viên, ưu tiên 

lựa chọn những công ty có nguồn gốc, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm đam bảo an 

toàn, tiêu chuẩn cho công nhân.  

Đối với các chuyên gia được bố trí khu vực nghỉ ngơi tại Công ty nhưng không tổ chức 

nấu ăn phục vụ cho chuyên gia. 
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CHƯƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA 

MÔI TRƯỜNG 

2.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trường 

a/ Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch ngành nghề và phân khu chức năng của KSX 

Bình Chuẩn: 

Việc đầu tư nhà máy “Nhà máy sản xuất keo dán và chất xử lý, công suất 3.000 

tấn/năm” tại KSX Bình Chuẩn, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình 

Dương là phù hợp với quy hoạch của Khu sản xuất tập trung Bình Chuẩn và phù hợp với 

quy hoạch chung của tỉnh Bình Dương. 

 KSX Bình Chuẩn được thành lập vào tháng 01 năm 1996 theo hồ sơ thành lập 

KSX Bình Chuẩn tại phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, nhằm 

đầu tư phát triển các ngành công nghiệp tại khu vực này, đẩy mạnh phát triển kinh tế cho 

khu vực nói riêng và của tỉnh Bình Dương nói chung.  

Các ngành nghề thu hút đầu tư trong KSX Bình Chuẩn gồm: Gốm sứ cao cấp, hoá 

chất, thủ công mỹ nghệ, gỗ và các sản phẩm chế biến gỗ, công nghiệp dệt, may mặc, giày 

da,….Do vậy, việc thành lập Nhà máy sản xuất keo dán và chất xử lý – thuộc ngành nghề 

sản xuất hoá chất  của Công ty TNHH Bang Đức là hoàn toàn phù hợp với quy hoạch 

phát triển ngành của khu cũng như quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn 

phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.  

b/ Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch của tỉnh Bình Dương:  

Theo phân vùng môi trường nêu trong quy định bảo vệ môi trường tỉnh được ban 

hành tại Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND ngày 06 tháng 07 năm 2023 của UBND tỉnh 

Bình Dương, cơ sở thuộc vùng bảo vệ nghiêm ngặt. Cơ sở hoạt động ngành nghề sản xuất 

keo dán và chất xử lý phát sinh hơi dung môi từ quá trình sản xuất và nước thải sinh hoạt, 

không phát sinh nước thải sản xuất – Hiện tại, Công ty đã xây dựng HTXL nước thải sinh 

hoạt và HTXL khí thải từ năm 2017 đến nay, hệ thống hoạt động ổn định; đảm bảo đạt 

các quy chuẩn kỹ thuật môi trường, đảm bảo không gây tác động xấu đến sự sống và phát 

triển của con người và sinh vật. Cơ sở thuộc nhóm ngành nghề ít gây ô nhiễm môi 

trường, đồng thời cơ sở cũng đã và đang đầu tư các công trình bảo vệ phù hợp nên cơ sở 

hoàn toàn phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi trường của Tỉnh. 
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Công ty đảm bảo tuân thủ và chấp hành theo quy định của pháp luật khi có văn bản 

hướng dẫn, các văn bản dưới luật có liên quan, quy chuẩn xả khí thải cho vùng nghiêm 

ngặt. 

 Đối với Quyết định số 790/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch tỉnh Bình Duơng thời 

kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 2050 do Thủ tướng Chính Phủ ban hành ngày 03 tháng 08 

năm 2024 với quan điểm coi trọng công tác bảo vệ môi trường, cơ sở hoàn toàn phù hợp 

với các quan điểm, mục tiêu và tầm nhìn về kiểm soát và phòng ngừa ô nhiễm môi 

trường như: ngăn chặn xu hướng gia tăng ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường, cụ 

thể là các tác động xấu gây ô nhiễm, suy thoái môi trường và các sự cố môi trường được 

chủ động phòng ngừa, kiểm soát thông qua việc cơ sở thực hiện đầu tư các công trình bảo 

vệ môi trường; giám sát, kiểm soát chất lượng nước thải, khí thải và quản lý chất thải 

rắn, chất thải nguy hại v.v.. theo đúng quy định. 

Căn cứ theo Quyết định số 3613/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 về việc phê duyệt 

Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 

2035 về phương án quy hoạch: Đối tượng chính của quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bình 

Dương là các nguồn nước mặt và nước dưới đất được phân chia thành 06 tiểu lưu vực 

(TLV) gồm: TLV sông Mã Đà – sông Bé; TLV thượng lưu sông Sài Gòn; TLV hạ lưu 

sông Sài Gòn; TLV thượng lưu sông Thị Tính; TLV hạ lưu sông Thị Tính và TLV sông 

Đồng Nai. Căn cứ theo Bảng 1 kèm theo Quyết định cho thấy nguồn tiếp nhận nước thải 

của Công ty TNHH Bang Đức là Sông Sài Gòn, rạch Bưng Biệp, suối Cát sẽ thuộc TLV 

hạ lưu sông Sài Gòn. Nguồn tiếp nhận của dự án hoàn toàn phù hợp với Quyết định số 

3613/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 về việc phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh 

Bình Dương giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2035. 

Căn cứ theo Quyết định số 3210/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 về việc Phê duyệt 

Đề án “Điều tra, đánh giá thực trạng hoạt động và đề xuất các cơ chế chính sách hỗ trợ 

các doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở địa bàn phía Nam 

chuyển đổi công năng, di dời vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tỉnh Bình 

Dương”: Căn cứ theo Quyết định cho thấy Công ty TNHH Bang Đức thuộc phường Bình 

Chuẩn, thành phố Thuận An là khu vực phát triển đô thị của thành phố Thuận An, tuy 

nhiên do dự án nằm trong KSX Bình Chuẩn, đồng thời ngành nghề mà dự án hoạt động là 

ngành nghề sản xuất keo dán và chất xử lý, đối với ngành nghề này thì khả năng gây ô 

nhiễm môi trường không lớn, Công ty đã thực hiện đầy đủ các phương án xử lý nước 
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thải, khí thải, chất thải rắn theo đúng quy định. Do đó, khi tỉnh Bình Dương có quyết định 

di dời thì Công ty TNHH Bang Đức sẽ tuân thủ theo quy định, thực hiện các phương án 

mà cơ quan ban ngành đề xuất theo đúng quy định.   

2.2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường 

2.2.1. Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn tiếp nhận nước thải đối với 

hoạt động của cơ sở 

Lưu lượng xả thải tối đa của nhà máy là Qngày = 8,16m3/ngày tương đương khoảng 

2,83.10-4m3/s (hệ thống XLNT hoạt động 8h/ngày), trong khi đó lưu lượng dòng chảy của 

Rạch Bưng Biệp là 0,37m3/s, lớn hơn rất nhiều lần so với lượng nước xả thải của cơ sở; 

vì vậy tác động do việc xả thải của cơ sở đến chế độ thủy văn của Suối Bưng Biệp là rất 

nhỏ nên giá trị các thông số ô nhiễm trong nguồn nước tiếp nhận hầu như không tăng 

nhiều và hàm lượng các chất ô nhiễm tại nguồn tiếp nhận ít biến đổi theo chiều hướng 

xấu. Qua đó cho thấy các tác động do nước thải của dự án đến mục tiêu chất lượng nguồn 

nước, đến hoạt động kinh tế, xã hội hầu như là không có.    

Để đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn tiểp nhận đối với nước thải 

phát sinh từ cơ sở, báo cáo thực hiện quá trình đánh giá dựa trên hướng dẫn của Thông tư 

76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 về Quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước 

thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.  

Nước thải của Công ty TNHH Bang Đức sau hệ thống xử lý được đấu nối vào cống 

thoát nước trên đường D1 Khu sản xuất Bình Chuẩn → Cống thoát nước trên đường N2 

Khu sản xuất Bình Chuẩn sau đó thoát ra cống thoát nước của đường Mỹ Phước Tân Vạn 

→ Rạch Bưng Biệp → Suối Cát → Rạch Bà Lụa → Sông Sài Gòn. 

Rạch Bưng Hiệp và Suối Cát là kênh thoát nước mưa và nước thải cho khu vực.  

- Rạch Bưng Hiệp nằm trên địa bàn phường Bình Chuẩn qua phường An Thạnh, 

Thuận An. Rạch có chức năng tiêu thoát nước mưa, cung cấp nước cho gần 100 ha đất 

hoa màu, vườn cây ăn trái của người dân khu vực. 

Thông số kỹ thuật rạch: chiều dài 3.000m, chiều rộng 2m, chiều cao 2,5m, hệ số 

mái 1,5m. Công trình rạch hiện nay vẫn còn tốt. Tuy nhiên, nước thoát vào rạch đã bị ô 

nhiễm do phải tiếp nhận nguồn nước ô nhiễm từ dân cư sinh sống dọc rạch Bưng Hiệp.  

Sông Sài Gòn được xem là nguồn tiếp nhận nước thải cần được bảo vệ và được 

đánh giá sơ bộ khả năng tiếp nhận nước thải.  
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- Vị trí xả thải đề xuất không nằm trên hoặc ngay gần thượng lưu khu vực bảo vệ; 

- Vị trí xả thải đề xuất không nằm trong khu vực bảo tồn. 

- Sông Sài Gòn tại khu vực xả thải hiện nay không xảy ra hiện tượng các sinh vật 

thủy sinh bị đe dọa sự sống hoặc xả ra hiện tượng cá, thủy sinh vật chết hàng loạt. 

- Sông Sài Gòn chưa từng xảy ra hiện tượng tảo nở hoa. 

- Khu vực chưa từng có báo cáo, số liệu liên quan đến vấn đề bệnh tật cộng đồng do 

tiếp xúc với nguồn nước sông gây ra. 

2.2.1.1. Lựa chọn phương pháp đánh giá 

Theo Thông tư 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 về Quy định về đánh giá khả 

năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ, Phương pháp đánh giá 

được lựa chọn là phương pháp đánh giá gián tiếp.  

Giả thiết rằng các chất ô nhiễm sau khi đi vào nguồn nước tiếp nhận sẽ không tham 

gia vào các quá trình biến đổi chất trong nguồn nước như: 

▪ Lắng đọng, tích lũy, giải phóng các chất ô nhiễm 

▪ Tích đọng các chất ô nhiễm trong thực vật, động vật thủy sinh 

▪ Tương tác vật lý, hóa học hoặc/và sinh học của các chất ô nhiễm trong nguồn nước. 

▪ Sự bay hơi của các chất ô nhiễm ra khỏi nguồn nước. 

2.2.1.2. Tính toán khả năng tiếp nhận nước thải của Rạch Bưng Hiệp 

a. Tải lượng ô nhiễm tối đa nguồn nước có thể tiếp nhận 

Áp dụng công thức tính toán tải lượng chất ô nhiễm tối đa: 

Ltđ = (Qs + Qt) * Ctc * 86,4 

Trong đó: 

- Ltđ : tải lượng ô nhiễm tối đa nguồn nước có thể tiếp nhận (kg/ngày) 

- Qs : lưu lượng dòng chảy tức thời nhỏ nhất tại đoạn suối cần đánh giá Qs = 0,08 

(m3/giây) 

- Qt : lưu lượng nước thải lớn nhất Qt = 8,16m3/ngày = 2,83.10-4 (m3/giây). 

- 86,4 : hệ số đổi đơn vị 

Kết quả tính toán tải lượng ô nhiễm tối đa của Rạch Bưng Biệp có thể tiếp nhận 

đối với các chất ô nhiễm được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 2.1. Tải lượng ô nhiễm tối đa có thể tiếp nhận của rạch Bưng Biệp. 

TT Thông số Qs + Qt (m3/giây) Ctc (mg/l) Ltđ (kg/ngày) 

1 COD 0,08028 15 104,04 
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TT Thông số Qs + Qt (m3/giây) Ctc (mg/l) Ltđ (kg/ngày) 

2 BOD5 0,08028 6 41,62 

3 SS 0,08028 30 208,08 

4 Amoni 0,08028 0,3 2,08 

5 Dầu mỡ 0,08028 0,5 3,46 

6 Photpho 0,08028 0,2 1,38 

 

b. Tải lượng ô nhiễm có sẵn trong nguồn nước tiếp nhận: 

Áp dụng công thức tính toán tải lượng chất ô nhiễm có sẵn trong nguồn nước tiếp 

nhận: 

Ln = Qs * Cs * 86,4 

Trong đó: 

Ln : tải lượng ô nhiễm có sẵn trong nguồn nước tiếp nhận (kg/ngày) 

Qs : lưu lượng dòng chảy tức thời nhỏ nhất tại đoạn sông cần đánh giá Qs = 0,08 

(m3/giây) 

Cs : nồng độ cực đại của chất ô nhiễm trong nguồn nước trước khi tiếp nhận nước thải 

(mg/l) 

Kết quả tính toán tải lượng các chất ô nhiễm có sẵn của suối Bưng Biệp được trình 

bày trong bảng sau: 

Bảng 2.2. Tải lượng các chất ô nhiễm có sẵn của rạch Bưng Biệp 

TT Thông số Qs (m3/giây) Cs (mg/l) Ln (kg/ngày) 

1 COD 0,08 20 138,24 

2 BOD5 0,08 12 82,944 

3 SS 0,08 36 248,832 

4 Amoni 0,08 0,37 2,55744 

5 Dầu mỡ 0,08 0,2 1,3824 

6 Photpho 0,08 0,065 0,44928 

 

c. Tải lượng ô nhiễm các chất ô nhiễm từ nguồn xả đưa vào nguồn nước tiếp nhận: 

Áp dụng công thức tính toán tải lượng chất ô nhiễm từ nguồn xả đưa vào nguồn nước: 

Lt = Qt * Ct * 86,4 

Trong đó: 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

CÔNG TY TNHH BANG ĐỨC  Trang 40 

Lt : tải lượng ô nhiễm trong nguồn thải (kg/ngày) 

Qt : lưu lượng nước thải lớn nhất (m3/giây)  

Ct : nồng độ nước thải (mg/l) (được lấy theo kết quả lấy mẫu ngày 24/06/2023) 

Tải lượng các chất ô nhiễm của công ty thải vào rạch Bưng Biệp như sau:  

Bảng 2.3. Tải lượng các chất ô nhiễm thải vào rạch Bưng Biệp 

TT Thông số Qt (m3/giây) C (mg/l) Lt  (kg/ngày) 

1 COD 0,0092 34 31,28 

2 BOD5 0,0092 19 17,48 

3 SS 0,0092 24 22,08 

4 Amoni 0,0092 8,1 7,452 

5 Dầu mỡ 0,0092 - 0 

6 Photpho 0,0092 0,75 0,69 

 

d. Khả năng tiếp nhận của nguồn nước: 

Áp dụng công thức tính toán khả năng tiếp nhận tải lượng ô nhiễm của nguồn nước: 

Ltn = (Ltđ – Ln – Lt) * Fs 

Fs: hệ số an toàn (0,3 < Fs< 0,7) 

Chọn hệ số an toàn là 0,5 

Kết quả tính toán khả năng tiếp nhận các chất ô nhiễm của rạch Bưng Biệp được 

trình bày trong bảng sau: 

Bảng 2.4. Khả năng tiếp nhận các chất ô nhiễm của rạch Bưng Biệp 

TT Thông số Đơn vị Ltn 

1 COD kg/ngày -65,48 

2 BOD5 kg/ngày -58,804 

3 SS kg/ngày -62,832 

4 Amoni kg/ngày -7,9294 

5 Dầu mỡ kg/ngày 2,0776 

6 Photpho kg/ngày 0,9307 

 

Kết luận: 

Rạch Bưng Biệp nguồn tiếp nhận nước thải của Công ty bị hạn chế về khả năng 

tiếp nhận nước thải. Do đó, để hạn chế tải lượng chất ô nhiễm đưa vào nguồn tiếp nhận, 
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Công ty luôn đảm bảo nước thải phải được xử lý đạt tiêu chuẩn quy định trước khi xả vào 

nguồn tiếp nhận. 

2.2.1.3. Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải và sức chịu tải của sông Sài Gòn 

Sông Sài Gòn tiếp nhận nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp và nước thải 

chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đề tài “Điều 

tra, đánh giá khả năng chịu tải và đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm các kênh rạch 

khu vực đô thị phía Nam tỉnh Bình Dương” thì: Lưu lượng sông Sài Gòn có lưu lượng 

10,83 m3/s. 

Tương tự như đánh giá khả năng tiếp nhận của rạch Bưng Biệp, khả năng tiếp 

nhận của sông Sài Gòn được thể hiện như sau: 

Bảng 2.5. Tải lượng ô nhiễm tối đa có thể tiếp nhận của sông Sài Gòn 

TT Thông số Qs + Qt (m3/giây) Ctc (mg/l) Ltđ (kg/ngày) 

1 COD 10,83 15 14035,68 

2 BOD5 10,83 6 5614,272 

3 SS 10,83 30 28071,36 

4 Amoni 10,83 0.3 280,7136 

5 Dầu mỡ 10,83 0,5 467,856 

6 Photpho 10,83 0,2 187,1424 

 

Bảng 2.6. Tải lượng các chất ô nhiễm có sẵn của sông Sài Gòn 

TT Thông số Qs (m3/giây) Cs (mg/l) Ln (kg/ngày) 

1 COD 10,75 17,6 16346,88 

2 BOD5 10,75 8,3 7709,04 

3 SS 10,75 26 24148,8 

4 Amoni 10,75 0,28 260,064 

5 Dầu mỡ 10,75 0,2 185,76 

6 Photpho 10,75 0,055 51,084 

 

Bảng 2.7. Khả năng tiếp nhận các chất ô nhiễm của sông Sài Gòn 

TT Thông số Đơn vị Ltn 

1 COD kg/ngày -1155,6 
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TT Thông số Đơn vị Ltn 

2 BOD5 kg/ngày -1047,38 

3 SS kg/ngày 1961,28 

4 Amoni kg/ngày 10,3248 

5 Dầu mỡ kg/ngày 141,048 

6 Photpho kg/ngày 68,0292 

Kết luận 

Do đó, Sông Sài Gòn còn khả năng tiếp nhận nước thải cuả Công ty TNHH Bang 

Đức với lưu lượng 8,16m3/ngày. Đồng thời, Công ty phải xử lý nước thải đạt Quy chuẩn 

cho phép trước khi xả ra ngoài môi trường.  
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CHƯƠNG III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế riêng với hệ thống thoát nước thải. Khu 

vực sân bãi được bê tông hóa và tạo độ dốc cần thiết để nước mưa thoát nhanh. 

Nước mưa từ mái nhà được thu gom bằng đường ống PVC D90mm và D114mm về hệ 

thống thoát nước mưa dạng mương hở bằng bê tông cốt thép có kích thước rộng từ 

200-500mm (có nắp đậy bằng bê tông), cao từ 200-700mm được bố trí dọc theo 

đường nội bộ Nhà máy sau đó được dẫn cho đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa của 

khu vực. 

Phương thức thoát nước mưa: tự chảy. 

Sơ đồ hệ thống thoát nước mưa nhà máy như sau:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1. Sơ đồ thoát nước mưa của Công ty. 

Hệ thống thoát nước mưa nội bộ nhà máy hiện nay được xây dựng bao gồm: 

Song chắn rác 

 

Nước mưa từ mái che của các 

hạng mục xây dựng 

Nước mưa từ các tuyến đường 

nội bộ của nhà máy 

Hệ thống uPVC, D90 - D114mm 

Hệ thống mương dẫn 

Cống BTCT, D400 mm 

Hệ thống thoát nước mưa khu vực 
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- Nước mưa từ mái của các hạng mục xây dựng: Cơ sở đã bố trí hệ thống thu gom 

nước mưa trên mái che uPVC đường kính D90-D114-D150-D200 mm để thu gom toàn 

bộ lượng nước mưa phát sinh vào mương thoát nước xung quanh nhà xưởng.  

- Các nguồn nước mưa trên bề mặt sẽ được thu gom bằng các mương hở và cống 

BTCT. (Bản vẽ hệ thống thoát nước mưa đính kèm tại phụ lục báo cáo) 

Bảng 3.1. Thống kê khối lượng hệ thống thoát nước mưa nhà máy  

STT Hạng mục Đơn vị tính Số lượng 

1 Ống nhựa PVC D90 mm m - 

2 Ống nhựa PVC 114 mm m - 

3 Mương B x H: 400 x 500 mm m 100 

5 Cống BTCT – B x H: 400 x 400 mm m 45 

6 Cống BTCT – D400 mm m 8 

7 Hố ga BTCT 1000x1000 mm cái 1 

8 Mương BTCT D600 mm m 200 

Nguồn: Công ty TNHH Bang Đức, 2024. 

Điểm xả nước mưa: 

Toàn bộ nước mưa được thu gom theo các cống về hố ga cuối cùng sau đó đấu nối 

vào hệ thống thoát nước mưa của KSX Bình Chuẩn. 

Quy trình vận hành tại điểm thoát nước mưa bề mặt ra hệ thống thoát nước mưa 

chung: 

+ Hố ga đấu nối nước mưa ra hệ thống thoát chung: có kích thước dài x rộng x sâu = 

1,3m x 1,3m x 2m. 

+ Phương thức xả nước mưa: tự chảy. 

+ Vị trí xả thải: 01 điểm trên đường D1 của KSX Bình Chuẩn sau đó thoát ra rạch 

Bưng Biệp (thuộc Khu sản xuất Bình Chuẩn, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, 

tỉnh Bình Dương). Tọa độ (X = 121.42.60; Y = 60.45.90). 
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Hình 3.2. Vị trí hố ga đấu nối nước mưa vào khu vực trên đường D1. 

Mạng lưới thoát nước mưa từ KSX Bình Chuẩn đến rạch Bưng Hiệp: 

Nước mưa tại cơ sở được thu gom theo tuyến ống PVC D600mm đặt ngầm về hố 

ga cuối cùng sau đó đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa chung của KSX Bình Chuẩn. 

Bảng 3.2. Thông số kỹ thuật tuyến cống thoát nước nước mưa của KSX Bình Chuẩn 

(từ vị trí hố ga đấu nối đến nguồn tiếp nhận rạch Bưng Biệp). 

TT Hạng mục Đơn vị 
Số 

lượng 
Kích thước Chiều dài Chức năng 

1 
Cống 

BTCT 
Cống  1 600mm, i=0,4% 18m 

Thoát nước mưa 

từ cơ sở đến hố 

ga thoát nước 

mưa chung của 

KSX Bình Chuẩn  

Nguồn: Công ty TNHH Bang Đức, năm 2024. 
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Hình 3.3. Đường thoát nước mưa của cơ sở. 

3.1.2. Thu gom, thoát nước thải 

Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế riêng với hệ thống thoát nước thải. 

3.1.2.1. Công trình thu gom, thoát nước thải: 

Bảng 3.3. Khối lượng hố ga, đường ống thu gom, thoát nước thải 

TT Tên công trình 

Thông số kỹ thuật 

Chiều 

dài (m) 

Đường kính 

ống (mm) 

Chiều sâu 

(m) 

I Ống dẫn nước thải sinh hoạt về HTXLNT sinh hoạt    

1 

Nước thải sinh hoạt (gồm nước thải sau xử 

lý qua bể tự hoại và nước rửa tay) từ khu 

vực nhà văn phòng và nhà xưởng   

60 100-125 0,4 – 0,6  

2 
Nước thải sinh hoạt từ hoạt động của công 

nhân viên khu vực căn tin, nhà xe máy (sau 
40 100-125  0,4 – 0,6 
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khi xử lý sơ bộ bằng bể tách mỡ), nhà vệ sinh 

nhà xe máy (sau khi xử lý sơ bộ tại bể tự hoại 

3 ngăn và nước rửa tay)   

3 Hố ga trung chuyển  6 hố ga  

4 Bể thu gom nước thải   1500 5 

III Đường ống thu gom sau HTXLNT tập trung    

1 
Đường ống từ HTXLNT dẫn ra hố ga đấu nối 

của KSX Bình Chuẩn  
230  200 0,4 – 0,8 

Nguồn: Công ty TNHH Bang Đức, 2024. 

  

Hố ga tập kết nước thải trước xử lý Hố ga tập kết nước thải sau xử lý 

 

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 10m3/ngày. 
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Điểm xả nước thải sau xử lý: 

- Vị trí xả nước thải sau xử lý ra hệ thống thoát nước thải chung như sau: 

+ Hố ga thoát nước thải có kích thước: dài x rộng x sâu = 1,3m x 1,3m x 2m.  

+ Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 10m3/ngày. 

+ Phương thức xả nước thải: tự chảy.  

+ Vị trí đấu nối: 01 điểm. 

+ Vị trí xả thải: 01 điểm trên đường D1 đường D1 Khu sản xuất Bình Chuẩn → sau 

đó thoát ra cống thoát nước của đường Mỹ Phước Tân Vạn → rạch Bưng Biệp → Suối 

Cát → Rạch Bà Lụa → Sông Sài Gòn. . Tọa độ (X = 121.42.60; Y = 60.45.90) 

+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (Kq=0,9; Kf=1,2). 

 

Hình 3.4. Sơ đồ thu gom, thoát nước thải của Công ty. 

3.1.2.2. Xử lý nước thải 

3.1.2.2.1. Nguồn phát sinh 

a/ Nước thải sinh hoạt:  

Nguồn phát sinh: 

- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ các hoạt động vệ sinh cá nhân, sinh hoạt của công  

nhân ước tính lượng nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của cơ sở bằng 100% 

lượng nước cấp thì tổng lượng nước thải sinh hoạt phát sinh như sau: 

 

 

 

Nước thải từ khu nhà vệ 

sinh, bồn cầu, âu tiểu 

Hệ thống bể tự hoại 

Nước thải đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (Kq=0,9; Kf=1,2) đấu nối cống thoát 

nước trên đường D1 Khu sản xuất Bình Chuẩn → Cống thoát nước trên đường N2 

Khu sản xuất Bình Chuẩn sau đó thoát ra cống thoát nước của đường Mỹ Phước Tân 

Vạn → Rạch Bưng Biệp → Suối Cát → Rạch Bà Lụa → Sông Sài Gòn. 

Nước thải từ quá trình vệ sinh, 

rửa tay chân của công nhân 

HTXL nước thải công suất 10m3/ngày 
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Bảng 3.4. Bảng cân bằng lưu lượng nước cấp vào và nước thải sinh hoạt phát sinh 

TT 
Nguồn phát 

sinh 

Theo ĐABVMT Hiện hữu  

 

Ghi chú 

Số lượng 

công nhân 

viên (người) 

Lượng 

nước thải 

(m3/ngày) 

Số lượng 

công nhân 

viên 

(người) 

Lượng 

nước 

thải 

(m3/ngà

y) 

1 

Nước thải 

sinh hoạt 

của công 

nhân viên 

30 người 3,0 30 người 3,0 

Không thay 

đổi so với 

ĐABVMT  

Nguồn: Công ty TNHH Bang Đức, 2024. 

Tải lượng, nồng độ: 

Thành phần của nước thải sinh hoạt có chứa thành phần các chất hữu cơ cao như 

BOD, COD, SS, dầu mỡ động vật và nhiều các vi sinh vật gây bệnh.  

Hiện tại chưa có số liệu chính xác về nồng độ, cũng như khối lượng của các thông 

số ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt, nhưng theo WHO khối lượng thông số ô nhiễm do 

con người thải vào môi trường mỗi ngày (nếu không xử lý) như bảng sau:   

Bảng 3.5. Thông số ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt (định mức cho 1 người) 

Thông số ô 

nhiễm 

BOD5  

(mg/l) 

COD  

(mg/l) 

TSS  

(mg/l) 

Tổng N  

(mg/l) 

Tổng P  

(mg/l) 

Coliform 

(MPN/100ml)  

Hệ số thải 

(người/ngày) 
45 - 54 72 - 102 70 – 145 6 – 12 0,8 – 4 - 

Vi sinh 

(NPK/100ml) 
- - - - - 106 - 109 

Nguồn: Rapid inventory technique in environmental control, WHO 1993. 

Với số lượng công nhân viên như trên thì khối lượng và nồng độ các thông số ô 

nhiễm trong nước thải sinh hoạt được tính như sau: 

Tải lượng các thông số ô nhiễm = Số người   hệ số thải. 

Nồng độ các thông số ô nhiễm = Tổng lượng thông số ô nhiễm /tổng lượng nước thải.  

Bảng 3.6. Khối lượng và nồng độ thông số ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt. 

Thông số ô nhiễm BOD5  COD  TSS  Tổng N  Tổng P  

Tổng lượng (g/ngày) Min 45 72 70 6 0,8 
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Max 54 102 145 12 4 

Số người sử dụng (người) 80 80 80 80 80 

Tổng lượng (g/ngày) 
Min  3600 5760 5600 480 64 

Max 4320 8160 11600 960 320 

Lượng nước thải (m3) 12 12 12 12 12 

Nồng độ mg/l 
Min 300 480 466,67 40 5,33 

Max 360 680 966,67 80 26,67 

QCVN 40:2011/BTNMT, Cột A  30 75 50 20 4 

Nguồn: Trần Văn Nhân & Ngô Thị Nga, 2008, Giáo trình công nghệ xử lý nước thải, 

NXB Khoa Học Kỹ Thuật. 

Nhận xét:  

So sánh nồng độ một số chất trong nước thải sinh hoạt với tiêu chuẩn cho thấy các 

chỉ tiêu đều không đạt tiêu chuẩn tiếp nhận QCVN 40:2011/BTNMT, Cột A. 

b/ Nước thải sản xuất: 

Nguồn phát sinh:  

Quá trình sản xuất của Công ty phát sinh nước thải từ hoạt động giải nhiệt bồn 

trộn. Công ty sẽ cấp nước cho hệ thống giải nhiệt nhằm hỗ trợ cho quá trình làm mát với 

lượng nước cấp ban đầu cho hệ thống khoảng 10m3. Lượng nước này chỉ tiếp xúc vỏ của 

bồn trộn không tiếp xúc trực tiếp nguyên liệu hóa chất. Nước sẽ được tuần hoàn liên tục 

về tháp giải nhiệt và tái sử dụng cho quá trình làm mát tiếp theo, chỉ cấp bổ sung nước 

thất thoát do bay hơi, không thải ra ngoài môi trường và không phát sinh bùn thải. Đối 

với các máy móc thiết bị, Công ty không sử dụng nước để vệ sinh mà sử dụng dung môi 

để vệ sinh bồn trộn và dung dịch sau khi vệ sinh được thu gom trong các phuy chứa tái sử 

dụng cho lần sản xuất tiếp theo.  

→ Công ty không phát sinh nước thải sản xuất. 

❖ Tác hại của các thành phần ô nhiễm trong nước thải: 

Tổng hợp các thông số ô nhiễm trong nước thải các tác động của chúng như sau: 

- Các chất hữu cơ: Mức độ ô nhiễm chất hữu cơ trong nguồn nước được thể hiện 

thông qua thông số BOD5, COD. Nồng độ COD, BOD cao làm giảm chất lượng nước 

Sự có mặt của các chất ô nhiễm hữu cơ cao dẫn đến sự suy giảm nồng độ oxy hoà tan 

trong nước do vi sinh vật sử dụng lượng oxy này để phân huỷ các chất hữu cơ. Khi 
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lượng oxy hòa tan giảm dưới mức 50% bão hòa sẽ gây tác hại nghiêm trọng đến tài 

nguyên thủy sinh. Tiêu chuẩn chất lượng nuôi cá của FAO (Tổ chức Lương thực Thế 

giới) quy định nồng độ oxy hòa tan (DO) trong nước cao hơn 4 mg/l ở 25oC. Ở vùng 

nhiệt đới, giới hạn này vào khoảng 3,8 mg/l. Ngoài ra, nồng độ oxy hòa tan thấp còn 

ảnh hưởng đến khả năng tự làm sạch của dòng sông. 

- Chất rắn lơ lửng: là một trong những tác nhân tiêu cực gây ô nhiễm đến tài nguyên 

thủy sinh, đồng thời gây tác hại về mặt cảm quan, làm tăng độ đục nguồn nước và 

gây bồi lắng kênh rạch. Chất rắn lơ lửng nhiều có thể gây tắc nghẽn đường cống nếu 

không được xử lý thích hợp. Khi ra đến nguồn tiếp nhận, chất rắn lơ lửng lại làm 

tăng độ đục, ngăn cản oxy đi vào trong nước và ảnh hưởng đến quá trình quang hợp 

của thực vật cũng như đời sống của các sinh vật trong nước. 

- Các chất dinh dưỡng N, P: Nguồn nước có N, P vừa phải sẽ là điều kiện tốt cho 

rong tảo, thuỷ sinh vật phát triển và cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển 

thuỷ sản. Khi nồng độ các chất dinh dưỡng quá cao thì sẽ dẫn đến sự phát triển bùng 

nổ của rong, tảo gây hiện tượng phú dưỡng hóa. Hiện tượng này làm giảm sút chất 

lượng nước do gia tăng độ đục, tăng hàm lượng hữu cơ và có thể có độc tố do tảo tiết 

ra gây cản trở đời sống thuỷ sinh và ảnh hưởng tới nước cấp sinh hoạt. 

3.1.2.2.2. Biện pháp xử lý 

a/ Nước thải sinh hoạt: 

Lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại nhà máy ước tính khoảng 3,0m3/ngày. 

Trong đó, nước thải phát sinh từ khu vực nhà vệ sinh chiếm 60% lưu lượng nước thải 

sinh hoạt phát sinh khoảng 1,8m3/ngày sẽ theo đường ống dẫn về bể tự hoại để xử lý. Còn 

nước thải phát sinh từ quá trình rửa tay chân của công nhân viên,…ước tính bằng 40% 

lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh khoảng 1,2m3/ngày sẽ không đi qua bể tự hoại 

mà theo đường ống dẫn xuống hố gas thoát nước thải phía ngoài nhập chung với nước 

thải sau khi xử lý qua bể tự hoại sau dẫn về HTXLNT sinh hoạt của Công ty để xử lý. 

Phương án xử lý như sau: 

➢ Nước thải từ khu nhà vệ sinh, lưu lượng 1,8m3/ngày.đêm:  

Bể tự hoại có 2 chức năng: lắng và phân hủy cặn lắng với hiệu quả xử lý khoảng 

40 – 50%. Với thời gian lưu nước trong bể khoảng 40 ngày thì có khoảng 95% các chất 

lơ lửng sẽ lắng xuống đáy bể. Nước thải lắng trong bể 1 thời gian dài đảm bảo hiệu suất 
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lắng cao sẽ được chuyển qua ngăn lọc và thoát ra ngoài theo ống dẫn.  

Cấu tạo bể tự hoại được trình bày trong hình sau:   

 

Hình 3.5. Sơ đồ cấu tạo của bể tự hoại. 

Tính toán kích thước của bể tự hoại 03 ngăn (xác định thể tích phần lắng nước và 

phần chứa bùn) như sau: 

- Thể tích phần nước: Wn = K x Q  

K: hệ số lưu lượng, K = 2,5 

Q: lưu lượng nước thải sinh hoạt trung bình ngày đêm, Q = 1,8 m3/ngày 

Wn = 2,5 x 1,8 = 4,5m3 

- Thể tích phần bùn:  

Wb = a x N x t x (100 – P1) x 0,7 x 1,2 : [1000 ( 100 – P2 ) ] 

Trong đó: 

a: Tiêu chuẩn cặn lắng cho một người, a = 0,4 – 0,5lít/ngày.đêm 

N: Số công nhân viên của dự án, N = 30 người 

t : Thời gian tích lũy cặn trong bể tự hoại, t = 180 – 365 ngày 

0,7: Hệ số tính đến 30 % cặn đã phân hủy  

1,2: Hệ số tính đến 20 % cặn được giữ trong bể tự hoại đã bị nhiễm vi khuẩn cho cặn 

tươi. 

P1: Độ ẩm của cặn tươi, P1 = 95 % 

P2: Độ ẩm trung bình của cặn trong bể tự hoại, P2 = 90 % 

Wb = 0,4 x 30 x 180 x (100 – 95) x 0,7 x 1,2 : [1000 x (100 – 90) ] 

Wb   0,9m3 

Tổng thể tích các bể tự hoại: 

W = Wn + Wb = 4,5 + 0,9 = 5,4m3. 
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Hiện hữu, tổng số lượng các bể tự hoại như sau: 

Bảng 3.7. Số lượng bể tự hoại hiện hữu tại nhà máy 

TT Vị trí 
Số lượng hiện 

hữu (Bể) 

Thể tích 

bể hiện hữu (m3) 
Kích thước hiện hữu 

1 Tại khu vực văn phòng 1 3 1,2m x 1,2m x 2,2m 

2 
Tại khu vực nhà vệ sinh 

công nhân 
1 5 1,6m x 1,6m x 2,0m 

 Tổng cộng 2 bể 8 m3   

Nguồn: Công ty TNHH Bang Đức, 2024.   

(Vị trí các bể tự hoại được thể hiện trong bản vẽ đính kèm phụ lục). 

Nước thải từ khu nhà vệ sinh sẽ được thu gom và xử lý qua bể tự hoại 03 ngăn sau 

đó dẫn về HTXLNT nước thải để xử lý, nước thải sau xử lý sẽ theo đường ống có kích 

thước D300mm dẫn ra cống thoát nước trên đường D1 Khu sản xuất Bình Chuẩn. 

b/ Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt: 

Đơn vị thiết kế, thi công HTXL nước thải:  

+  Đơn vị thiết kế, thi công: Công ty TNHH Môi trường Thảo Nguyên Xanh. 

+  Địa chỉ: 35/12A, đường 28, phường 17, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh. 

+  Điện thoại: 028. 3509.9575. 

Số lượng: 01 hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt. 

Vị trí xây dựng: Phía sau khu đất cơ sở. 

Quy mô, công suất: 10m3/ngày.đêm. 

Chức năng công trình: Xử lý nước thải sinh hoạt. 
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Hình 3.6. Vị trí HTXL nước thải sinh hoạt tại cơ sở. 

Công nghệ xử lý: 

Nước thải phát sinh tại cơ sở là 3,0m3/ngày (phát sinh 100% nước cấp). Nước thải 

phát sinh được dẫn về hệ thống xử lý nước thải công suất 10m3/ngày (đã áp dụng hệ số 

điều hòa K = 1,2) để xử lý. 

Quy trình xử lý nước thải thực tế như sau: 

Vị trí HTXL 

nước thải 
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Hình 3.7. Quy trình xử lý nước thải sinh hoạt tại nhà máy, công suất 10m3/ngày. 

Thuyết minh quy trình: 

Nước thải từ các nhà vệ sinh khu vực nhà văn phòng, nhà vệ sinh khu vực nhà 

xưởng sản xuất được thu gom theo đường ống uPVC D90mm qua bể tự hoại 3 ngăn xử lý 

sơ bộ, nước sau bể tự hoại 3 ngăn được dẫn theo ống uPVC D114mm về bể thu gom tập 

trung trước khi chảy qua bể điều hòa. 

Bể thu gom: thu gom nước thải phát sinh chuyển về 01 điểm thu gom để xử lý, nước thải 

từ hố gom được bơm qua bể điều hòa tiếp tục xử lý. 

Bể điểu hòa: Tại bể điều hòa, nước thải sẽ được điều hòa lưu lượng, là phương pháp 

được áp dụng để khắc phục các vấn đề sinh ra do sự dao động của lưu lượng, để cải thiện 

hiệu quả hoạt động của các quá trình tiếp theo. Các lợi ích cơ bản của việc điều hòa lưu 

Nước thải sinh hoạt 

Hầm gom  

Bể điều hòa 

Bể sinh học hiếu khí 

Bể lọc màng sinh học 

MBR 

Nước thải đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (Kq=0,9; Kf=1,2) đấu nối vào 

hệ thống thoát nước chung của KSX Bình Chuẩn trên đường D1 →Cống 

thoát nước trên đường N2 Khu sản xuất Bình Chuẩn sau đó thoát ra cống 

thoát nước của đường Mỹ Phước Tân Vạn → Rạch Bưng Biệp → Suối Cát 

→ Rạch Bà Lụa → Sông Sài Gòn. 

 

Bùn 

hồi 

lưu 

Bể chứa bùn 

Bể ép bùn 

Thu gom, xử lý 

theo quy định. 

Bể lắng  

Bể khử trùng 
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lượng là: (1) quá trình xử lý sinh học được nâng cao do không bị hoặc giảm đến mức thấp 

nhất “shock” tải trọng, các chất ảnh hưởng đến quá trình xử lý có thể được pha loãng, pH 

có thể được trung hòa và ổn định; (2) chất lượng nước thải sau xử lý được cải thiện do tải 

trọng chất thải lên các công trình ổn định. Để tránh lắng cặn, các thiết bị phân phối khí 

được lắp đặt ở bể điều hòa. Dung tích chứa nước càng lớn thì độ an toàn, về nhiều mặt, 

càng cao. Bể điều hoà được sử dụng để điều hoà lưu lượng, nồng độ các chất ô nhiễm.  

Bể sinh học hiếu khí:  

Sau đó, nước thải sẽ qua bể hiếu khí để thực hiện quá trình xử lý hiếu khí và tiếp 

tục phân hủy các chất hữu cơ còn lại. Trong bể hiếu khí diễn ra quá trình oxi hóa các chất 

hữu cơ hòa tan và dạng keo trong nước thải dưới sự tham gia của vi sinh vật hiếu khí. 

Trong bể hiếu khí có hệ thống sục khí trên khắp diện tích bể nhằm cung cấp oxi, tạo điều 

kiện thuận lợi cho vi sinh vật hiếu khí sống, phát triển và phân giải các chất ô nhiễm. Vi 

sinh vật hiếu khí sẽ tiêu thụ các chất hữu cơ dạng keo và hòa tan có trong nước để sinh 

trưởng. Vi sinh vật phát triển thành quần thể dạng bông bùn dễ lắng gọi là bùn hoạt tính. 

Khi vi sinh vật phát triển mạnh, sinh khối tăng tạo thành bùn hoạt tính dư. Hàm lượng 

bùn hoạt tính nên duy trì ở nồng độ MLSS trong khoảng 2500 – 4000 mg/l. Do đó, tại bể 

Aerotank, một phần bùn dư từ ngăn lắng sẽ được dẫn tuần hoàn trở lại vào bể aerotank để 

đảm bảo nồng độ bùn nhất định trong bể. Bể sinh học hiếu khí có vật liệu đệm là một bể 

chứa có cấu trúc bên trong gồm nhiều lớp giá thể và chứa các vi sinh vật đặc biệt có khả 

năng phân huỷ sinh học cao. Các nhánh giá thể này tạo môi trường dính bám cho các vi 

sinh vật, mục đích làm tăng bề mặt tiếp xúc với vi sinh vật và nước thải khi đi qua. Các vi 

sinh vật đặc biệt thường được dùng là hỗn hợp các chuẩn vi sinh vật có lợi (không gây 

bệnh), có khả năng phân giải hữu cơ với các hoạt lực mạnh, thích ứng với điều kiện nước 

thải hiện tại. Chúng thuộc các chủng Bacillus, seudomonas, Proteurs, Haemophillus và 

một số vi sinh vật hữu hiệu khác. Nhờ lượng lớn oxy hoà tan được đưa vào, kết hợp với 

một số chất vi lượng dinh dưỡng được bổ sung vào bể hiếu khí (nhờ các bơm định lượng) 

và nhiều yếu tố thích ứng khác mà nhóm vi sinh vật này sẽ phát triển một cách mạnh mẽ, 

tiết các enzin phân giải đặc trưng để phân giải các chất hữu cơ có trong nước thải. Như 

vậy tại đây sẽ xảy ra quá trình phân giải hiếu khí triệt để, và sản phẩm của quá trình này 

chủ yếu là khí CO và sinh khối vi sinh vật, các sản phẩm chứa Nitơ và Lưu huỳnh sẽ 

được các vi sinh vật hiếu khí chuyển thành dạng NO3, SO4 và chúng sẽ tiếp tục bị khử 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

CÔNG TY TNHH BANG ĐỨC  57 

 

Nitrat, khử Sunphát bởi vi sinh vật. Nước thải sau khi ra khỏi bể sinh học với thời gian 

lưu thích hợp sẽ đạt được BOD giảm 90-95%, COD giảm 80-85%. 

Nước thải từ bể hiếu khí sẽ được chảy qua Bể lọc màng sinh học MBR: nước thải 

tự chảy vào ống trung tâm của bể lắng với vận tốc 28-30mm/s nhằm phân phối đểu nước 

thải trong vùng lắng của bể lắng, nước vận chuyển từ dưới lên, cặn bùn có tỷ trọng lớn 

lắng xuống đáy bồn, bùn thu được một phần được bơm vận chuyển tuần hoàn lại bể lọc 

sinh học hiếu khí nhằm duy trì mật độ vi sinh cho bể, phần bùn dư  bơm thải bỏ vào bể 

chứa bùn, phần nước trong thu gom trên bề mặt bể lắng, tự chảy qua bể khử trùng.   

Hệ thống xử lý nước thải của Công ty đã được Sở Tài nguyên và Môi trường 

nghiệm thu và đưa vào sử dụng chính thức tại văn bản số 36/STNMT-CCBVMT ngày 05 

tháng 01 năm 2012. 

➢ Thông số kỹ thuật của các bể trong HTXLNT:  

Bảng 3.8. Thông số kỹ thuật của các bể trong HTXLNT 

TT Hạng mục xử lý 
Thể tích 

(m3) 

Kích thước (m) 

(L*W*H); (D*H) 
Vật liệu 

Hoá 

chất 

1 Bể điều hoà  8,0 2,0m2,0m2m BTCT - 

2 Bể hiếu khí 1,4 0,9m1,2m1,3m BTCT - 

3 Bể lọc màng sinh học 1,4 0,9m1,2m1,3m BTCT - 

4 Bể lắng 1,28 1,6m0,8m BTCT - 

5 Bể khử trùng 2,4 1,2m2,0m1,0m BTCT - 

6 Bể chứa bùn  2,1 1,4m1,5m1,0m BTCT - 

Nguồn: Công ty TNHH Bang Đức, 2024.   

Quy trình vận hành hệ thống: 

- Tên và ký hiệu các thiết bị trên tủ điện; 

- Trên tủ điện, ứng với mỗi thiết bị trong hệ thống xử lý đều có các công tắc và các 

đèn báo tình trạng hoạt động cho từng thiết bị đó. 

- Mỗi công tắc có 3 chế độ hoạt động:  

- Tự động (AUTO) 

- Không hoạt động (OFF). 

- Tay (MAN). 

- Có hai loại đèn báo trạng thái:  
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+  Đèn Xanh: Báo thiết bị đang hoạt động bình thường. 

+  Đèn đỏ: Báo thiết bị có sự cố, cần kiểm tra. 

Trước khi vận hành hệ thống: 

- Kiểm tra cường độ điện thế (mức: 220 V10%). 

- Đưa tất cả các công tắc chuyển mạch trên tủ điện về vị trí “OFF”. 

Vận hành hệ thống: Bật CB chính trong tủ điện sang ON. 

Chế độ tự động: Bật công tắc thiết bị nào sang chế độ tự động (AUTO), thì thiết bị đó sẽ 

chạy tự động theo chương trình đã được cài đặt sẵn Trong đó nó phụ thuộc các tín hiệu 

đầu vào như các tín hiệu mực nước,…  

Chế độ tay: Bật công tắc thiết bị nào sang chế độ tay (HAND) thì thiết bị đó hoạt động.  

Điều khiển tay: được sử dụng trong thời gian lắp đặt, kiểm tra và khởi động hệ thống, các 

trường hợp sửa chữa.  

Trường hợp khẩn cấp: Khi có sự cố về điện hoặc thiết bị: nhấn nút “TẮT KHẨN 

CẤP” để ngưng toàn bộ hoạt động của hệ thống. Tắt CB tổng (CB chính), khắc phục sự 

cố và sau đó mới cho hệ thống hoạt động lại. 

Chế độ vận hành: Hệ thống hoạt động tự động, công nghệ xử lý tương đối đơn giản. Vì 

thế, quá trình vận hành tương đối dễ dàng, việc hàng ngày của người vận hành là kiểm tra 

hoạt động các thiết bị máy móc và lập sổ theo dõi. 

Hiện nay nước thải phát sinh tại công ty khoảng 3m3/ngày.  

Tại bể điều hòa, công ty có sử dụng hai bơm nước, hai bơm sẽ hoạt động luân 

phiên nhau ở 2 chế độ là vận hành bằng tay (dùng cho ban ngày) và vận hành tự động 

(dành cho ban đêm), kèm theo phao bơm nước đi kèm, phao nước sẽ được cài đặt ở 3 chế 

độ: 

+ Phao báo mực nước thấp lúc này bơm sẽ không hoạt động. 

+ Phao báo mực nước đến mức bơm lúc này bơm  sẽ hoạt động và thực hiện chế độ bơm 

nước. 

+ Phao báo mực nước cao và phát ra còi cảnh báo.  

Hai bơm nước sẽ được hoạt động luân phiên nhau, bơm 1 sẽ hoạt động 3h sau đó 

dừng cung cấp nước cho bể trung hòa, tiếp đó bơm 2 sẽ hoạt động 3h sau đó dừng cung 

cấp nước cho bể trung hòa, cứ như vậy hoạt động luân phiên nhau.  
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Bể hiếu khí (Aerotank): Nước thải được bơm qua trình xử lý thiếu khí, phần lớn N và một 

phần nhỏ BOD, COD có trong nước thải sẽ được xử lý tại đây. Công ty sử dụng 2 bơm và 

hoạt động theo chế độ tự động luân phiên nhau, bơm 1 hoạt động 3h sau đó ngưng bơm 2 

sẽ hoạt động, trong quá trình ngưng bơm thì quá trình sục khí vẫn sẽ diễn ra với mục đích 

cung cấp oxi cho vi sinh phát triển, xử lý BOD, nitơ, phospho. Ngoài quá trình sục khí 

công ty còn châm thêm mật rỉ, bột mì nhằm tăng dinh dưỡng, ổn định vi sinh có trong 

nước thải.  

Như vậy, với cách vận hành như vậy dù khối lượng nước thải phát sinh ít thì chất 

lượng nước thải sau xử lý vẫn đạt tiêu chuẩn tuy nhiên phần chi phí hóa chất, điện cho 

quá trình vận hành cao hơn.  

Bên cạnh đó, để đảm bảo quá trình vận hành xử lý nước thải đạt hiệu qủa và ổn định vi 

sinh có trong nước thải, mỗi ngày công nhân sẽ bổ sung dinh dưỡng giúp vi sinh phát 

triển tốt hơn.  

Thời gian bổ sung: 15h-16h hằng ngày. 

Hóa chất bổ sung: mật rỉ đường, bột mì - 10 lít/ngày (tỉ lệ pha trộn dinh dưỡng như sau: 

mật rỉ đường: 5kg/ngày + Bột mì: 5kg/ngày + 100 lít nước). 

Vệ sinh và bảo dưỡng định kỳ thiết bị: 

Vệ sinh thiết bị:  Hàng tuần, cần thực hiện vệ sinh thiết bị của hệ thống. Các thiết bị cần 

vệ sinh chủ yếu là các thiết bị đặt phía ngoài như: các máy bơm thu gom, giảm tốc, 01 

bơm định lượng hóa chất, cùng với bồn pha hóa chất và tủ điện.  

Vệ sinh các thiết bị máy móc: chủ yếu là lau chùi bụi trên các thiết bị, giữ cho thiết bị 

được sạch sẽ, khô ráo. Lưu ý khi vệ sinh đến thiết bị nào thì phải cắt nguồn điện vào thiết 

bị đó (đưa công tắc của thiết bị đó về vị trí OFF).  

Kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị: Tùy vào từng loại thiết bị mà định thời gian kiểm tra bảo 

dưỡng, cụ thể như sau: 

Các bơm nước thải chìm trong nước: Bảo dưỡng theo quy trình bảo dưỡng của nhà sản 

xuất (03 tháng/ lần). Ngoài ra, nếu không xẩy ra sự cố gì thì hàng năm, lấy các bơm nên 

khỏi mặt nước để vệ sinh cánh bơm. 

Máy thổi khí: thường xuyên bảo dưỡng máy thổi khí. Cần dừng hệ thống để bảo dưỡng 

toàn bộ hệ thống. 
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3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

3.2.1. Nguồn gây ô nhiễm bụi, khí thải 

a/ Ô nhiễm bụi và khí thải từ các phương tiện giao thông: 

Lượng xe ra vào chiếm đa số là xe gắn máy, xe ô tô nhỏ, các phương tiện vận tải 

hạng trung bình và nặng khác chỉ chiếm số lượng ít. Theo ước tính, khi dự án đi vào hoạt 

động ổn định sẽ có khoảng 15 lượt xe gắn máy và 8 lượt xe ô tô ra vào khu vực trong 

ngày. Các phương tiện này sẽ thải ra lượng đáng kể khí thải với các chất ô nhiễm như 

bụi, SO2, NO2, CO.  

Để có cơ sở ước tính nồng độ các chất ô nhiễm trong khói thải phương tiện giao 

thông ra vào nhà máy, tham khảo kết quả giám sát môi trường không khí tại khu vực bốc 

dỡ hàng và khu vực cổng bảo vệ vào thời điểm các phương tiện ra vào liên tục. Kết quả 

được thể hiện như sau: 

Bảng 3.9. Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải các phương tiện giao thông 

TT Vị trí lấy mẫu 
Thông số ô nhiễm (mg/m3) 

Bụi SO2 NOx CO 

1 Khu vực bốc dỡ hàng  0,205 0,093 0,072 ≤5 

2 Khu vực cổng bảo vệ  0,198 0,107 0,096 ≤5 

QCVN 05:2013/BTNMT 0,3 0,35 0,2 30 

Nguồn: Công ty TNHH Bang Đức, 2024. 

Nhận xét: Từ kết quả ở bảng trên cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm từ khí thải phương 

tiện giao thông, vận tải là không đáng kể và nằm trong quy chuẩn cho phép. Điều này 

hoàn toàn hợp lý do phương tiện xe máy không nổ máy sau khi đã đến cổng bảo bệ, xe tải 

dừng tắt máy trong khi bốc dỡ hàng (nguyên liệu và sản phẩm). 

b/ Khí thải, hơi dung môi phát sinh từ quá trình phối trộn, chiết rót sản phẩm: 

Tổng khối lượng dung môi sử dụng cho quá trình trộn, chiết rót là 3.400 

tấn/năm, tương đương 10,8 tấn/ngày.  

Lượng dung môi bay hơi khoảng 2% khối lượng nguyên liệu sử dụng, như vậy 

lượng hơi dung môi phát sinh trong quá trình trộn, chiết rót khoảng 21,6 kg/ngày, tương 

đương khoảng 39,23 kg/giờ. 
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Công ty bố trí các khu vực trộn, chiết rót tại nhà xưởng với diện tích 

khoảng 260m2 với chiều cao của nhà xưởng khoảng 10m, nhưng chiều cao không khí 

chịu tác động chủ yếu là 2m.  

Diện tích mặt cắt đứng khu vực trộn, chiết rót khoảng 260 m2. Vận tốc gió trong 

khu vực Nhà máy khoảng 0,2 m/s.  

Lưu lượng không khí qua khu vực khu vực trộn, chiết rót là 5.200 m3/giờ. 

Tải lượng và nồng độ hơi dung môi phát sinh trong không gian khu vực trộn, chiết 

rót được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3.10. Tải lượng và nồng độ hơi dung môi phát sinh tại công đoạn trộn, chiết rót 

TT Chất ô nhiễm Tải lượng ô 

nhiễm kg/giờ 

Nồng độ ô 

nhiễm mg/m3 

QCVN 

20:2009/BTNMT 

1 Toluene 0,0801 0,22 750 

2 Xylen 0,0801 0,22 870 

3 Cyclohexanon 0,0032 0,01 410 

4 Methylcyclohexane 0,0186 0,05 2000 

Nguồn: Công ty TNHH Bang Đức và ĐVTV tính toán. 

Nhận xét: So sánh với QCVN 03:2019/BYT, QCVN 20:2000/BTNMT, nồng độ 

Toluene, Xylen, Cyclohexanon, Methylcyclohexane đều nằm trong ngưỡng tiêu chuẩn 

cho phép. 

Tác hại của hơi dung môi: 

Hơi hóa chất từ quá trình phối trộn nguyên liệu trộn hầu như không phát sinh, tuy 

nhiên quá trình vận hành người lao động là người tiếp xúc với từng công đoạn trong quá 

trình sản xuất. Hơi dung môi tác động đến sức khỏe của con người như sau: 

- Hệ thần kinh: Tất cả mọi dung môi đều có thể ảnh hưởng đến não hay hệ thần kinh 

trung ương có thể là: chóng mặt, đau đầu, dễ cáu, mệt mỏi, buồn nôn. Nhưng nếu tiếp xúc 

liều cao dần có thể có các triệu chứng từ “giống say rượu” đến bất tỉnh, chết. Nhiều năm 

tiếp xúc mạn tính với dung môi có thể bị tổn thương vĩnh viễn hệ thần kinh trung ương, 

dẫn đến giảm trí nhớ, lãnh đạm, trầm cảm, mất ngủ và nhiều vấn đề tâm thần khác mà 

khó phân biệt với các vấn đề do các nguyên nhân trong cuộc sống hàng ngày. 

Dung môi cũng có thể gây tổn thương hệ thần kinh ngoại vi (là hệ thần kinh chỉ 

đạo từ cột sống ra các chi). Các triệu chứng do tổn thương hệ thần kinh ngoại vi có thể 
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gồm: run, ngứa tứ chi, yếu, mệt, liệt. Một số dung môi như n-hexane (thấy trong luyện 

cao su và một số sản phẩm khí dung) có thể gây cả tác hại hệ thần kinh trung ương đến 

ngoại vi đưa đến triệu chứng tương tự “bệnh đa xơ cứng” (“multiple sclerosis”- một loại 

bệnh liệt dần dần). 

- Tác hại tới da: Tất cả mọi dung môi đều có thể hòa tan lớp mỡ bảo vệ da, làm khô 

da, nẻ da, gây nên một loại viêm da. Một số dung môi có thể gây kích thích da gây bỏng 

da nghiêm trọng. Các dung môi tự nhiên như limonene, dầu thông gây dị ứng da. Các 

dung môi. 

- Tác hại cháy nổ: Dung môi là chất dễ cháy nổ. Có hai thuộc tính liên quan đến khả 

năng cháy nổ của dung môi là tốc độ bay hơi và điểm chớp cháy. Tốc độ bay hơi càng 

cao và điểm chớp cháy càng thấp thì càng dễ nổ. 

- Tiếp xúc nồng độ cao, các triệu chứng sẽ nặng hơn, có thể bị chảy nước mũi, chảy 

máu mũi, đau họng. Hít phải nồng độ rất cao hoặc hít phải dung môi dạng lỏng có thể 

bị các rối loạn nghiêm trọng như viêm phổi do hóa chất, tử vong. Dung môi dạng lỏng 

bắn vào mắt có thể gây tổn thương mắt. 

c/ Các nguồn gây ô nhiễm khác: 

- Các hoạt động sinh hoạt của cán bộ công nhân viên như: ăn uống và vệ sinh công 

cộng sinh ra mùi thực ăn dư thừa ảnh hưởng đến chất lượng không khí xung quanh. 

- Khí thải sinh ra từ vị trí tập trung chất thải rắn: Quá trình lưu trữ (chờ thu gom) 

chất thải sinh hoạt sẽ phát sinh các khí gây mùi khó chịu từ việc lên men phân hủy kỵ khí 

các chất hữu cơ. Thông thường, chất thải rắn sẽ phân hủy sau một ngày lưu trữ. Thành 

phần các khí chủ yếu sinh ra từ quá trình phân hủy chất hữu cơ bao gồm: CO2, NH3, H2S, 

CO, NH4, Mercaptan,…Trong đó, các khí gây mùi chủ yếu là NH3, H2S và Mercaptan. 

- Khí thải từ hệ thống thoát nước: Thành phần chất ô nhiễm không khí  từ hệ thống 

thoát nước thải rất đa dạng như: NH3, H2S, Mercaptan,…các khí này có khả năng gây 

mùi nên có thể ảnh hưởng đến khu vực lân cận trong phạm vi Công ty. Tuy nhiên, lượng 

khí này phát sinh không nhiều và hệ thống thoát nước của khu vực được thiết kế là cống 

kín nên khả năng ảnh hưởng đến môi trường là không đáng kể. 

Tác động: 

Tác động của các chất gây ô nhiễm không khí được trình bày trong bảng sau: 
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Bảng 3.11. Tác động của các chất gây ô nhiễm không khí. 

TT Thông số Tác động 

1 Bụi 
Kích thích hô hấp, xơ hoá phổi, ung thư phổi. Gây tổn 

thương da, giác mạc mắt, bệnh ở đường tiêu hoá. 

2 Khí axít (SOx, NOx). 

Gây ảnh hưởng hệ hô hấp, phân tán vào máu. SO2 có thể 

nhiễm độc qua da, làm giảm dự trữ kiềm trong máu. Tạo 

mưa axít ảnh hưởng xấu tới sự phát triển thảm thực vật 

và cây trồng. Tăng cường quá trình ăn mòn kim loại, 

phá hủy vật liệu bê tông và các công trình nhà cửa. Ảnh 

hưởng xấu đến khí hậu, hệ sinh thái và tầng ôzôn. 

3 Oxy cacbon(CO) 

Giảm khả năng vận chuyển ôxy của máu đến các tổ 

chức, tế bào do CO kết hợp với Hemoglobin thành 

cacboxyhemoglobin. 

4 Khí cacbonic(CO2) 
Gây rối loạn hô hấp phổi. Gây hiệu ứng nhà kính. Tác 

hại đến hệ sinh thái. 

5 Hydrocarbons 
Gây nhiễm độc cấp tính: suy nhược, chóng mặt, nhức 

đầu, rối loạn giác quan có khi gây tử vong. 

6 Khí hidrosunfua H2S 

- Gây nhiễm độc cấp tính: gây ngạt, gây thở gấp và 

ngừng thở.  

- Có thể gây tê liệt hô hấp và nạn nhân bị chết ngạt  

- Gây viêm màng kết do H2S tác động vào mắt   

Nguồn: Công ty TNHH Bang Đức. 

3.2.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

a/ Giảm thiểu bụi, khí thải từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu: 

Bụi, khí thải phát sinh từ phương tiện vận chuyển, quá trình bốc dỡ nguyên vật 

liệu là nguồn phân tán và khó có thể thu gom, xử lý. Do vậy, để hạn chế nguồn ô nhiễm 

này chủ cơ sở sẽ thực hiện một số các biện pháp giảm thiểu như sau: 

- Thường xuyên quét dọn, thu gom lượng bụi vải phát sinh trong quá trình sản xuất. 

- Bố trí lượng xe ra, vào Công ty hợp lý, tránh trường hợp nhiều xe cùng tập trung 

cùng thời điểm để giảm bụi, ồn và khí thải phát sinh. 

- Thường xuyên kiểm tra, tiến hành bảo dưỡng, tra dầu mỡ cho các phương tiện vận 
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chuyển. 

- Bê tông hóa hoặc nhựa hóa toàn bộ các tuyến đường giao thông nội bộ trong khu 

vực. 

- Đảm bảo diện tích cây xanh đúng theo quy hoạch trong khu vực dự án. Cây xanh 

có vai trò quan trọng trong việc điều hòa vi khí hậu, giúp hấp thụ các thông số ô nhiễm 

không khí phát sinh. Đồng thời cây xanh còn cho bóng mát, tạo vẻ đẹp cảnh quan cho 

khu vực.  

- Thực hiện phun xịt nước tại các tuyến giao thông nội bộ, bảo đảm độ ẩm và cải 

thiện điều kiện vi khí hậu tại khu vực dự án. Biện pháp này cần được thực hiện thường 

xuyên (khoảng 1-2 lần/ngày). 

- Quy định cho các phương tiện ra vào khu vực bãi đỗ xe của dự án phải giảm tốc 

độ và không được bấm còi gây ồn cho khu vực. 

- Thường xuyên quét dọn đường, khuôn viên Công ty. 

- Nguồn gây tác động này là phân tán và di động nên rất khó kiểm soát. Tuy nhiên, 

với việc thực hiện tốt các biện pháp giảm thiểu như trên góp phần hiệu quả trong việc hạn 

chế bụi, khí thải phát sinh trong quá trình vận hành dự án, đảm bảo chất lượng môi 

trường không khí tại khu vực dự án và khu vực xung quanh đạt QCVN 05:2013/BTNMT 

và QCVN 26:2010/BTNMT. 

b/ Giảm thiểu hơi dung môi tại công đoạn trộn, chiết rót: 

- Để giảm thiểu ô nhiễm do bụi và hơi dung môi từ quá trình nạp liệu và khuấy trộn, 

Chủ đầu tư đã áp dụng các biện pháp giảm thiểu như sau: 

- Các công nhân làm việc tai các khu vực này phải được trang bị đầy đủ thiết bị bảo 

hộ lao động, khẩu trang. 

- Bố trí hệ thống làm mát và thông gió nhà xưởng để giảm thiểu mùi và hơi dung 

môi bên trong khu vực sản xuất. 

- Trồng cây xanh xung quanh nhà xưởng nhằm điều hòa vi khí hậu, tạo mảng xanh 

cho nhà xưởng. 

- Lắp đặt 01 hệ thống thu gom và xử lý hơi dung môi từ quá trình phối trộn, chiết 

rót tại khu vực sản xuất. 

Quy trình công nghệ hệ thống thu gom, xử lý hơi dung môi được trình bày như sau: 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

CÔNG TY TNHH BANG ĐỨC  65 

 

 

Hình 3.8. Quy trình xử lý hơi dung môi từ quá trình trộn, chiết rót. 

Thuyết minh quy trình: 

Hơi dung môi phát sinh được thu gom qua các chụp hút. Họng hút sẽ hút hơi dung 

môi dẫn vào quạt hút nhánh (lắp đặt tại chụp hút) hút vào đường ống thu gom và dẫn 

hơi dung môi đến tháp thấp phụ bằng than hoạt tính. Tại tháp hấp phụ, nhờ lực hút rất 

mạnh của quạt hút tổng mà hơi dung môi đi từ trái sang phải sẽ lần lượt được dẫn qua 3 

lớp than hoạt tính trong tháp. Sau khi qua các lớp vật liệu này, các thành phần hữu cơ 

bay hơi (VOCs) có trong thành phần mùi và hơi dung môi trong hỗn hợp khí sẽ bị giữ 

lại bởi lớp than hoạt tính và khí thải sau xử lý được dẫn thoát ra môi trường bằng ống 

thoát khí thải. Khí thải sau xử lý đảm bảo đạt quy chuẩn môi trường cho phép QCVN 

20:2009/BTNMT trước khi được thải ra ngoài qua ống thoát khí thải. 
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Đường ống thu gom hơi dung môi. 
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Hệ thống xử lý hơi dung môi. 

Thông số kỹ thuật của các hạng mục công trình của HTXL bụi và hơi dung môi từ 

quá trình nạp liệu và khuấy trộn như sau: 

Hình 3.12. Thông số kỹ thuật hệ thống xử lý hơi dung môi 

TT Thiết bị máy móc Thông số kỹ thuật 

1 Hệ thống đường ống Đường kính D90, D100, D200, D300, D400mm 

Số lượng ống nhánh: 06 ống. 

Số lượng ống chính 01 ống. 

Vật liệu: ống gió tròn xoắn, tôn mạ kẽm. 

2 Quạt hút Công suất motor: 20HP. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

CÔNG TY TNHH BANG ĐỨC  68 

 

Số lượng 01 bộ 

3 Thiết bị hấp phụ than hoạt tính D x R x H = 1500 x 1000 x 1200mm. 

Số lượng khay than: 2 khay. 

Vật liệu: thép CT3. 

Số lượng 01 bộ 

4 Ổng thải D500mm; H = 12m. 

Vật liệu: ống gió tròn xoắn, tôn mạ kẽm. 

Bao gồm thang, sàn thao tác lấy mẫu. 

Nguồn: Công ty TNHH Bang Đức. 

 

Hình 3.9. Mặt bằng bố trí đường ống thu gom, xử lý hơi dung môi. 

c/ Giảm thiểu nguồn gây ô nhiễm khác:  

Để hạn chế ô nhiễm do khí thải từ khu vực tập trung chất thải và hệ thống thoát 

nước, một số biện pháp đã được áp dụng: 
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− Chất thải được lưu trữ trong các thùng chứa có nắp đậy kín. Chất thải sinh hoạt 

được vận chuyển xử lý trong ngày, không để tình trạng tồn đọng gây phân hủy phát sinh 

mùi. 

− Hệ thống cống thoát nước được xây dựng là hệ thống cống kín. 

− Tại các miệng cống thoát nước, có kế hoạch thường xuyên nạo vét các hố gas 

tránh tình trạng lắng đọng lâu ngày gây mùi hôi. 

− Có kế hoạch thường xuyên nạo vét các hố gas, tránh tình trạng lắng đọng lâu ngày 

gây mùi hôi. 

3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn 

3.3.1. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải sinh hoạt của công nhân viên 

a/ Nguồn phát sinh: 

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại Công ty chủ yếu từ các hoạt động sinh hoạt 

của công nhân viên có thành phần như sau: 

+ Các hợp chất có nguồn gốc hữu cơ như thực phẩm, rau quả, thức ăn dư thừa… 

+ Các hợp chất có nguồn gốc giấy từ các loại bao gói đựng đồ ăn, thức uống,... 

+ Các hợp chất vô cơ như nhựa, plastic, PVC, thủy tinh… 

+ Kim loại như vỏ hộp… 

Chất thải rắn sinh hoạt này có các thành phần hữu cơ cao nên dễ phân hủy gây mùi hôi, 

khó chịu. Lượng nước thải rò rỉ từ rác có nồng độ gây ô nhiễm rất cao nên rất dễ gây ô 

nhiễm môi trường đất và mạch nước ngầm. Trong thành phần của chất thải rắn sinh hoạt 

có những thành phần rất khó phân hủy nên sẽ là một nguồn gây ô nhiễm lâu dài đến môi 

trường đất như nylon, nhựa,.. 

Hệ số rác thải phát sinh thực tế tại cơ sở là 0,5 kg/người/ngày. 

Bảng 3.13. Khối lượng chất thải sinh hoạt phát sinh. 

Nguồn phát sinh Đơn vị 
Số lượng theo 

ĐABVMT 
Số lượng hiện hữu 

Số lượng công nhân viên Người 30 30 

Chất thải sinh hoạt  kg/ngày 15 15 

Nguồn:  Công ty TNHH Bang Đức, 2024. 

Tác động: 

Về cơ bản, lượng chất thải rắn sinh hoạt của dự án không lớn, không mang tính 
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độc hại do đó ảnh hưởng đến môi trường không đáng kể. Tuy nhiên, trong môi trường khí 

hậu nhiệt đới, gió mùa, nóng ẩm, chất thải bị thối rữa nhanh. Nếu loại chất thải này 

không được quản lý tốt sẽ gây tác động xấu cho môi trường và là môi trường thuận lợi 

cho các vi trùng phát triển, làm phát sinh và lây lan các nguồn bệnh do côn trùng (chuột, 

ruồi...) ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Ngoài ra, chất thải rắn sinh hoạt nếu không 

quản lý tốt sẽ phát sinh mùi hôi thối, gây mất vệ sinh, ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực. 

Tất cả các loại chất thải rắn sinh hoạt nêu trên, nếu không được thu gom và xử lý theo 

đúng quy định sẽ gây ô nhiễm nghiêm trọng đến môi trường đất và nước của khu vực dự 

án cũng như ảnh hưởng đến mỹ quan của khu vực. 

b/ Biện pháp xử lý chất thải sinh hoạt của công nhân viên: 

Thu gom, phân loại:  

Các loại rác thải sinh hoạt phát sinh sẽ được phân thành 02 loại chính như sau: 

- Rác hữu cơ – rác dễ phân hủy (chủ yếu là rác thực phẩm). 

- Rác còn lại – bao gồm các loại rác vô cơ và khó phân hủy. 

Bố trí tổ vệ sinh chuyên quét dọn, thu gom và phân loại rác thải, tập trung vào nơi 

quy định. Bố trí thùng rác dọc theo các đường nội bộ nhà máy, trong các phòng ban. 

Hằng ngày công nhân dọn vệ sinh của nhà máy thu gom và phân loại chất thải từ thùng 

nhỏ, tập trung tại khu lưu giữ tạm thời chất thải rắn. 

Dán nhãn, biển cảnh báo: 

Biển cảnh báo khu vực lưu chứa chất thải sinh hoạt 

 

Lưu trữ: 

Trang bị 02 thùng dung tích 240 lít đặt tại nhà bảo vệ; bố trí các thùng rác dung 

tích 60 lít, có nắp đậy kín đặt tại các phân xưởng sản xuất, văn phòng để thu gom chất 

thải sinh hoạt;  

Kho lưu chứa: hiện tại không bố trí khu vực lưu chứa chất thải sinh hoạt. 

Xử lý: Công ty ký hợp đồng với Chi nhánh xử lý chất thải – Công ty CP Nước Môi 

trường Bình Dương để thu gom, xử lý đến thu gom, xử lý với tần suất 02 lần/tuần.  
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➢ Đánh giá khả năng đáp ứng của nhà chứa chất thải sinh hoạt: 

Với lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh là 15kg/ngày, Công ty đã bố trí 02 

thùng rác bằng nhựa có nắp đậy kín (với dung tích mỗi thùng 120lít) đặt gần nhà xe để 

tập kết chất thải. Cuối ngày, nhân viên dọn dẹp vệ sinh sẽ đi thu gom và tập trung chất 

thải về 2 thùng chứa tại nhà xe, sau đó chờ đơn vị có chức năng đến thu gom, xử lý. So 

với lượng chất thải rắn phát sinh thì Công ty đã bố trí các thùng chứa đảm bảo thu gom 

triệt để chất thải rắn phát sinh tại nhà máy. 

3.3.2. Chất thải rắn công nghiệp 

Chất thải công nghiệp chủ yếu là bao bì carton thải, nylon, giấy văn phòng với 

tổng khối lượng như sau:  

Bảng 3.14. Khối lượng chất thải công nghiệp phát sinh 

Nguồn phát sinh Đơn vị 
Số lượng theo 

ĐABVMT 

Số lượng 

hiện hữu 

Ghi chú 

Bao bì carton, nylon thải kg/năm 2.400 1.800 Giảm so với Đề án 

do khối lượng chất 

thải chủ yếu dính 

thành phần nguy 

hại. 

Giấy thải từ văn phòng kg/năm 100 

Tổng Kg/năm 

 

2.400 

 

1.900 

Nguồn:  Công ty TNHH Bang Đức, 2024. 

➢ Đánh giá khả năng đáp ứng của nhà chứa chất thải rắn công nghiệp: 

Chất thải rắn công nghiệp cơ sở phát sinh khoảng 1.900kg/năm. Chủ dự án đã bố 

trí khu vực lưu chứa chất thải có diện tích 10m2. Khu vực lưu giữ chất thải của nhà máy 

được bố trí phía sau nhà kho 2. Với tổng diện tích 10m2 thì khu lưu giữ CTCN hoàn toàn 

đáp ứng cho quá trình sản xuất. Đồng thời, Công ty tiến hành hợp đồng thu gom, vận 

chuyển, xử lý chất thải của cơ sở là 2 tuần/lần. Do đó, việc tồn trữ chất thải tại Công ty 

hầu như là không đáng kể. 

3.3.3. Chất thải rắn nguy hại 

a/ Nguồn phát sinh: 

+ Hoạt động vệ sinh: Giẻ lau, bao tay dính dầu nhớt, hoá chất thải. 

+ Hoạt động văn phòng: Hộp mực in thải có các thành phần nguy hại; Pin, ắc quy 

chì thải; Bóng đèn huỳnh quang thải. 
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+    Hoạt động sản xuất: than hoạt tính thải bỏ, thùng chứa dung môi thải, thùng chứa 

thành phẩm thải, keo hư thải,... 

Bảng 3.15. Thành phần, khối lượng chất thải nguy hại của cơ sở 

TT Tên chất thải 
Trạng 

thái 

Mã chất thải 

theo Thông tư 

02/2022/TT-

BTNMT 

Khối lượng 

theo hiện 

hữu 

(kg/năm) 

Ký hiệu 

phân 

loại 

1 
Pin, ắc quy chì thải 

 

Rắn 

 

19 06 01 

 
10 NH 

2 
Bóng đèn huỳnh quang 

thải 
Rắn 16 01 06 10 NH 

3 

Hộp mực in thải có 

chứa các thành phần 

nguy hại  

Rắn 08 02 04 5 NH 

4 
Giẻ lau, bao tay dính 

thành phần nguy hại.  
Rắn 18 02 01 550 KS 

5 

Thùng phuy chứa dung 

môi thải; thùng thiếc 

dính keo thải 

Rắn 18 01 02 6.000 KS 

6 

Bao bì giấy có dính 

thành phần nguy hại , 

thuốc màu thải 

Rắn 18 01 01 1.500 KS 

7 Keo hư thải  Rắn 08 03 01 300 KS 

8 Than hoạt tính thải bỏ Rắn 12 01 04 2.500 KS 

9 Dầu nhớt thải Lỏng 17 02 04 50 NH 

10 
Thùng nhựa dính keo 

thải 
Rắn 18 01 03 600 NH 

Tổng cộng - - 10.985  

Nguồn: Công ty TNHH Bang Đức. 
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b/ Biện pháp xử lý chất thải nguy hại:  

➢ Quy trình vận hành:  

Phân loại:  

Công ty thực hiện đúng các yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý đối với chủ nguồn thải 

CTNH theo đúng yêu cầu kỹ thuật như: các thùng chứa CTNH, nhà chứa CTNH phải 

được dán nhãn theo đúng yêu cầu kỹ thuật của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 

tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường như sau: 

- Thực hiện dán nhãn, mã số chất thải, dấu hiệu cảnh báo nguy hại đối với từng loại 

chất thải. 

- Hướng dẫn công nhân cách thức phân loại, lưu chứa đúng loại chất thải theo nhãn 

và dấu hiệu nhận biết dán trên các thùng chứa. 

Lưu trữ: 

Thiết bị lưu chứa: Trang bị các thùng nhựa loại 120 lít, có nắp đậy, dán nhãn, mã chất 

thải nguy hại (10 thùng, dung tích 120 lít/thùng). 

Kết cấu: Tường bao xung quanh; nền bê tông chống thấm, đảm bảo kín khít, không bị 

thẩm thấu; có nền cao hơn mặt bằng xung quanh, đảm bảo ngăn nước mưa chảy tràn 

từ bên ngoài vào; đảm bảo không chảy tràn chất thải lỏng ra bên ngoài khi có sự cố rò 

rỉ, đổ tràn; có mái tôn che kín nắng, mưa; biển cảnh báo; trang bị đầy đủ thiết bị, 

dụng cụ phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy; 

có vật liệu hấp thụ (như cát khô)… theo quy định.   

Xử lý: 

− Công ty đã được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại Mã số 

QLCTNH: 74.001176T ngày 27/08/2013. 

− Hợp đồng với Chi nhánh xử lý chất thải – Công ty CP Nước Môi trường Bình 

Dương để thu gom toàn bộ lượng chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở theo đúng quy 

định với tần suất 3-6 tháng/lần. 

3.4. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

3.4.1. Giảm thiểu tiếng ồn từ hoạt động của máy móc thiết bị 

Rung động phát sinh từ hoạt động của các máy móc, thiết bị trong nhà máy: đặc 

trưng là thiết bị nâng nhập nguyên liệu, máy nén khí. Với đặc trưng của ngành nghề này, 

độ rung phát sinh tương đối thấp và còn tùy theo thiết bị máy móc và cách quản lý, khống 
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chế. Dự án nằm riêng biệt, độ rung chủ yếu ảnh hưởng trong phạm vi nhà máy và ảnh 

hưởng tới công nhân trực tiếp sản xuất. Công ty đã quan tâm khắc phục các nguồn gây 

rung động để đảm bảo sức khỏe cho công nhân. 

Mức độ tác động:  

− Tiếng ồn và rung động là nguyên nhân gây bệnh thần kinh, đau đầu, tăng huyết áp 

và giảm trí nhớ. Tiếng ồn còn ảnh hưởng đến khả năng nghe của công nhân, từ đó ảnh 

hưởng đến hiệu quả làm việc của công nhân. 

− Tiếng ồn cao hơn tiêu chuẩn cho phép sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người. 

Đặc biệt đối với những người tiếp xúc trực tiếp và lâu dài với tiếng ồn sẽ gây điếc nghề 

nghiệp hay gây một số ảnh hưởng như: mất ngủ, mệt mỏi, tâm lý khó chịu. Tiếng ồn còn 

làm giảm năng suất lao động, kém tập trung tư tưởng làm việc. Tiếng ồn từ 80 dBA trở 

lên sẽ làm giảm sự chú ý, dễ mệt mỏi, nhức đầu, chóng mặt, tăng cường sự ức chế thần 

kinh trung ương và ảnh hưởng tới thính giác của con người. Khi tiếp xúc với tiếng ồn có 

cường độ cao và trong thời gian dài sẽ dẫn đến bệnh điếc nên việc giảm thiểu tiếng ồn là 

rất quan trọng.  

- Kiểm tra độ cân bằng của các thiết bị máy móc trên nền nhà xưởng trong quá trình 

lắp đặt và hiệu chỉnh nếu cần thiết. 

- Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ các máy móc, thiết bị; thường xuyên kiểm tra và 

bôi trơn các chi tiết chuyển động của máy móc, sửa chữa các mối hở của thiết bị hoặc 

thay mới các máy móc, bộ phận, thiết bị hư hỏng để đảm bảo an toàn và giảm bớt tiếng 

ồn trong các khu vực sản xuất. Thông thường, chu kỳ bảo dưỡng đối với thiết bị mới là 4-

6 tháng/lần, các thiết bị cũ là 3 tháng/lần. 

- Bố trí các máy móc, thiết bị trong dây chuyền sản xuất một cách hợp lý, tránh 

trường hợp các máy gây ồn ào cùng hoạt động và trong cùng một khu vực sẽ gây cộng 

hưởng ồn, làm tăng độ ồn. 

- Trang bị nút chống ồn cho công nhân khi mức ồn của các máy móc vượt tiêu 

chuẩn quy định. 

Để cường độ ồn ở khu vực sản xuất luôn nằm trong giới hạn cho phép, Công ty sẽ 

áp dụng tổng hợp các biện pháp trên để không gây ảnh hưởng đến sức khỏe người lao 

động. 
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3.4.2. Giảm thiểu tiếng ồn từ máy phát điện dự phòng 

Để giảm thiểu tiếng ồn từ máy phát điện, Công ty sẽ áp dụng các biện pháp sau: 

− Máy phát điện dự phòng sẽ được đặt ở vị trí thích hợp 

− Xây dựng phòng đặt máy hợp lý cho máy phát điện dự phòng 

− Máy phát điện phải được kiểm tra sự cân bằng và hiệu chỉnh khi cần thiết 

− Bảo trì định kỳ và tra dầu mỡ để hạn chế tiếng ồn 

− Bố trí phòng riêng cho máy phát điện, lắp đặt các tấm đệm cách âm cho tường của 

phòng máy phát điện.  

3.5. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

3.5.1. Phương án phòng ngừa giảm thiểu tai nạn lao động 

Để đảm bảo vệ sinh và an toàn lao động cho công nhân nhà máy đã áp dụng các 

biện pháp sau:  

- Đảm bảo các yếu tố vi khí hậu và điều kiện lao động đạt tiêu chuẩn do Bộ Y tế ban 

hành để đảm bảo sức khỏe cho người lao động. 

- Giảm thiểu tiếng ồn đạt tiêu chuẩn quy định để tránh các bệnh nghề nghiệp do quá 

trình sản xuất gây ra. 

- Công nhân trực tiếp vận hành máy móc phải được huấn luyện và thực hành thao 

tác đúng kỹ thuật, luôn có mặt tại vị trí của mình, khi có sự cố xảy ra, công nhân vận 

hành phải được hướng dẫn và thực tập xử lý theo đúng quy tắc an toàn. 

- Thường xuyên hướng dẫn và giám sát chặt chẽ việc tuân thủ an toàn lao động của 

công nhân. 

- Kiểm tra hướng dẫn công nhân thực hiện đúng quy trình vận hành máy và các thiết 

bị của xưởng, thường xuyên bảo trì, phục vụ an toàn trong sản xuất; 

- Thiết bị an toàn lao động phù hợp (quần áo lao động, mũ, kính, găng tay, mặt nạ, 

giày), kiểm tra trang bị bảo hộ lao động trước khi vào làm việc; 

- Trang bị tủ thuốc cấp cứu, các dụng cụ, thiết bị cũng như những địa chỉ cần thiết 

để liên hệ khi xảy ra sự cố. 

- Các mạng lưới điện phải được kiểm tra thường xuyên, sửa chữa kịp thời các hư 

hỏng để bảo đảm an toàn cho công nhân khi làm việc; 

- Kiểm tra định kỳ tình trạng sức khỏe của công nhân theo qui định của Nhà nước. 
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3.5.2. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ 

Công ty đã được Công An tỉnh Bình Dương cấp:  Giấy chứng nhận thẩm duyệt 

thiết kế về phòng cháy và chữa cháy  

Công ty đã hết sức chú trọng vấn đề này kể từ khi mới thành lập bằng cách áp dụng đồng 

bộ các biện pháp kỹ thuật, tổ chức huấn luyện, an toàn giáo dục và pháp chế. 

− Nhà máy đã được cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và 

chữa cháy số 90/PC23 do Bộ Công An Công An tỉnh Bình Dương cấp ngày 24/03/2003; 

Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 66/TD-PCCC 

do Bộ Công An Công An tỉnh Bình Dương cấp ngày 23/02/2011; Giấy chứng nhận thẩm 

duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 284/TDPCCC-P2 do Bộ Công An Cảnh Sát 

PC&CC tỉnh Bình Dương cấp ngày 11/04/2016; Giấy xác nhận nghiệm thu PCCC số 

266/CSPC&CC-S2 do Bộ Công An Cảnh Sát PC&CC tỉnh Bình Dương cấp ngày 

16/08/2016;   

− Nhà máy đã triển khai phương án phòng cháy chữa cháy, lắp đặt hệ thống báo 

cháy tự động, bể chứa nước chữa cháy dự trữ 180m3, 3 máy bơm nước chữa cháy, 2 họng 

chữa cháy ở vị trí xa nhất của hệ thống cũng như các thiết bị khác nhằm ứng phó bất kỳ 

tình huống cháy nổ nào có thể xảy ra. 

− Lắp đặt hệ thống chống sét theo đúng yêu cầu và các quy định của cơ quan quản lý 

chức năng. 

− Đường nội bộ rộng rãi có thể dễ dàng cho các phương tiện chữa cháy ra vào tất cả 

các vị trí nhỏ nhất trong từng khu vực của nhà máy, đảm bảo tia nước phun từ vòi rồng 

của xe cứu hỏa có thể khống chế được lửa phát sinh ở bất kỳ vị trí nào trong các kho, 

xưởng. 

− Bố trí cửa thông gió, tường cách ly nhằm tránh tình trạng cháy lan theo tường hoặc 

theo mái. 

− Trang bị đầy đủ bình cứu hỏa cá nhân, dụng cụ PCCC,..tại nhiều vị trí trong nhà 

xưởng, nhà kho và văn phòng. 

− Các phân xưởng đều có lối thoát hiểm với đầy đủ biển báo, chỉ đường cho mọi 

người trong trường hợp khẩn cấp. 

− Hệ thống cấp nước chữa cháy luôn được đảm bảo. Xây dựng bể chứa nước dự trữ 

và đảm bảo bể luôn luôn đầy nước, đường ống dẫn nước cứu hỏa đến các họng lấy nước 
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cứu hỏa luôn trong tình trạng sẵn sàng làm việc. 

− Tại những nơi có thể gây cháy nổ, cán bộ công nhân viên và công nhân không 

được phép hút thuốc, mang diêm quẹt và các dụng cụ phát ra tia lửa. Tất cả các hoạt động 

sửa chữa, hàn cắt phải được giám sát nghiêm ngặt. 

− Nhà máy phối hợp với Công an PCCC để xây dựng phương án phòng cháy chữa 

cháy cho toàn Công ty, bố trí cho đội xung kích cùng công nhân tập dượt theo các 

phương án đã lập. 

Bảng 3.16. Danh mục các dụng cụ ứng cứu PCCC 

TT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng 

1 Bình chữa cháy CO2 Bình 50 

2 Mặt nạ phòng khói, độc Cái 20 

3 Thiết bị báo cháy Cái 1 

4 Hộp đựng phương tiện chữa cháy Cái 2 

5 Nội quy, tiêu lệnh Cái 4 

6 Họng nước vách tường Họng 25 

7 Trụ tiếp nước xe chữa cháy Trụ 25 

8 Trụ chữa cháy ngoài trời Trụ 9 

9 Vòi chữa cháy Cái 2 

10 Xẻng Cái 5 

11 Máy bơm nước Cái 2 

12 Biển chỉ dẫn thoát nạn Cái  4 

➢ Biện pháp chữa cháy:  

(1) Dập lửa: 

Ngay từ khi phát hiện có cháy, lực lượng chữa cháy tại các công trường và các lực lượng 

khác cần tiến hành ngay các công tác dập lửa. Sử dụng các dụng cụ như: bình chữa cháy, 

nước để dập lửa.  

(2) Dọn dẹp:   

Sau khi ngọn lửa được dập tắt, điều động nhân công dọn dẹp sạch sẽ khu vực bị cháy, các 

chi tiết, thiết bị, máy móc bị hỏng cũng được tháo dỡ và vận chuyển ra khỏi khu vực. 

(3) Báo cáo điều tra nguyên nhân và rút kinh nghiệm:  

Ngay sau khi phát hiện cháy, cần báo cáo ngay với cơ quan hữu quan để phối hợp trong 
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công tác chữa cháy. Sau đó chủ đầu tư sẽ cùng với cơ quan hữu quan sẽ cùng tiến hành 

công tác điều tra xác định nguyên nhân và lập thành báo cáo gửi các bên có liên quan. 

Ngoài ra Chủ dự án sẽ tiến hành công tác đánh giá thiệt hại, xác định những hư hại và 

phần cần sửa chữa để có kế hoạch cụ thể khắc phục. Hiệu quả của việc áp dụng các biện 

pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 

giúp ngăn ngừa, giảm thiểu các thiệt hại về môi trường và kinh tế nếu xảy ra sự cố. 

Kết luận: Những biện pháp giảm thiểu được đề xuất ở trên là các biện pháp khả thi và 

tối ưu góp phần bảo vệ chất lượng môi trường cũng như sức khoẻ của người lao động 

trong quá trình triển khai thi công xây dựng dự án và khi dự án đi vào hoạt động. Do 

vậy, trong quá trình thi công dự án cũng như khi dự án được đưa vào vận hành chủ 

dự án sẽ thực hiện đúng theo các phương án như trên để đảm bảo chất lượng môi 

trường tại dự án cũng như khu vực xung quanh, bảo đảm sức khoẻ của người lao 

động.    

3.5.3. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất 

➢ Về phòng ngừa sự cố hóa chất: 

- Giải pháp an toàn trong lưu chứa: Kho chứa hóa chất được xây dựng theo tiêu 

chuẩn TCVN 5507:2002:  

+ Phải chịu được lửa, nhiệt độ cao, không phản ứng hóa học và không thấm chất 

lỏng.  

+ Sàn nhà phải thiết kế chỗ chứa hóa chất rò rỉ hoặc tràn đổ và bề mặt không gồ ghề 

để dễ dọn sạch.  

+ Tường bên ngoài phải chịu được lửa ít nhất là 30 phút; tất cả các bức tường đều 

không thấm nước; bề mặt bên trong của tường trơn nhẵn, có thể rửa một cách dễ dàng và 

không bắt bụi.  

+ Mái làm bằng vật liệu khó cháy và thông hơi dễ dàng khi cháy; 

+ Có lối ra, vào phù hợp với những cửa chịu lửa được mở hướng ra ngoài. Cửa phải 

có kích cỡ tương xứng để cho phép vận chuyển một cách an toàn (lối đi chính phải rộng 

tối thiểu 1,5 m). 

+ Được giữ khô và tránh được sự gia tăng nhiệt độ.  

+ Có ánh sáng nhân tạo hoặc tự nhiên thích hợp nhờ các cửa sổ hoặc hệ thống đèn; 

http://hoahocngaynay.com/vi/tin-tuc-hoa-hoc.html
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+ Có hệ thống thông gió phù hợp để làm loãng hoặc hút sạch lượng khí sinh ra. 

Những nơi việc thông gió tự nhiên không đủ thì phải lắp quạt thông gió; 

+ Kho chứa được tổ chức tốt để hàng hóa giao nhận được lưu giữ vào kho đúng lúc, 

được xếp lên giá và xếp đống đúng quy cách, đảm bảo an toàn, ngăn nắp và có thể dễ 

dàng nhìn thấy nhãn.  

+ Những sản phẩm dễ cháy được sắp xếp riêng biệt ở vị trí chống lửa đặc thù của 

nhà kho. 

+ Phân loại và xếp riêng biệt các loại hóa chất dễ cháy, nổ; hóa chất kỵ nước. Khu 

vực sắp xếp các loại hóa chất này phải có chú thích rõ ràng. Hóa chất kỵ nước nên được 

xếp ở gian kho riêng biệt, đảm bảo kín và cách ly với khu vực xung quanh 

+  Không xếp trong cùng một kho các hóa chất có tính đối nhau hoặc phương pháp 

chữa cháy hoàn toàn khác nhau.  

+ Đối với hàng hóa kỵ ẩm phải xếp cao tối thiểu 0,3 m. Những sản phẩm dễ ô xy 

hóa cần cất giữ trong điều kiện hoàn toàn khô, không tồn chứa nhiều chất ô xy hóa trong 

một kho.  

+ Bất cứ sự sắp xếp nào trong nhà kho cũng phải cẩn thận, tránh việc quá tải trên các 

giá hoặc nén quá chặt các thùng chứa ở dưới đáy của chồng hàng. 

- Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất cam kết thực hiện đúng theo 

Thông tư số 20/2013/TT-BCT và đăng ký sử dụng hóa chất nguy hiểm với cơ quan chức 

năng quản lý. 

- Thiết lập hệ thống nội qui an toàn khi vào việc bên trong Nhà máy và hệ thống 

biển báo, thông tin về hóa chất tại tất cả các khu vực cần thiết có thể xảy ra sự số hóa 

chất.  

- Bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn định kỳ các thiết bị kiểm tra, giám sát về an 

toàn và thiết bị hoạt động của dự án. 

- Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình lưu trữ và sử dụng các loại hóa chất theo hướng 

dẫn của nhà sản xuất.  

- Tất cả công nhân vận hành trạm xử lý nước thải tập trung đều được hướng dẫn các 

biện pháp an toàn khi tiếp xúc với hóa chất. 

- Khi làm việc với hóa chất, công nhân phải mang các dụng cụ an toàn cá nhân như 

khẩu trang, kính, găng tay… 

http://hoahocngaynay.com/vi/phat-trien-ben-vung/an-toan-hoa-chat.html
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- Tổ chức các lớp tập huấn về an toàn hóa chất cho công nhân trong nhà máy. 

➢ Về ứng cứu sự cố hóa chất 

Khi xảy ra sự cố tràn đổ rò rỉ cần phải thực hiện ngay các biện pháp phòng ngừa, 

ứng phó: 

Khi tràn đổ, rò rỉ ở mức nhỏ: 

− Kiểm soát ngay tại nguồn phát sinh. 

− Xác định tên, loại hoá chất tràn đổ. 

− Dùng vật liệu (cát) để thấm hút dung dịch tràn, vãi trước khi rửa lượng dư còn sót 

lại. Vật liệu thấm hút được thu gom và chuyển cho đơn vị xử lý chất thải nguy hại xử lý. 

- Khi tràn đổ, rò rỉ lớn ở diện rộng. 

− Tìm cách thông gió khu vực bị tràn/rò rỉ. 

− Ngăn cấm những người không có nhiệm vụ và không có phương tiện bảo hộ đi 

vào khu vực ô nhiểm. 

− Không sử dụng nước để dội và thải xút xuống hệ thống cống thoát. Làm bờ bao để 

quay phần hoá chất không chảy vào các cống thoát nước. 

− Tìm cách ngăn không để xút tràn ra khỏi bờ bao, tìm cách cách ly khu vực bị tràn 

hóa chất với các khu vực khác bằng cách đặt bồn chứa tạm, bơm để thu hồi bên trong bờ 

bao. 

− Dùng vật liệu (cát) để thấm hút dung dịch tràn, vãi trước khi rửa lượng dư còn sót 

lại. Vật liệu thấm hút được thu gom và chuyển cho đơn vị xử lý chất thải nguy hại xử lý. 

Dùng giẻ lau để lau phần ẩm ướt sau khi thu gom vật liệu thấm và chuyển giẻ lau này đi 

xử lý cùng vật liệu thấm hút. 

Khi xảy ra sự có cháy nổ: 

− Cách ly một trong ba yếu tố gây nên quá trình cháy (nhiệt, nhiên liệu và oxy). 

Dùng các vật liệu chữa cháy như: cát, bột đá, bình chữa cháy… Tùy vào đặc tính của 

từng đám cháy do nguồn nhiên liệu tham gia khác nhau mà sử dụng các loại hóa chất 

hoặc phương tiện chữa cháy khác nhau. Xung quanh kho hóa chất có rãnh thu gom và có 

hố để chứa nước rò rỉ. 

− Trong quá trình sử dụng nước để chữa cháy, lượng nước tràn sẽ theo rãnh thu gom 

này chảy về hố thu gom. Nước thải trong hố thu gom sẽ được thu gom và xử lý như 

CTNH. 
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− Trong trường hợp nước chữa cháy nhiều chảy tràn khỏi hố thu gom, chủ cơ sở sẽ 

đắp các bao cát chặn nước xung quanh kho chứa hóa chất. Các bao cát này cũng được thu 

gom và xử lý như CTNH. 

Tùy theo mức độ sự cố hóa chất, thông báo cho đơn vị PCCC, chính quyền địa phương 

và huy động nguồn lực ứng cứu sự cố hóa chất. 

Công ty TNHH Bang Đức cam kết chịu trách nhiệm toàn bộ kinh phí để phục hồi môi 

trường như ban đầu khi sự cố kho hóa chất xảy ra. 

3.5.4. Sự cố hệ thống xử lý bụi, hơi dung môi: 

Trong quá trình vận hành hệ thống xử lý bụi, hơi dung môi từ quá trình nạp liệu và 

khuấy trộn có thể gặp những sự cố bao gồm: 

- Cúp điện; 

- Hư quạt hút khí; 

- Lớp than hoạt tính hết khả năng hấp phụ; 

- Đường ống hút bị rò rỉ làm giảm hiệu suất hút khí sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của hệ 

thống. 

Tác động: Khi sự cố xảy ra sẽ gây phát thải hơi dung môi không đạt Quy chuẩn 

cho phép vào môi trường làm ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí xung 

quanh; ảnh hưởng đến các nhà máy, khu dân cư lân cận dự án và đặc biệt là sức khoẻ 

công nhân làm việc tại khu vực phát sinh. 

Phạm vi ảnh hưởng: Khu vực hệ thống xử lý bụi, hơi dung môi. 

Đối tượng chịu tác động: Sức khỏe, tính mạng của công nhân viên nhà máy của Dự án, 

môi trường xung quanh và các nhà máy lân cận. 

Mức độ tác động: Xác suất xảy ra sự cố hệ thống xử lý bụi, hơi dung môi là thấp do công 

nhân vận hành hệ thống tại nhà máy là công nhân lành nghề, hệ thống thường xuyên 

được bảo trì, bảo dưỡng. 

Công ty sẽ có kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố do hệ thống xử lý bụi, hơi 

dung môi từ quá trình nạp liệu và khuấy trộn được trình bày trong mục 2.2 của chương 

này 

3.5.5. Phương án phòng ngừa, ứng phó các sự cố liên quan đến trạm XLNT: 

❖ Kiểm soát sự cố rò rỉ hóa chất và an toàn tiếp xúc với hóa chất 
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- Các loại hóa chất được vận chuyển đến các trạm XLNT bằng các phương tiện 

chuyên dụng do nhà cung cấp đưa đến. 

- Tuân thủ nghiêm ngặt qui trình lưu trữ và sử dụng các loại hóa chất theo hướng 

dẫn của nhà sản xuất.  

- Tất cả công nhân vận hành trạm XLNT đều được hướng dẫn các biện pháp an toàn 

khi tiếp xúc với hóa chất. 

- Khi làm việc với hóa chất, công nhân phải mang các dụng cụ an toàn cá nhân như 

khẩu trang, kính, găng tay… 

- Các dụng cụ sơ cấp cứu như dụng cụ rửa mắt chẳng hạn luôn được đặt tại vị trí 

tiếp xúc với hóa chất cao. 

Chủ cơ sở cam kết hóa chất sẽ được quản lý và sử dụng đúng theo Luật Hoá chất số 

06/2007/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007, Nghị định số 

108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật Hóa chất; môi trường làm việc sẽ đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn lao 

động theo đúng Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế về việc “Ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ 

sinh lao động”. 

❖ Kiểm soát sự cố hiệu suất xử lý không đạt 

- Các trường hợp sự cố có thể xảy ra tại hệ thống xử lý nước thải và biện pháp 

phòng chống sự cố tương ứng: 

- Tính toán và thiết kế ứng với trường hợp lưu lượng nước thải cao nhất. 

- Thường xuyên theo dõi và kiểm tra chất lượng nước thải đầu vào và đầu ra của hệ 

thống xử lý nước thải. 

- Phòng chống lưu lượng nước thải tăng lên do mưa lớn: khu vực xử lý nước thải 

phải có đường thoát nước mưa riêng, không để nước mưa xả vào hệ thống xử lý nước 

thải. 

- Thường xuyên theo dõi hoạt động của các máy móc xử lý, tình trạng hoạt động 

của các bể xử lý để có biện pháp khắc phục kịp thời. Chuẩn bị một số thiết bị dự phòng 

đối với một số máy móc dễ hư hỏng như: bơm nước thải, máy thổi khí, bơm bùn, các phụ 

tùng khác… 
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- Trường hợp hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố không thể tiếp tục vận hành, phải 

có bể chứa nước thải dự phòng hoặc nhà máy phải tạm ngưng các hoạt động sản xuất để 

sửa chữa, không xả nước thải trực tiếp ra hệ thống thoát nước của khu vực khi chưa xử lý 

đạt tiêu chuẩn quy định. 

- Đảm bảo vận hành hệ thống theo đúng quy trình đã được hướng dẫn; 

- Vận hành và bảo trì các máy móc thiết bị trong hệ thống một cách thường xuyên 

theo đúng hướng dẫn kỹ thuật của nhà cung cấp; 

- Lập hồ sơ giám sát kỹ thuật các công trình đơn vị để theo dõi sự ổn định của hệ 

thống, đồng thời cũng tạo ra cơ sở để phát hiện sự cố một cách sớm nhất; 

- Lấy mẫu và phân tích chất lượng mẫu nước sau xử lý nhằm đánh giá hiệu quả hoạt 

động của hệ thống xử lý; 

- Báo ngay cho nhà cung cấp, hoặc các cơ quan có chức năng về môi trường các sự 

cố để có biện pháp khắc phục kịp thời. 

- Những người vận hành hệ thống xử lý nước thải phải được đào tạo các  kiến thức 

về:  

- Lý thuyết các quá trình xử lý nước thải cơ bản đang được ứng dụng tại hệ thống 

xử lý nước thải. 

- Hướng dẫn lý thuyết vận hành hệ thống xử lý nước thải. 

- Hướng dẫn bảo trì bảo dưỡng thiết bị: 

Hướng dẫn cách xử lý các sự cố đơn giản; 

Hướng dẫn bảo trì, bảo dưỡng thiết bị. 

- Hướng dẫn an toàn vận hành hệ thống xử lý: trong giai đoạn này, những người 

tham dự khóa huấn luyện sẽ được đào tạo các kiến thức về an toàn khi vận hành hệ thống 

xử lý nước thải. Đây là một trong những bài học quan trọng không thể thiếu đối với 

người trực tiếp vận hành hệ thống xử lý nước thải. 

- Hướng dẫn thực hành vận hành hệ thống: 

+ Thực hành các thao tác vận hành hệ thống xử lý nước thải; 

+ Thực hành xử lý các tình huống sự cố. 
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- Yêu cầu đối với cán bộ vận hành trong trường hợp sự cố thường gặp: 

- Phải lập tức báo cáo cấp trên khi có sự cố xảy ra và tiến hành giải quyết các sự cố. 

Nếu sự cố không tự khắc phục được tại chỗ thì tìm cách báo cáo cho cấp trên để nhận sự 

chỉ đạo trực tiếp. 

- Nếu đã thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên mà chưa thể khắc phục sự cố thì được 

phép xử lý theo hướng ưu tiên: 1 - Bảo đảm an toàn về con người; 2 - An toàn tài sản; 3 - 

An toàn công việc. 

- Việc báo cáo sự cố và lưu hồ sơ. 

- Trong trường hợp xảy ra sự cố, nước thải sẽ được lưu chứa tại bể tiếp nhận và bể 

điều hòa. Sau đó, nước thải được xử lý lại đạt quy chuẩn mới được phép xả thải ra ngoài. 

3.6. Các nội dung thay đổi so với Đề án bảo vệ môi trường chi tiết 

So với Bản Đề án môi trường chi tiết Công ty đã được phê duyệt năm 2012 do Sở 

tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp thì hiện tại đang sản xuất tại cơ sở không 

thay đổi nhiều, do hiện tại tình hình sản xuất tùy thuộc vào đơn đặt hàng của khách hàng 

và nhu cầu nhân công sử dụng. 

Bảng 3.17. Phương án thay đổi so với Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được xác 

nhận 

TT 
Nội 

dung 

Phương án theo Đề 

án BVMTCT 

Phương án hiện 

hữu 
Ghi chú 

1 

Quy 

trình 

sản 

xuất 

Có 2 quy trình: 

+ Quy trình sản xuất 

keo dán 

+ Quy trình sản xuất 

chất xử lý 

Hiện tại, 01 quy 

trình sản xuất 

keo dán và chất 

xử lý  

Quy trình sản xuất keo dán và chất 

tẩy rửa không khác nhau nên 

chúng tôi gộp lại chung 1 quy 

trình. Đối với chất xử lý, theo Đề 

án BVMTCT không sử dụng nhiệt 

độ trong quá trình phối trộn, hiện 

tại có sử dụng nhiệt độ trong quá 

trình sản xuất. 

2 

Máy 

móc 

thiết 

bị 

Máy trộn đôi 3.500 

lít: 04 máy 

Máy trộn đôi 500 lit: 

01 máy 

Máy trộn đơn 500 lit: 

01 máy 

Máy trộn tốc độ: 01 

Máy trộn đôi 

3.500 lít: 04 

máy; 

Máy trộn đôi 

500 lit: 01 máy 

Máy trộn đơn 

500 lit: 01 máy 

Đối với máy trộn đôi 500 lit và 

máy trộn 2.500lit Hiện tại, cơ sở 

hông sử dụng nữa do công suất 

không đủ cho sản xuất. 

Bổ sung thêm máy trộn 6000 lit 

(01 máy) và máy trộn 5000 lit (01 

máy) 
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máy; 

Máy trộn đôi 2.500 

lít: 02 bộ 

Máy trộn 

6000lit: 01 máy 

Máy trộn 

5000lit: 1 máy 

Nguồn: Công ty TNHH Bang Đức. 
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CHƯƠNG IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

4.1. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI 

4.1.1. Nội dung đề nghị xả thải 

4.1.1.1. Nguồn phát sinh nước thải 

Nguồn số 01: Nước thải từ nhà vệ sinh tại khu vực văn phòng và nhà xưởng với lưu 

lượng 2,0m3/ngày.  

4.1.1.2. Dòng nước thải xả vào nguồn nước tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước thải, vị 

trí xả nước thải 

a/ Nguồn tiếp nhận nước thải:  

Rạch Bưng Biệp, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương sau đó 

chảy ra Suối Cát ra Rạch Bà Lụa ra Sông Sài Gòn. 

b/ Vị trí xả nước thải: 

- Tại 01 điểm trên đường D1 Khu sản xuất Bình Chuẩn → Cống thoát nước trên đường 

N2 Khu sản xuất Bình Chuẩn sau đó thoát ra cống thoát nước của đường Mỹ Phước Tân 

Vạn → Suối Bưng Biệp → Suối Cát → Rạch Bà Lụa → Sông Sài Gòn.  

- Tọa độ vị trí xả nước thải (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105045’, múi chiếu 

30): X = 121.42.60; Y = 60.45.90.  

- Điểm xả nước thải sau xử lý phải có biển báo, ký hiệu rõ ràng, thuận lợi cho việc kiểm 

tra, giám sát xả thải theo quy định tại điểm đ Khoản 1 Điều 87 Luật Bảo vệ môi trường. 

c/ Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: Lưu lượng xả nước thải tối đa:10 m3/ngày.đêm. 

d/ Phương thức xả nước thải: 

- Nước thải sau khi xử lý (đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp 

QCVN 40:2011/BTNMT, cột A; Kq = 0,9; Kf = 1,2), nước thải sau xử lý sẽ theo đường 

ống có kích thước D200mm dẫn ra cống thoát nước trên đường D1 Khu sản xuất Bình 

Chuẩn → Cống thoát nước trên đường N2 Khu sản xuất Bình Chuẩn sau đó thoát ra 

cống thoát nước của đường Mỹ Phước Tân Vạn → Rạch Bưng Biệp → Suối Cát → 

Rạch Bà Lụa → Sông Sài Gòn.  

- Phương thức xả thải: tự chảy. 

Chế độ xả nước thải: liên tục 24giờ/ngày.  

e/ Chất lượng nước thải: 

Nước thải sau hệ thống xử lý phải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 
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công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (Kq = 0,9; Kf = 1,2), cụ thể như sau: 

Bảng 4.1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước 

thải. 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị 

Giá trị giới 

hạn cho 

phép 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc tự 

động, liên tục 

1 Lưu lượng m3/ngày 45 

Không thuộc 

đối tượng phải 

quan trắc nước 

thải định kỳ 

theo Khoản 3 

Điều 97 Nghị 

định số 

08/2022/NĐ-

CP 

 

Không thuộc đối 

tượng  phải quan 

trắc nước thải tự 

động, liên tục 

theo Khoản 3 

Điều 97 Nghị 

định số 

08/2022/NĐ-CP 

2 pH - 6 – 9 

3 TSS mg/L 54 

4 COD mg/L 81 

5 BOD5 (20oC) mg/L 32,4 

6 Amoni mg/L 5,4 

7 Tổng nitơ mg/L 21,6 

8 
Tổng phốt pho 

(tính theo P) 
mg/L 4,32 

9 Coliform 
Vi 

khuẩn/100ml 
3.000 

 

4.1.2. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải và hệ thống, thiết bị quan trắc 

khí thải tự động, liên tục: 

4.1.2.1. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về hệ 

thống xử lý nước thải: 

- Hệ thống thu gom, thoát nước thải được tách riêng biệt với hệ thống thu gom, thoát 

nước mưa.  

- Nguồn số 01: Nước thải từ nhà vệ sinh tại khu vực văn phòng và nhà xưởng được xử 

lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn (mỗi bể có dung tích 5m3  và 3m3) và nước rửa tay chân 

của công nhân được thu gom bằng các đường ống uPVC D100-125mm dẫn về hệ thống 

xử lý nước thải sinh hoạt.   

4.1.2.2. Công trình, thiết bị xử lý nước thải: 
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- Tóm tắt quy trình công nghệ: Nước thải (Nước thải từ nhà vệ sinh sau bể tự hoại, nước 

rửa tay, nước thải từ hoạt động sản xuất) → Bể điều hòa → Bể hiếu khí – lọc màng 

MBR→ Bể lắng Bể khử trùng→ Cống thoát nước trên đường D1 Khu sản xuất Bình 

Chuẩn → Cống thoát nước trên đường N2 Khu sản xuất Bình Chuẩn sau đó thoát ra 

cống thoát nước của đường Mỹ Phước Tân Vạn → Suối Bưng Biệp → Suối Cát → 

Rạch Bà Lụa → Sông Sài Gòn.  

       + Công suất thiết kế: 10m3/ngày.  

       + Chế độ vận hành: liên tục. 

4.1.2.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục:   

Không thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên 

tục theo quy định tại Khoản 2 Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 

năm 2022 của Chính phủ. 

4.1.2.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố 

- Định kỳ nạo vét hệ thống đường rãnh thoát nước, hố ga để tăng khả năng thoát nước 

và lắng loại bỏ các chất bẩn. 

- Trang bị các phương tiện, thiết bị dự phòng cần thiết để ứng phó, khắc phục sự cố 

của hệ thống xử lý.   

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ hệ thống xử lý nước thải và hệ thống 

thoát nước. 

- Đảm bảo vận hành hệ thống theo đúng quy trình vận hành đã xây dựng. 

- Bố trí cán bộ được đào tạo, chuyển giao kỹ thuật vận hành công trình xử lý nước 

thải, ứng phó sự cố để vận hành, theo dõi, giám sát liên tục quá trình vận hành và có 

nhật ký vận hành công trình xử lý nước thải ghi nhận các thông tin về lưu lượng nước 

thải, lượng điện tiêu thụ, hóa chất sử dụng, lượng bùn thải để kịp thời nhận biết các sự 

cố quá tải về lưu lượng. 

- Vận hành công trình xử lý nước thải theo đúng quy trình; thường xuyên kiểm tra, 

bảo trì, bảo dưỡng các máy móc thiết bị trong công trình xử lý nước thải theo đúng 

hướng dẫn vận hành của nhà cung cấp nhằm đảm bảo các thiết bị, máy móc hoạt động 

ổn định. 

- Các máy móc, thiết bị quan trọng được trang bị 01 bộ dự phòng công trình xử lý 

như máy bơm, bơm định lượng, máy thổi khí… để không làm gián đoạn quá trình xử lý 
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khi một thiết bị hư hỏng. 

- Thường xuyên kiểm tra đường ống, thiết bị, kịp thời khắc phục các sự cố rò rỉ, 

tắc nghẽn. Thực hiện các biện pháp quản lý, giám sát hoạt động của công trình xử lý 

nước thải để có biện pháp kịp thời ứng phó sự cố đối với công trình xử lý nước thải. 

- Đối với sự cố hỏng về điện hoặc do thiết bị, máy móc của công trình xử lý bị hư: 

Vận hành và bảo trì các máy móc thiết bị trong công trình xử lý thường xuyên theo 

đúng hướng dẫn kỹ thuật nhà cung cấp; lập hồ sơ giám sát kỹ thuật các hạng mục công 

trình đơn vị để theo dõi sự ổn định của công trình xử lý, đồng thời tạo cơ sở để phát 

hiện sự cố một cách sớm nhất, nhằm sửa chữa kịp thời trong trường hợp xảy ra sự cố, 

tránh ảnh hưởng đến việc vận hành của công trình xử lý. Trang bị các thiết bị dự phòng 

cho công trình xử lý như máy bơm, bơm định lượng. 

- Đối với sự cố do thao tác vận hành xử lý không đúng cách: Điều chỉnh lượng 

khí, nhu cầu dinh dưỡng, hóa chất do thao tác vận hành không đúng cách; đảm bảo vận 

hành hệ thống theo đúng quy trình đã được hướng dẫn; lấy mẫu và phân tích chất lượng 

mẫu nước thải sau xử lý nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động của công trình xử lý. 

- Báo ngay cho cơ quan nhà nước có chức năng các sự cố để được hỗ trợ và có 

biện pháp khắc phục kịp thời trong trường hợp quá khả năng ứng phó của đơn vị. 

4.2. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI KHÍ THẢI 

4.2.1. Nội dung đề nghị cấp phép khí thải 

a/ Nguồn phát sinh:  

- Nguồn số 1: Hơi dung môi từ máy trộn + chiết rót số 1 (3.500 lít). 

- Nguồn số 2: Hơi dung môi từ máy trộn + chiết rót số 2 (3.500 lít). 

- Nguồn số 3: Hơi dung môi từ máy trộn + chiết rót số 3 (3.500 lít); 

- Nguồn số 4: Hơi dung môi từ máy trộn + chiết rót số 4 (3.500 lít). 

- Nguồn số 5: Hơi dung môi từ máy trộn + chiết rót số 5 (500 lít). 

- Nguồn số 6: Hơi dung môi từ máy trộn + chiết rót số 6 (500 lít). 

- Nguồn số 7: Hơi dung môi từ máy trộn + chiết rót số 7 (6.000 lít). 

- Nguồn số 8: Hơi dung môi từ máy trộn + chiết rót số 8 (5.000 lít). 

b/ Dòng khí thải, vị trí xả khí thải  

Dòng thải số 01: gồm các nguồn Nguồn số 1 + nguồn số 2 + nguồn số 3 + nguồn 

số 4 + nguồn số 5 + nguồn số 6 + nguồn số 7 + nguồn số 8 – thoát ra cùng 01 ống thải 
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sau HTXL hơi hóa chất tại vị trí tọa độ X =121.75.53; Y = 60.77.75 (theo hệ tọa độ VN 

2000, kinh tuyến trục 105045’, múi chiếu 30). 

c/ Lưu lượng xả khí thải lớn nhất: lưu lượng 5.000m3/giờ. 

d/ Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường: 

Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí phải bảo đảm đáp ứng 

yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 20:2009/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật môi 

trường đối với khí thải. 

4.2.2. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý khí thải và hệ thống, thiết bị quan trắc 

khí thải tự động liên tục 

Hệ thống xử lý bụi và hơi dung môi từ quá trình nạp liệu và khuấy trộn 

+ Quy trình công nghệ: Bụi, khí thải→ Chụp hút → Đường ống thu gom → Tháp 

hấp phụ → Ống thoát khí. 

Công suất thiết kế: 5.000m3/giờ. 

Hóa chất, vật liệu sử dụng: than hoạt tính. 

4.2.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động 

Không thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục 

theo quy định tại Khoản 2 Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 

2022 của Chính phủ. 

4.2.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa ứng phó sự cố 

- Tuân thủ các yêu cầu thiết kế. 

- Nhân viên vận hành được tập huấn chương trình vận hành và bảo dưỡng hệ thống 

xử lý bụi. 

- Tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu vận hành hệ thống phòng cháy chữa cháy khi 

có sự cố cháy nổ xảy ra. 

- Thường xuyên lấy mẫu giám sát các hệ thống xử lý khí thải theo đúng quy định. 

- Xây dựng chế độ bảo trì các công trình xử lý chất thải: 

- Thành lập tổ phụ trách bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống xử lý chất thải trong nhà 

máy. 

- Định kỳ 2 tháng/lần bảo trì, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống xử lý chất thải. 

- Phân công nhân viên theo dõi tình trạng hoạt động của hệ thống xử lý khí thải vào 

báo cáo hàng ngày. 
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- Nhanh chóng thay thế, sửa chữa các thiết bị hư hỏng. 

4.3. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG 

4.3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn số 1: khu vực phối trộn, chiết rót 

- Nguồn số 2: Khu vực HTXL khí thải. 

4.3.2. Vị trí phát sinh 

- Nguồn số 1: tọa độ X =121.71.33; Y = 60.35.25  

- Nguồn số 2: tọa độ X = 121.75.53; Y = 60.77.75 

4.3.3. Quy chuẩn áp dụng đối với tiếng ồn, độ rung 

Phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 26:2010/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về độ rung, cụ thể như sau: 

4.3.3.1.Tiếng ồn 

Bảng 4.1. Quy chuẩn áp dụng đối với tiếng ồn 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức độ 

ồn cho phép (dBA) 
Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6h − 21h Từ 21h − 6h 

1 70 55 - 
Khu vực thông 

thường 

4.3.3.2. Độ rung: 

Bảng 4.2. Quy chuẩn áp dụng đối với độ rung 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia 

tốc rung cho phép (dB) 
Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6h − 21h Từ 21h − 6h 

1 70 60 - 
Khu vực 

thông thường 

 

4.3.4. Yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với tiếng ồn, độ rung 

4.3.4.1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: 

Để giảm thiểu tiếng ồn và độ rung, chủ cơ sở sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

- Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn: 
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- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng máy móc, thiết bị định kỳ, đảm bảo động cơ 

hoạt động ổn định để giảm thiểu tiếng ồn. 

- Có biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung cho công nhân. 

- Bố trí thời gian lao động thích hợp tại các khâu gây ồn, hạn chế tối đa số lượng 

công nhân có mặt tại nơi có độ ồn cao. 

- Có kế hoạch kiểm tra thường xuyên và theo dõi chặt chẽ việc sử dụng các phương 

tiện bảo hộ lao động của công nhân. 

- Công trình, biện pháp giảm thiểu độ rung: Đối với thiết bị có công suất lớn, lắp đặt 

gối lên các đệm cao su, không tiếp xúc trực tiếp với chân đế bằng bê tông, từ đó giảm 

thiểu độ rung khi hoạt động. Định kỳ kiểm tra độ mài mòn của chi tiết động cơ, thay thế 

dầu bôi trơn. 

4.3.4.2. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 

- Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu bảo đảm nằm trong 

giới hạn cho phép quy định tại Phần A phụ lục này. 

- Định kỳ bảo dưỡng, hiệu chuẩn đối với các thiết bị để hạn chế phát sinh tiến ồn, 

độ rung. 

4.4. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI CHẤT THẢI, PHÒNG NGỪA VÀ 

ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

4.4.1. Quản lý chất thải 

4.4.1.1. Chủng loại, khối lượng phát sinh 

4.4.1.1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên 

Bảng 4.3. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên 

TT Tên chất thải 
Trạng 

thái 

Mã chất thải 

theo Thông tư 

02/2022/TT-

BTNMT 

Khối lượng 

theo hiện 

hữu 

(kg/năm) 

Ký hiệu 

phân 

loại 

1 
Pin, ắc quy chì thải 

 

Rắn 

 

19 06 01 

 
10 NH 

2 
Bóng đèn huỳnh quang 

thải 
Rắn 16 01 06 10 NH 

3 Hộp mực in thải có Rắn 08 02 04 5 NH 
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TT Tên chất thải 
Trạng 

thái 

Mã chất thải 

theo Thông tư 

02/2022/TT-

BTNMT 

Khối lượng 

theo hiện 

hữu 

(kg/năm) 

Ký hiệu 

phân 

loại 

chứa các thành phần 

nguy hại  

4 
Giẻ lau, bao tay dính 

thành phần nguy hại.  
Rắn 18 02 01 550 KS 

5 

Thùng phuy chứa dung 

môi thải; thùng thiếc 

dính keo thải 

Rắn 18 01 02 6.000 KS 

6 

Bao bì giấy có dính 

thành phần nguy hại , 

thuốc màu thải 

Rắn 18 01 01 1.500 KS 

7 Keo hư thải  Rắn 08 03 01 300 KS 

8 Than hoạt tính thải bỏ Rắn 12 01 04 2.500 KS 

9 
Dầu nhớt thải 

 
Lỏng 17 02 04 50 NH 

10 
Thùng nhựa dính keo 

thải 
Rắn 18 01 03 600 NH 

Tổng cộng - - 10.985  

 

4.4.1.1.2. Khối lượng, chủng loại CTR công nghiệp thông thường phát sinh 

a/ Chất thải rắn công nghiệp thông thường: 

Bảng 4.4. Khối lượng chất thải công nghiệp thông thường phát sinh thường xuyên 

Nguồn phát sinh Đơn vị Số lượng hiện hữu 

Bao bì carton, nylon thải kg/năm 1.800 

Giấy thải từ văn phòng kg/năm 100 

Tổng Kg/năm 1.900 

 

Thực hiện phân định, phân loại theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

CÔNG TY TNHH BANG ĐỨC  94 

 

b/ Chất thải rắn sinh hoạt: 

TT Loại chất thải phát sinh Trạng thái Số lượng (kg/năm) 

1 Rác thải sinh hoạt Rắn 3.120 

 Tổng cộng  3.120 kg/năm 

 

4.4.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất 

rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại 

4.4.2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại 

Thiết bị lưu chứa: 

Trang bị các thùng nhựa loại 120 lít, có nắp đậy, dán nhãn, mã chất thải nguy hại 

(10 thùng, dung tích 120 lít/thùng). 

Kho lưu chứa: 

- Diện tích xây dựng: 20m2. 

- Thiết kế, cấu tạo của kho: Tường bao xung quanh; nền bê tông chống thấm, đảm 

bảo kín khít, không bị thẩm thấu; có nền cao hơn mặt bằng xung quanh, đảm bảo ngăn 

nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào; đảm bảo không chảy tràn chất thải lỏng ra bên 

ngoài khi có sự cố rò rỉ, đổ tràn; có mái tôn che kín nắng, mưa; biển cảnh báo; trang bị 

đầy đủ thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng 

cháy chữa cháy; có vật liệu hấp thụ (như cát khô)… theo quy định.  

- Công ty đã được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại Mã số 

QLCTNH: 74.0000 ngày 27/08/2013.  

- Công ty hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo 

đúng quy định. 

4.4.2.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông 

thường 

Thiết bị lưu chứa: 

- Trang bị các thùng nhựa, dung tích 120-240lit có nắp đậy, dán nhãn, mã chất thải.  

Kho lưu chứa: 

- Diện tích lưu chứa: 30m2. 
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- Kết cấu: Kho lưu chứa trong nhà, có tường bao quanh, toàn bộ nền, tường, mái 

được đổ bằng bê tông cốt thép, trang bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy 

theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy. 

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy 

định. 

4.4.2.3. Thiết bị, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt 

- Thiết bị lưu chứa: Trang bị 02 thùng dung tích 120 lít đặt tại nhà bảo vệ; bố trí các 

thùng rác dung tích 60 lít, có nắp đậy kín đặt tại các phân xưởng sản xuất, văn phòng, để 

thu gom chất thải sinh hoạt;  

- Không bố trí khu vực lưu chứa chất thải sinh hoạt. 

- Tập kết về cổng Công ty sau mỗi ngày làm việc để tiện cho đơn vị có chức năng 

đến thu gom, xử lý tần suất 2 ngày 01 lần. 

4.4.2. Phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 

Thực hiện phương án phòng chống, ứng phó với các sự cố khác theo quy định 

của pháp luật. 

Thực hiện trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trường, chuẩn bị ứng phó sự cố 

môi trường, tổ chức ứng phó sự cố môi trường, phục hồi môi trường sau sự cố môi 

trường theo quy định tại Điều 122, Điều 124, Điều 125 và Điều 126 Luật Bảo vệ môi 

trường 2020. 

Có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố môi 

trường của cơ sở theo quy định tại Khoản 4 Điều 124 của Luật Bảo vệ môi trường 2020 

và có trách nhiệm công khai kế hoạch ứng phó sự cố môi trường của cơ sở; gửi kế 

hoạch ứng phó sự cố môi trường tới Ủy ban nhân dân phường Bình Chuẩn và Ban chỉ 

huy Phòng thủ dân sự, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Thuận An theo 

quy định tại Khoản 3 Điều 110 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 

2022 của Chính phủ; đồng thời, có trách nhiệm thông báo cho Ủy ban nhân dân phường 

Bình Chuẩn về nguy cơ sự cố môi trường và biện pháp ứng phó sự cố môi trường để 

thông tin cho tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư xung quanh theo quy định tại Khoản 2 

Điều 129 của Luật Bảo vệ môi trường 2020. 

Có trách nhiệm tổ chức ứng phó sự cố môi trường trong phạm vi cơ sở; trường 

hợp vượt quá khả năng ứng phó, phải kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân phường Bình 
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Chuẩn và Ban chỉ huy phòng thủ dân sự, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố 

Thuận An để phối hợp ứng phó theo quy định tại điểm a Khoản 4 Điều 125 của Luật 

Bảo vệ môi trường 2020. 
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CHƯƠNG V. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

5.1. KẾT QUẢ QUAN TRẮC ĐỊNH KỲ ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI 

Để đánh giá hiệu quả xử lý nước thải của nhà máy qua các năm 2022, 2023 và 6 

tháng đầu năm 2024. Báo cáo xin trình bày kết quả đo đạc, phân tích nước thải nơi nhà 

máy xả thải ra của các năm kết quả phân tích như sau:  

Bảng 5.1. Kết quả phân tích chất lượng môi trường nước thải năm 2022 và 2023 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả QCVN 

40:2011/ 

BTNMT, Cột 

A  
Lần 1 Lần  2 Lần 3 Lần 4 

Năm 2022 

1 pH - 6,44 6,84 6,72 6,71 6-9 

2 
Chất rắn lơ 

lửng TSS 
mg/L 32 37 26 31 54 

3 BOD5 mg/L 25 24 29 30 32,4 

4 COD mg/L 54 56 68 68 81 

5 Tổng N mg/L 6,45 7,84 8,11 10,2 21,6 

6 Tổng P mg/L 0,54 0,86 1,07 1,34 4,32 

7 Coliform 
MPN/ 

100mL 
1.700 2.700 2.200 2.600 3.000 

NĂM 2023 

1 pH - 6,44 7,31 7,26 7,45 5,5-9 

2 Độ màu Pt-Co 16 25 21 16 50 

3 
Chất rắn lơ 

lửng 
mg/L 38 31 30 24 54 

4 BOD5 mg/L 19 16 18 19 32,4 

5 COD mg/L 43 33 38 34 81 

6 Tổng N mg/L 7,1 6,29 7,2 8,1 14,5 

7 Tổng P mg/L 0,89 1,1 0,86 0,75 5,4 

8 Coliform  
MPN/ 

100mL 
2.500 2,7x103 2,1x103 2,0x103 3.000 

NĂM 2024 

1 pH - 7,46 7,39 - - 6-9 

2 Độ màu Pt-Co 17 32 - - 50 

3 
Chất rắn lơ 

lửng 
mg/L 29 28 - - 50 

4 BOD5 mg/L 15 22 - - 30 

5 COD mg/L 28 42 - - 75 
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6 Tổng N mg/L 6,4 11,1 - - 20 

7 Tổng P mg/L 0,562 1,4 - - 4 

8 Coliform  
MPN/ 

100mL 
1.000 1.700 - - 3.000 

Nguồn: Trung tâm tư vấn công nghệ môi trường và An toàn vệ sinh lao động 2022. 

Trung tâm Môi trường và năng lượng phòng thí nghiệm chất lượng môi trường 2023. 

Công ty TNHH Khoa học công nghệ và Phân tích môi trường Phương Nam 2024. 

5.2. KẾT QUẢ QUAN TRẮC ĐỊNH KỲ ĐỐI VỚI KHÍ THẢI 

Để đánh giá hiệu quả xử lý bụi, khí thải của nhà máy qua các năm 2022 đến 6 

tháng đầu năm 2024. Báo cáo xin trình bày kết quả đo đạc, phân tích bụi, khí thải của các 

năm như sau: 
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Bảng 5.2. Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí – năm 2022 

TT Thông số Đơn vị Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 

QCVN 

19:2009/BTNM

T  

QCVN 

20:2009/BTNM

T Cột B  

QCVN 

05:2013/BTN

MT 

QCVN 

06:2013/BTN

MT 

QCVN 

26:2010/BTN

MT 

QCVN 

02:2019/BYT  

QCVN 

03:2019/BYT 

QCVN 

26:2016/BYT 

QCVN 

24:2016/BYT 

KK01  - Khu vực cổng bảo vệ   

1 Bụi mg/m3 0,21 - 0,15 - - 0,3 - 

2 CO mg/m3 1,68 - 1,63 - - 30 - 

3 SO2 mg/m3 0,041 - 0,035 - - 0,35 - 

4 NO2 mg/m3 0,025 - 0,015 - - 0,2 - 

5 Pb mg/m3 - - - - - - - 

6 Metyl etyl xeton mg/m3 - - - - - - - 

7 Toluen mg/m3 - - - - - - 1 

8 Butylaxetat mg/m3 - - - - - - - 

KK02 – Khu vực giữa xưởng sản xuất  

1 Bụi mg/m3 0,61 - 0,51 - - - 6,25 

2 CO mg/m3 3,25 - 3,12 - - - 15,625 

3 SO2 mg/m3 0,065 - 0,079 - - - 3,90625 

4 NO2 mg/m3 0,047 - 0,033 - - - 3,90625 

5 Pb mg/m3 0,0039 - 8,9x103 - - - 0,05 
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6 Metyl etyl xeton mg/m3 12,7 - 8,11 - - - 150 

7 Toluen mg/m3 6,73 - 5,05 - - - 78,125 

8 Butylaxetat mg/m3 11,7 - 7,16 -   500 

KK03- Khu vực ống thải hơi dung môi sau hệ thống xử lý   

1 Lưu lượng m3/h <20.000 <20.000 <20.000 <20.000 - - - 

2 Metyl etyl keton mg/Nm3 33,6 24,2 17,2 16,7 - - - 

3 Toluen  mg/Nm3 47,8 16,6 30,6 10,7 750 - - 

4 n-Butyl axetat  mg/Nm3 51,4 58,6 42,7 39,6 950 - - 

Nguồn: Công ty TNHH Bang Đức, 2024. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

CÔNG TY TNHH BANG ĐỨC  101 

 

Bảng 5.3. Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí – năm 2023 

TT Thông số Đơn vị Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 

QCVN 

19:2009/BTNMT  

QCVN 

20:2009/BTNMT 

Cột B  

QCVN 

05:2013/BTNMT 

QCVN 

06:2013/BTNMT 

QCVN 

26:2010/BTNMT 

QCVN 02:2019/BYT  

QCVN 03:2019/BYT 

QCVN 26:2016/BYT 

QCVN 24:2016/BYT 

KK01  - Khu vực cổng bảo vệ   

1 Bụi µg/m3 210 225 0,227 0,213 - 300 - 

2 NO2 µg/m3 88 93 0,098 0,094 - 200 - 

3 SO2 µg/m3 102 110 0,110 0,102 - 350 - 

4 CO µg/m3 6300 6650 8,8 8,4 - 30.000 - 

5 Toluen mg/m3 150 138 - - - 500 - 

6 Xylen mg/m3 240 300 - - - 1000 - 

7 Tiếng ồn dBA 59 54 52,2 58,6 - 70 - 

8 Nhiệt độ ⁰C 31,5 30,7 31,4 31,9 - - - 

KK02 – Khu vực giữa xưởng sản xuất  

1 Bụi mg/m3 0,84 0,915 1,12 1,03 - - 6 

2 NO2 mg/m3 0,33 0,320 0,243 0,221 - - 10 

3 SO2 mg/m3 0,592 0,477 0,386 0,395 - - 10 

4 CO mg/m3 8,15 9,2 10,2 9,6 - - 40 

5 Xylen  mg/m3 1,9 2,63 - - - - 300 

6 Toluen  mg/m3 3,8 1,86 - - - - 300 

7 Nhiệt độ  ⁰C 31,5 31,3 31,1 31,7 - - ≤32 

8 Tiếng ồn dBA 72 68 81,2 80,6 - - ≤85 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

CÔNG TY TNHH BANG ĐỨC  102 

 

KK03- Khu vực ống thải hơi dung môi sau hệ thống xử lý   

1 Bụi mg/Nm3 12,8 10,4 - 26 200 - - 

2 NOx mg/Nm3 9 12 18 17 850 - - 

3 SO2 mg/Nm3 15 19 0 0 500 - - 

4 CO mg/Nm3 36 30 53 32 1000 -  -  

5 Toluen  mg/Nm3 1,8 2,2 KPH KPH 750 - - 

6 Xylen  mg/Nm3 7,9 6,1 KPH KPH 870 - - 

Nguồn: Công ty TNHH Bang Đức, 2024. 

Bảng 5.4. Kết quả phân tích chất lượng môi trường khí thải năm 2024 

STT Chỉ tiêu Đơn vị 
Kết quả QCVN 19:2009/BTNM, QCVN 

20:2009/BTNMT cột B Quý 1 Quý 2 

1 Toluen mg/Nm3 KHP KHP 750 

2 Xylen mg/Nm3 KHP KHP 870 

3 Bụi mg/Nm3 26 26 200 

4 SO2 mg/Nm3 17 17 500 

5 NOx mg/Nm3 28 38 850 

6 CO mg/Nm3 31 41 1000 

Nguồn: Công ty TNHH Khoa học công nghệ và Phân tích môi trường Phương Nam, năm 2024. 

Nhận xét và đánh giá: 

Căn cứ vào kết quả phân tích trình bày trong bảng trên cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm đều đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra môi 

trường.  
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CHƯƠNG VI. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải. 

6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Theo quy định tại Điều 46 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và điểm b Khoản 6 

Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022. 

− Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm của dự án là 01 tháng như sau: Thời gian 

vận hành thử nghiệm là 01 tháng (Bắt đầu sau 45 ngày kể từ ngày Giấy phép môi trường 

có hiệu lực). 

Công suất dự kiến vận hành thử nghiệm cho các công trình: 

Bảng 6.1. Bảng tổng hợp công suất dự kiến vận hành thử nghiệm cho các công trình 

xử lý môi trường của cơ sở 

TT Danh mục 
Thời gian            

bắt đầu 

Thời gian              

kết thúc 
Công suất 

1 
Hệ thống xử lý nước thải 

sinh hoạt  
Khoảng 45 

ngày kể từ 

ngày nhận 

GPMT 

Trong vòng 1 – 

3 tháng kể từ 

ngày VHTN 

10m3/ngày 

2 

Hệ thống xử lý khí thải tại 

công đoạn phối trộn, chiết 

rót  

5.000m3/giờ 

Nguồn: Công ty TNHH Bang Đức, 2024. 

6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết 

bị xử lý chất thải: 

Bảng 6.2. Kế hoạch quan trắc nước thải, khí thải để vận hành thử nghiệm 

TT Ngày lấy mẫu Vị trí lấy mẫu Chỉ tiêu lấy mẫu 
Số lượng 

(mẫu) 

A. Hệ thống xử lý khí thải tại khu vực chiết rót, phối trộn 

A1 

Lấy mẫu 3 ngày liên 

tục sau khi kết thúc 

VHTN từ 1-3 tháng 

Tại ống thải sau 

hệ thống xử lý 

Lưu lượng, toluene, 

Methylcyclohexane; 

Cyclohexane; Ethyl 

acetate 

03 

B. Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 
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TT Ngày lấy mẫu Vị trí lấy mẫu Chỉ tiêu lấy mẫu 
Số lượng 

(mẫu) 

B.1 

Lấy mẫu 3 ngày liên 

tục sau khi kết thúc 

VHTN từ 1-3 tháng 

- Nước thải 

đầu vào: Tại bể 

điều hòa của 

công trình xử 

lý nước thải 

tập trung.  

- Nước thải đầu 

ra: Nước thải 

sau xử lý của 

công trình xử lý 

nước thải tập 

trung. 

Lưu lượng, pH, BOD5, 

COD, TSS, Amoni, Tổng 

N, Tổng P, Coliform 

04 

Nguồn: Công ty TNHH Bang Đức, 2024.  

Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp để 

thực hiện: 

Công ty sẽ phối hợp với đơn vị có chức năng quan quan trắc, phân tích mẫu và 

được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan 

trắc môi trường theo đúng quy định. 

6.2. Chương trình quan trắc chất thải định kỳ theo quy định của pháp luật 

6.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ: 

a/ Quan trắc nước thải: 

Bảng 6.3. Kế hoạch quan trắc nước thải hằng năm. 

TT Vị trí giám sát 
Ký 

hiệu 

Tần suất 

quan trắc 

Số 

lượng 

mẫu 

Chỉ tiêu quan 

trắc 

Quy 

chuẩn áp 

dụng 

`1 

Tại đầu ra của hố ga 

thoát nước cuối cùng 

trước khi đấu nối 

vào Cống thoát nước 

NT 

Không thuộc 

đối tượng 

phải quan trắc 

nước thải 

01 

 pH, BOD5, 

COD, TSS, 

Amoni, Tổng 

N, Tổng P, 

QCVN 

40:2011/B

TNMT, 

cột A (Kq 
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trên đường D1 của 

Khu sản xuất Bình 

Chuẩn. 

định kỳ theo 

Khoản 3 

Điều 97 

Nghị định số 

08/2022/NĐ-

CP  

Coliform  = 0,9; Kf = 

1,2) 

 

2 
Khí thải sau HTXL 

khí thải 
KT 6 tháng/lần 01 

Lưu lượng, 

toluene, 

Methylcyclohe

xane; 

Cyclohexane; 

Ethyl acetate 

QCVN 

20:2009/B

TNMT 

Nguồn: Công ty TNHH Bang Đức, 2024. 

Ghi chú: Nước thải của Công ty không thuộc đối tượng phải quan trắc nước thải định kỳ 

theo Khoản 3 Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. Tuy nhiên, để dễ dàng kiểm soát 

chất lượng nước thải sau HTXLNT Công ty xin phép được quan trắc nước thải sau 

HTXLNT với tần suất 6 tháng/lần.  

6.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải: 

a/ Quan trắc nước thải: 

- Dự án không thuộc đối tượng phải quan trắc nước thải tự động, liên tục theo quy định 

tại khoản 2 Điều 97 Nghị định số  08/2022/NĐ-CP.  

b/ Quan trắc bụi, khí thải:  

Dự án không thuộc đối tượng phải quan trắc bụi, khí thải tự động, liên tục theo quy định 

tại khoản 2 Điều 98 Nghị định số  08/2022/NĐ-CP. 

6.2.3. Dự toán kinh phí giám sát môi trường hàng năm: 

Tổng kinh phí dự toán cho chương trình giám sát môi trường hàng năm được trình bày 

trong bảng sau: 

Bảng 6.4. Tổng kinh phí dự toán cho chương trình giám sát môi trường hằng năm 

TT Hạng mục Số lượng/năm Chi phí giám sát (VNĐ) 

1 Giám sát môi trường nước thải 2 mẫu/năm 15.000.000 

2 Giám sát môi trường khí thải 2 mẫu/năm 10.000.000 
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TT Hạng mục Số lượng/năm Chi phí giám sát (VNĐ) 

3 Nhân công - 4.000.000 

4 Vận chuyển 2 lần/năm 4.000.000 

5 Thu thập số liệu và viết báo cáo 01 lần/năm 3.000.000 

Tổng cộng  36.000.000 

Nguồn: Công ty TNHH Bang Đức, 2024.     
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CHƯƠNG VII. KẾT QUẢ THANH KIỂM TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI 

VỚI CƠ SỞ 

Công ty TNHH Bang Đức đã đi vào hoạt động từ năm 2002. Trong 02 năm gần 

đây, Công ty không có đợt kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường.  
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CHƯƠNG VIII. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

1. Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường: 

Chủ dự án Công ty TNHH Bang Đức cam kết những thông tin, số liệu nêu trong 

báo cáo là đúng sự thực; nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước 

pháp luật.   

2. Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi 

trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan: 

Trong quá trình hoạt động cơ sở cam kết bảo đảm xử lý các chất thải tuân thủ theo 

đúng các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam cũng như quy định của các công ước quốc tế 

mà Việt Nam là thành viên.    

- Độ ồn và rung động: Đảm bảo độ ồn sinh ra từ quá trình hoạt động của dự án sẽ 

đạt Tiêu chuẩn Giới hạn tối đa cho phép tiếng ồn khu vực công cộng và dân cư (theo mức 

âm tương đương, QCVN 26:2010/BTNMT và QCVN 27:2010/BTNMT). 

- Chất lượng môi trường không khí, tiếng ồn khu vực sản xuất đạt QCVN 

22:2016/BYT; QCVN 24:2016/BYT; QCVN 26:2016/BYT; TCVN 3733/2002/QĐ-BYT, 

QCVN 02:2019/BYT; QCVN 03:2019/BYT. Khí thải sau hệ thống xử lý đạt QCVN 

19:2009/BTNMT, QCVN 20:2009/BTNMT. 

- Hệ thống thoát nước mưa được tách riêng với hệ thống thu gom nước thải. 

- Nước thải sinh hoạt phải được xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, Cột A trước khi 

đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của KSX Bình Chuẩn.   

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại được tuân thủ theo 

quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường.   

- Công ty cam kết các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đã đề xuất trong báo 

cáo, đảm bảo xử lý các chất thải phát sinh từ dự án đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy 

định của pháp luật Việt Nam. Trường hợp các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

mà chủ dự án đã đề xuất không đảm bảo tiếp nhận, xử lý các chất thải của quy trình sản 

xuất thì chủ dự án sẽ thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để cải tạo các 

công trình và thay đổi các phương pháp quản lý cho phù hợp. 

- Công ty cam kết tuân thủ quy định hiện hành về việc kiểm định máy móc thiết bị 
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có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp (Quyết định 136/2004/QĐ-BCT 

ngày 19/11/2004 của Bộ công nghiệp nay là Bộ Công Thương, thông tư 32/2011/TT-

BLĐTBXH ngày 14/11/2011 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội về việc hướng dẫn 

thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu 

nghiêm ngặt về an toàn lao động) theo đúng quy định. 

- Thực hiện việc giám sát nguồn thải định kỳ theo quy định, như đã cam kết và định 

kỳ lập báo cáo gửi về Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Dương tối thiểu 1 lần/năm.  
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PHỤ LỤC 1: GIẤY TỜ PHÁP LÝ CÔNG TY 

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành 

viên trở lên 

2. Giấy chứng nhận đầu tư  

3. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

4. Biên bản nghiệm thu và bàn giao Công trình Nhà máy Bang Đức – Khu sản xuất 

Bình Chuẩn, tỉnh Bình Dương số 16/2002/BBNT/HĐNT ngày 28/05/2002 

5. Bảng quyết toán giá trị hợp đồng thi công Công trình: Công ty TNHH Bang Đức  

6. Giấy phép xây dựng số 1760/GPXD 

7. Biên bản kiểm tra, xác nhận công trình xử lý nước thải của Công ty TNHH Bang 

Đức số 36/STNMT-CCBVMT ngày 05/01/2012 

8. Phiếu xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường của Công ty TNHH Bang 

Đức đặt tại Khu sản xuất Bình Chuẩn, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương số 

103/MTg-TĐ ngày 01/02/2002 

9. Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Về việc chấp thuận thiết kế kỹ thuật và 

xây dựng Công trình xưởng sản xuất keo dán, chất tẩy rửa vệ sinh, mực in của Công ty 

trách nhiệm hữu hạn Bang Đức số 3090/QĐ-CT ngày 02/05/2002 

10. Quyết định Về việc phê duyệt đề án bảo vệ môi trường Nhà máy sản xuất keo dán 

và chất tẩy rửa vệ sinh dùng cho ngành giày, công suất 3.000 tấn sản phẩm/năm tại 

khu sản xuất Bình Chuẩn, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An của Công ty TNHH 

Bang Đức số 377/QĐ-STNMT ngày 18/04/2012 

11. Giấy chứng nhận thẩm định về thiết kế và thiết bị phòng cháy chữa cháy số 

33/PC23 ngày 24/01/2002 

12. Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy số 353/TD-PCCC (TA) 

13. Biên bản xác nhận nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy số 58/SCSPCCC-

TA ngày 05/02/2013 

14. Biên bản nghiệm thu công trình Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt – Công ty 

TNHH Bang Đức ngày 20/02/2012 

15. Bản thuyết minh kỹ thuật và hướng dẫn vận hành Hệ thống xử lý nước thải sinh 

hoạt  

16. Biên bản kiểm tra, xác nhận công trình xử lý nước thải của Công ty TNHH Bang 

Đức số 36/STNMT-CCBVMT ngày 05/01/2012 

17. Kết quả thử nghiệm quan trắc nước thải tháng 12/2011 

18. Kết quả thử nghiệm quan trắc nước thải tháng 10/2011 

19. Biên bản kiểm tra, xác nhận công trình xử lý nước thải của Công ty TNHH Bang 

Đức số 36/STNMT-CCBVMT ngày 05/01/2012 

20. Hợp đồng xử lý chất thải sinh hoạt của Công ty TNHH Bang Đức số 1325-RSH-

HĐ-KT/22 

21. Hợp đồng xử lý chất thải nguy hại của Công ty TNHH Bang Đức số 454-RNH-

HĐ-KT/24 

22. Chứng từ thu gom chất thải nguy hại năm 2023 và năm 2024. 
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23. Kết quả thử nghiệm quan trắc khí thải và nước thải năm 2022, năm 2023, 6 tháng 

đầu năm 2024. 
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PHỤ LỤC 2: MSDS NGUYÊN LIỆU 

1. Toluen 

2. Methyl ethyl ketone MEK 

3. Acetone 

4. Rubber Solvent  

5. Ethylene Vinyl acetate (Dạng nhạt) 

6. Formic acid 

7. Styrene Monomer 

8. Sec – Butyl Acetate 

9. Methyl Acetate 

10. Methylcyclohexane 

11. Methacrylic Acid (MAA) 

12. Ethyl acetate 

13. Methyl Methacrylate 

14. Thuốc màu 

15. Chất xúc tác 

16. Chloprence Rubber 

17. Ester của acid methecrylic 

18. Nhựa Vinyl Chloride copolymers 

19. Nhựa Polyurethanes (PU) 

20. Petroleum Resin – hạt nhựa HM-1000 

21. Polyterpenes – Nhựa Phenolic, dạng rắn T-803L 

22. Ethylen Vinyl Copolymers (dạng rắn) 

23. Ethylen Vinyl Copolymers (dạng lỏng) 
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PHỤ LỤC 3: MSDS THÀNH PHẨM KEO DÁN 

1. Keo 826R 

2. Keo 886R 

3. Keo 888A 

4. Keo 888C 

5. Keo 888K 

6. Keo CA-633S 

7. Keo CA-810 

8. Keo CA-820N 

9. Keo CA-833 

10. Keo CA-833H 

11. Keo CA-890 hay keo CA-890C hay keo CA-890-1 

12. Keo CA-890K 

13. Keo EE-2S 

14. Keo EE-2SN 

15. Keo EE-6S 

16. Keo NO-800 

17. Keo PA-315HK 

18. Keo PA-375 

19. Keo PA-388SK 

20. Keo SA-900S 

21. Keo CA-585S 

22. Keo CI-836H 

23. Keo CI-836W hay keo CI-836 

24. Keo EE-2M 

25. Keo CA-690 
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PHỤ LỤC 4. MSDS THÀNH PHẨM CHẤT XỬ LÝ 

1. Chất xử lý EE-6H 

2. Chất xử lý EE-6M 

3. Chất xử lý EVA 1 

4. Chất xử lý EVA 2 

5. Chất xử lý EV-78N 

6. Chất xử lý LA-103 

7. Chất xử lý LA-106F hay Chất xử lý NB-106F 

8. Chất xử lý N-7 hay Chất xử lý CP-7 

9. Chất xử lý N-M hay Chất xử lý CP-M 

10. Chất xử lý RB-13 

11. Chất xử lý CP-M 

12. Chất xử lý EV-78 hay Chất xử lý ED-90 

13. Chất xử lý EV-78 hay Chất xử lý BD-88 

14. Chất xử lý NH-10 

15. Chất xử lý RB-2AB 

16. Chất xử lý RB-3AB 

17. Chất xử lý LA-103H hay Chất xử lý HA-85 

18. Chất xử lý TP-40 
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PHỤ LỤC 5: BẢN VẼ 

1. Mặt bằng tổng thể 

2. Mặt bằng bố trí máy móc thiết bị 

3. Mặt bằng thoát nước mưa 

4. Mặt bằng thoát nước thải, công suất 10m3/ngày. 

5. Bản vẽ xử lý hơi dung môi công suất 5.000m3/ngày. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





























































































































HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24THC

Số (No): 146030

Ngày (Date) 03 tháng (month) 02 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-014

Địa chỉ (Address): Số 233, Đường 30 tháng 4, Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt

Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006-19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện Lực Thuận An - Số TK: 0031000648003 - Tại NH: Ngân hàng

TMCP An Bình

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Bang Đức

Mã số thuế (Tax code): 3700389404

Địa chỉ (Address): Khu sản xuất Bình Chuẩn, P. Bình Chuẩn, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PB04030014207

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 1 năm 2024 từ ngày 01/01/2024 đến ngày

31/01/2024
kWh 25.015 - 50.749.945

 (kèm theo bảng kê số 1352410102 ngày 03 tháng 02 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 50.749.945

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 4.059.996

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
54.809.941

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Năm mươi bốn triệu tám trăm linh chín nghìn chín trăm bốn mươi mốt đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH
DƯƠNG
Ngày ký: 03/ 02/ 2024   14:22:11

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K23THC

Số (No): 94613

Ngày (Date) 01 tháng (month) 02 năm (year) 2023

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-014

Địa chỉ (Address): Số 233, Đường 30 tháng 4, Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt

Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006-19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện Lực Thuận An - Số TK: 0031000648003 - Tại NH: Ngân hàng

TMCP An Bình

Họ tên người mua hàng (Buyer name): Công ty TNHH Bang Đức

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Bang Đức

Mã số thuế (Tax code): 3700389404

Địa chỉ (Address): Khu sản xuất Bình Chuẩn, P. Bình Chuẩn, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PB04030014207

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 1 năm 2023 từ ngày 01/01/2023 đến ngày

31/01/2023
kWh 10.520 - 19.778.510

 (kèm theo bảng kê số 1201251333 ngày 01 tháng 02 năm

2023 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 19.778.510

Thuế suất GTGT (VAT rate): 10% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 1.977.851

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
21.756.361

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Hai mươi mốt triệu bảy trăm năm mươi sáu nghìn ba trăm sáu mươi mốt đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH
DƯƠNG
Ngày ký: 01/ 02/ 2023   21:09:35

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công ty Điện lực Bình Dương
Điện Lực Thuận An

Số 233 đường 30/4 Phường Phú Thọ-TP Thủ Dầu Một-Tỉnh Bình Dương
MST: 0300942001-014

19001006-19009000

Số bảng kê: 1211369901

BẢNG KÊ CHI TIẾT HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN
(kèm theo hóa đơn số 187352 ngày 01 tháng 03 năm 2023 )

Khách hàng Công ty TNHH Bang Đức
Địa chỉ Khu sản xuất Bình Chuẩn, P. Bình Chuẩn, TP. Thuận An,

tỉnh Bình Dương, VN

Điện thoại 0963437913

Email kimbinh2209@gmail.com

Mã số thuế 3700389404

Địa chỉ sử dụng điện Khu sản xuất Bình Chuẩn, P. Bình Chuẩn, TP. Thuận An,
tỉnh Bình Dương,VN

Mục đích sử dụng điện 100 % Sản xuất - Giờ bình thường
100 % Sản xuất - Giờ cao điểm
100 % Sản xuất - Giờ thấp điểm

Cấp điện áp sử dụng Dưới 380V

Lưu ý: Trong trường hợp khách hàng có nhu cầu thay đổi về các thông tin như số điện thoại,
địa chỉ email, chủ thể hợp đồng ... đề nghị khách hàng liên hệ với điện lực.

Kỳ hóa đơn: Tháng 2/2023 (28 ngày từ 01/02/2023 đến 28/02/2023 )

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN TIÊU THỤ (kWh)

17089432

Khung giờ bình thường 10 95.176 93.347 18.290

Khung giờ cao điểm 10 34.311 33.680 6.310

Khung giờ thấp điểm 10 14.811 14.395 4.160

Tổng: 28.760

KHUNG GIỜ MUA ĐIỆN ĐƠN GIÁ (đồng/kWh) SẢN LƯỢNG (kWh) THÀNH TIỀN (đồng)

Khung giờ bình thường 1.685 18.290 30.818.650

Khung giờ cao điểm 3.076 6.310 19.409.560

Khung giờ thấp điểm 1.100 4.160 4.576.000

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh) 28.760

Tổng tiền điện chưa thuế (đồng) 54.804.210

Thuế suất GTGT 10%

Thuế GTGT (đồng) 5.480.421

Tổng cộng tiền thanh toán (đồng) 60.284.631

Bằng chữ: Sáu mươi triệu hai trăm tám mươi bốn nghìn sáu trăm ba mươi mốt đồng.

Mã khách hàng

PB04030014207

Số tiền thanh toán

60.284.631 đồng

Hạn thanh toán

06/03/2023

Để tránh phát sinh các chi phí phạt vi phạm
hợp đồng và lãi suất phạt chậm trả, đề nghị
Quý khách hàng thanh toán đúng hạn

Vui lòng truy cập địa chỉ
https://www.cskh.evnspc.vn/ 
và nhập mã thanh toán để thực hiện dịch
vụ hoặc quét mã QR Code để thanh toán
trực tuyến:

Trung tâm CSKH EVNSPC

12 Thi Sách, phường Bến Nghé, Quận
1, Tp. HCM, Việt Nam

19001006-19009000

cskh@evnspc.vn

TCT Điện lực miền Nam EVNSPC

Tải ứng dụng CSKH trên IOS và
Android

iOS Android

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC
BÌNH DƯƠNG
Ngày ký: 01/ 03/ 2023   20:15:29

#
#
#


HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K23THC

Số (No): 281068

Ngày (Date) 01 tháng (month) 04 năm (year) 2023

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-014

Địa chỉ (Address): Số 233, Đường 30 tháng 4, Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt

Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006-19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện Lực Thuận An - Số TK: 0031000648003 - Tại NH: Ngân hàng

TMCP An Bình

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Bang Đức

Mã số thuế (Tax code): 3700389404

Địa chỉ (Address): Khu sản xuất Bình Chuẩn, P. Bình Chuẩn, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PB04030014207

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 3 năm 2023 từ ngày 01/03/2023 đến ngày

31/03/2023
kWh 32.210 - 63.084.080

 (kèm theo bảng kê số 1221583106 ngày 01 tháng 04 năm

2023 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 63.084.080

Thuế suất GTGT (VAT rate): 10% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 6.308.408

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
69.392.488

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Sáu mươi chín triệu ba trăm chín mươi hai nghìn bốn trăm tám mươi tám đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH
DƯƠNG
Ngày ký: 01/ 04/ 2023   20:51:16

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K23THC

Số (No): 375135

Ngày (Date) 01 tháng (month) 05 năm (year) 2023

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-014

Địa chỉ (Address): Số 233, Đường 30 tháng 4, Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt

Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006-19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện Lực Thuận An - Số TK: 0031000648003 - Tại NH: Ngân hàng

TMCP An Bình

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Bang Đức

Mã số thuế (Tax code): 3700389404

Địa chỉ (Address): Khu sản xuất Bình Chuẩn, P. Bình Chuẩn, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PB04030014207

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 4 năm 2023 từ ngày 01/04/2023 đến ngày

30/04/2023
kWh 28.360 - 54.715.210

 (kèm theo bảng kê số 1231853258 ngày 01 tháng 05 năm

2023 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 54.715.210

Thuế suất GTGT (VAT rate): 10% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 5.471.521

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
60.186.731

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Sáu mươi triệu một trăm tám mươi sáu nghìn bảy trăm ba mươi mốt đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH
DƯƠNG
Ngày ký: 01/ 05/ 2023   21:19:08

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K23THC

Số (No): 469694

Ngày (Date) 01 tháng (month) 06 năm (year) 2023

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-014

Địa chỉ (Address): Số 233, Đường 30 tháng 4, Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt

Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006-19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện Lực Thuận An - Số TK: 0031000648003 - Tại NH: Ngân hàng

TMCP An Bình

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Bang Đức

Mã số thuế (Tax code): 3700389404

Địa chỉ (Address): Khu sản xuất Bình Chuẩn, P. Bình Chuẩn, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PB04030014207

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 5 năm 2023 từ ngày 01/05/2023 đến ngày

31/05/2023
kWh 21.720 - 42.469.300

 (kèm theo bảng kê số 1242990745 ngày 01 tháng 06 năm

2023 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 42.469.300

Thuế suất GTGT (VAT rate): 10% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 4.246.930

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
46.716.230

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bốn mươi sáu triệu bảy trăm mười sáu nghìn hai trăm ba mươi đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH
DƯƠNG
Ngày ký: 01/ 06/ 2023   18:14:49

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K23THC

Số (No): 658909

Ngày (Date) 02 tháng (month) 08 năm (year) 2023

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-014

Địa chỉ (Address): Số 233, Đường 30 tháng 4, Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt

Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006-19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện Lực Thuận An - Số TK: 0031000648003 - Tại NH: Ngân hàng

TMCP An Bình

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Bang Đức

Mã số thuế (Tax code): 3700389404

Địa chỉ (Address): Khu sản xuất Bình Chuẩn, P. Bình Chuẩn, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PB04030014207

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 7 năm 2023 từ ngày 01/07/2023 đến ngày

31/07/2023
kWh 17.530 - 33.324.980

 (kèm theo bảng kê số 1263726717 ngày 02 tháng 08 năm

2023 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 33.324.980

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 2.665.998

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
35.990.978

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Ba mươi lăm triệu chín trăm chín mươi nghìn chín trăm bảy mươi tám đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH
DƯƠNG
Ngày ký: 02/ 08/ 2023   11:39:46

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K23THC

Số (No): 846398

Ngày (Date) 02 tháng (month) 10 năm (year) 2023

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-014

Địa chỉ (Address): Số 233, Đường 30 tháng 4, Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt

Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006-19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện Lực Thuận An - Số TK: 0031000648003 - Tại NH: Ngân hàng

TMCP An Bình

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Bang Đức

Mã số thuế (Tax code): 3700389404

Địa chỉ (Address): Khu sản xuất Bình Chuẩn, P. Bình Chuẩn, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PB04030014207

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 9 năm 2023 từ ngày 01/09/2023 đến ngày

30/09/2023
kWh 26.590 - 50.663.870

 (kèm theo bảng kê số 1284422593 ngày 02 tháng 10 năm

2023 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 50.663.870

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 4.053.110

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
54.716.980

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Năm mươi bốn triệu bảy trăm mười sáu nghìn chín trăm tám mươi đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH
DƯƠNG
Ngày ký: 02/ 10/ 2023   15:11:24

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K23THC

Số (No): 941627

Ngày (Date) 02 tháng (month) 11 năm (year) 2023

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-014

Địa chỉ (Address): Số 233, Đường 30 tháng 4, Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt

Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006-19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện Lực Thuận An - Số TK: 0031000648003 - Tại NH: Ngân hàng

TMCP An Bình

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Bang Đức

Mã số thuế (Tax code): 3700389404

Địa chỉ (Address): Khu sản xuất Bình Chuẩn, P. Bình Chuẩn, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PB04030014207

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 10 năm 2023 từ ngày 01/10/2023 đến ngày

31/10/2023
kWh 29.040 - 56.772.440

 (kèm theo bảng kê số 1294424339 ngày 02 tháng 11 năm

2023 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 56.772.440

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 4.541.795

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
61.314.235

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Sáu mươi mốt triệu ba trăm mười bốn nghìn hai trăm ba mươi lăm đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH
DƯƠNG
Ngày ký: 02/ 11/ 2023   17:56:30

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K23THC

Số (No): 1037357

Ngày (Date) 03 tháng (month) 12 năm (year) 2023

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-014

Địa chỉ (Address): Số 233, Đường 30 tháng 4, Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt

Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006-19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện Lực Thuận An - Số TK: 0031000648003 - Tại NH: Ngân hàng

TMCP An Bình

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Bang Đức

Mã số thuế (Tax code): 3700389404

Địa chỉ (Address): Khu sản xuất Bình Chuẩn, P. Bình Chuẩn, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PB04030014207

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 11 năm 2023 từ ngày 01/11/2023 đến ngày

30/11/2023
kWh 24.620 - 49.207.220

 (kèm theo bảng kê số 1305344644 ngày 03 tháng 12 năm

2023 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 49.207.220

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 3.936.578

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
53.143.798

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Năm mươi ba triệu một trăm bốn mươi ba nghìn bảy trăm chín mươi tám đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH
DƯƠNG
Ngày ký: 03/ 12/ 2023   19:27:52

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24THC

Số (No): 239628

Ngày (Date) 03 tháng (month) 03 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-014

Địa chỉ (Address): Số 233, Đường 30 tháng 4, Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt

Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006-19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện Lực Thuận An - Số TK: 0031000648003 - Tại NH: Ngân hàng

TMCP An Bình

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Bang Đức

Mã số thuế (Tax code): 3700389404

Địa chỉ (Address): Khu sản xuất Bình Chuẩn, P. Bình Chuẩn, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PB04030014207

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 2 năm 2024 từ ngày 01/02/2024 đến ngày

29/02/2024
kWh 16.597 - 33.789.148

 (kèm theo bảng kê số 1362554167 ngày 03 tháng 03 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 33.789.148

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 2.703.132

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
36.492.280

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Ba mươi sáu triệu bốn trăm chín mươi hai nghìn hai trăm tám mươi đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH
DƯƠNG
Ngày ký: 03/ 03/ 2024   23:23:15

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K23THC

Số (No): 564179

Ngày (Date) 03 tháng (month) 07 năm (year) 2023

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-014

Địa chỉ (Address): Số 233, Đường 30 tháng 4, Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt

Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006-19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện Lực Thuận An - Số TK: 0031000648003 - Tại NH: Ngân hàng

TMCP An Bình

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Bang Đức

Mã số thuế (Tax code): 3700389404

Địa chỉ (Address): Khu sản xuất Bình Chuẩn, P. Bình Chuẩn, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PB04030014207

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 6 năm 2023 từ ngày 01/06/2023 đến

ngày 30/06/2023
kWh 22.610 - 42.973.100

 (kèm theo bảng kê số 1253528766 ngày 03 tháng 07 năm

2023 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 42.973.100

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 3.437.848

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
46.410.948

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bốn mươi sáu triệu bốn trăm mười nghìn chín trăm bốn mươi tám đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH
DƯƠNG
Ngày ký: 03/ 07/ 2023   09:08:51

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K23THC

Số (No): 751849

Ngày (Date) 02 tháng (month) 09 năm (year) 2023

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-014

Địa chỉ (Address): Số 233, Đường 30 tháng 4, Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt

Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006-19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện Lực Thuận An - Số TK: 0031000648003 - Tại NH: Ngân hàng

TMCP An Bình

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Bang Đức

Mã số thuế (Tax code): 3700389404

Địa chỉ (Address): Khu sản xuất Bình Chuẩn, P. Bình Chuẩn, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PB04030014207

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 8 năm 2023 từ ngày 01/08/2023 đến ngày

31/08/2023
kWh 25.370 - 48.498.910

 (kèm theo bảng kê số 1274156694 ngày 02 tháng 09 năm

2023 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 48.498.910

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 3.879.913

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
52.378.823

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Năm mươi hai triệu ba trăm bảy mươi tám nghìn tám trăm hai mươi ba đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH
DƯƠNG
Ngày ký: 02/ 09/ 2023   22:06:08

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24THC

Số (No): 49585

Ngày (Date) 04 tháng (month) 01 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-014

Địa chỉ (Address): Số 233, Đường 30 tháng 4, Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt

Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006-19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện Lực Thuận An - Số TK: 0031000648003 - Tại NH: Ngân hàng

TMCP An Bình

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Bang Đức

Mã số thuế (Tax code): 3700389404

Địa chỉ (Address): Khu sản xuất Bình Chuẩn, P. Bình Chuẩn, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PB04030014207

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 12 năm 2023 từ ngày 01/12/2023 đến ngày

31/12/2023
kWh 25.470 - 51.870.730

 (kèm theo bảng kê số 1337584887 ngày 04 tháng 01 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 51.870.730

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 4.149.658

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
56.020.388

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Năm mươi sáu triệu không trăm hai mươi nghìn ba trăm tám mươi tám đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH
DƯƠNG
Ngày ký: 04/ 01/ 2024   16:44:05

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



Số: 293967

Giải pháp hóa đơn điện tử được cung cấp bởi Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) - MST: 0106869738 - Tel: 04.37938927

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC -
MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

11 Ngô Văn Trị - P. Phú Lợi
TP. TDM - T. Bình Dương

Chi nhánh:CN CẤP NƯỚC THUẬN AN - CÔNG TY CỔ

PHẦN NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 SX 

Từ ngày:      17/12/2022      đến ngày:     16/1/2023   

Mã số thuế: 3700145694

Điện thoại: (0274) 3785985 - 3765801

Ký hiệu: 1K23TTN

Số BL:  313827

Tên Khách Hàng:  CÔNG TY TNHH BANG ĐỨC

Địa chỉ KH:  . KHU SẢN XUẤT- BÌNH CHUẨN
 

Mã số thuế KH:   3700389404

 

Danh bộ

8305.0300.09

Kỳ/Năm

01/2023

Khoán

0

Chỉ số cũ

5.827

Chỉ số mới

6.086

M3 Tiêu thụ

259

M3 chia ra Đơn giá Tiền nước Số tiền phải trả

SX: 259 14.490 3.752.910

3.574.200
178.710

0

Tiền nước: 
Tiền thuế GTGT 5% :
Phí BV môi trường :    

Tổng số tiền phải trả: 3.752.910

Bằng chữ:   Ba triệu bảy trăm năm mươi hai ngàn chín trăm mười đồng

Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC - MÔI
TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
Ký ngày: 17/01/2023 11:19:11

Ngày  17   tháng  01   năm  2023
TỔNG GIÁM ĐỐC



Số: 637915

Giải pháp hóa đơn điện tử được cung cấp bởi Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) - MST: 0106869738 - Tel: 04.37938927

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC -
MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

11 Ngô Văn Trị - P. Phú Lợi
TP. TDM - T. Bình Dương

Chi nhánh:CN CẤP NƯỚC THUẬN AN - CÔNG TY CỔ

PHẦN NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 SX 

Từ ngày:      17/1/2023      đến ngày:     16/2/2023   

Mã số thuế: 3700145694

Điện thoại: (0274) 3785985 - 3765801

Ký hiệu: 1K23TTN

Số BL:  632131

Tên Khách Hàng:  CÔNG TY TNHH BANG ĐỨC

Địa chỉ KH:  . KHU SẢN XUẤT- BÌNH CHUẨN
 

Mã số thuế KH:   3700389404

 

Danh bộ

8305.0300.09

Kỳ/Năm

02/2023

Khoán

0

Chỉ số cũ

6.086

Chỉ số mới

6.228

M3 Tiêu thụ

142

M3 chia ra Đơn giá Tiền nước Số tiền phải trả

SX: 142 14.490 2.057.580

1.959.600
97.980

0

Tiền nước: 
Tiền thuế GTGT 5% :
Phí BV môi trường :    

Tổng số tiền phải trả: 2.057.580

Bằng chữ:   Hai triệu không trăm năm mươi bảy ngàn năm trăm tám mươi đồng

Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC - MÔI
TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
Ký ngày: 17/02/2023 08:42:49

Ngày  17   tháng  02   năm  2023
TỔNG GIÁM ĐỐC



Số: 999597

Giải pháp hóa đơn điện tử được cung cấp bởi Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) - MST: 0106869738 - Tel: 04.37938927

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC -
MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

11 Ngô Văn Trị - P. Phú Lợi
TP. TDM - T. Bình Dương

Chi nhánh:CN CẤP NƯỚC THUẬN AN - CÔNG TY CỔ

PHẦN NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 SX 

Từ ngày:      17/2/2023      đến ngày:     16/3/2023   

Mã số thuế: 3700145694

Điện thoại: (0274) 3785985 - 3765801

Ký hiệu: 1K23TTN

Số BL:  982051

Tên Khách Hàng:  CÔNG TY TNHH BANG ĐỨC

Địa chỉ KH:  . KHU SẢN XUẤT- BÌNH CHUẨN
 

Mã số thuế KH:   3700389404

 

Danh bộ

8305.0300.09

Kỳ/Năm

03/2023

Khoán

0

Chỉ số cũ

6.228

Chỉ số mới

6.463

M3 Tiêu thụ

235

M3 chia ra Đơn giá Tiền nước Số tiền phải trả

SX: 235 14.490 3.405.150

3.243.000
162.150

0

Tiền nước: 
Tiền thuế GTGT 5% :
Phí BV môi trường :    

Tổng số tiền phải trả: 3.405.150

Bằng chữ:   Ba triệu bốn trăm lẻ năm ngàn một trăm năm mươi đồng

Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC - MÔI
TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
Ký ngày: 17/03/2023 08:43:32

Ngày  17   tháng  03   năm  2023
TỔNG GIÁM ĐỐC



Số: 1352020

Giải pháp hóa đơn điện tử được cung cấp bởi Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) - MST: 0106869738 - Tel: 04.37938927

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC -
MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

11 Ngô Văn Trị - P. Phú Lợi
TP. TDM - T. Bình Dương

Chi nhánh:CN CẤP NƯỚC THUẬN AN - CÔNG TY CỔ

PHẦN NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 SX 

Từ ngày:      17/3/2023      đến ngày:     16/4/2023   

Mã số thuế: 3700145694

Điện thoại:  

Ký hiệu: 1K23TTN

Số BL:  1338242

Tên Khách Hàng:  CÔNG TY TNHH BANG ĐỨC

Địa chỉ KH:  . KHU SẢN XUẤT- BÌNH CHUẨN
 

Mã số thuế KH:   3700389404

 

Danh bộ

8305.0300.09

Kỳ/Năm

04/2023

Khoán

0

Chỉ số cũ

6.463

Chỉ số mới

6.742

M3 Tiêu thụ

279

M3 chia ra Đơn giá Tiền nước Số tiền phải trả

SX: 279 14.490 4.042.710

3.850.200
192.510

0

Tiền nước: 
Tiền thuế GTGT 5% :
Phí BV môi trường :    

Tổng số tiền phải trả: 4.042.710

Bằng chữ:   Bốn triệu không trăm bốn mươi hai ngàn bảy trăm mười đồng

Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC - MÔI
TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
Ký ngày: 18/04/2023 10:16:53

Ngày  18   tháng  04   năm  2023
TỔNG GIÁM ĐỐC



Số: 1713363

Giải pháp hóa đơn điện tử được cung cấp bởi Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) - MST: 0106869738 - Tel: 04.37938927

CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY NƯỚC -
MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

11 Ngô Văn Trị - P. Phú Lợi
TP. TDM - T. Bình Dương

Chi nhánh:CHI NHÁNH CẤP NƯỚC THUẬN AN -

CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY NƯỚC - MÔI

TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 SX 

Từ ngày:      17/4/2023      đến ngày:     16/5/2023   

Mã số thuế: 3700145694

Điện thoại: (0274) 3785985 -
3765801

Ký hiệu: 1K23TTN

Số BL:  1679398

Tên Khách Hàng:  CÔNG TY TNHH BANG ĐỨC

Địa chỉ KH:  . KHU SẢN XUẤT- BÌNH CHUẨN
 

Mã số thuế KH:   3700389404

 

Danh bộ

8305.0300.09

Kỳ/Năm

05/2023

Khoán

0

Chỉ số cũ

6.742

Chỉ số mới

6.946

M3 Tiêu thụ

204

M3 chia ra Đơn giá Tiền nước Số tiền phải trả

SX: 204 14.490 2.955.960

2.815.200
140.760

0

Tiền nước: 
Tiền thuế GTGT 5% :
Phí BV môi trường :    

Tổng số tiền phải trả: 2.955.960

Bằng chữ:   Hai triệu chín trăm năm mươi lăm ngàn chín trăm sáu mươi đồng

Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY
NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
Ký ngày: 17/05/2023 09:46:40

Ngày  17   tháng  05   năm  2023
TỔNG GIÁM ĐỐC



Số: 2081466

Giải pháp hóa đơn điện tử được cung cấp bởi Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) - MST: 0106869738 - Tel: 04.37938927

CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY NƯỚC -
MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

11 Ngô Văn Trị - P. Phú Lợi
TP. TDM - T. Bình Dương

Chi nhánh:CHI NHÁNH CẤP NƯỚC THUẬN AN -

CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY NƯỚC - MÔI

TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 SX 

Từ ngày:      17/5/2023      đến ngày:     16/6/2023   

Mã số thuế: 3700145694

Điện thoại: (0274) 3785985 -
3765801

Ký hiệu: 1K23TTN

Số BL:  2043729

Tên Khách Hàng:  CÔNG TY TNHH BANG ĐỨC

Địa chỉ KH:  . KHU SẢN XUẤT- BÌNH CHUẨN
 

Mã số thuế KH:   3700389404

 

Danh bộ

8305.0300.09

Kỳ/Năm

06/2023

Khoán

0

Chỉ số cũ

6.946

Chỉ số mới

7.116

M3 Tiêu thụ

170

M3 chia ra Đơn giá Tiền nước Số tiền phải trả

SX: 170 14.490 2.463.300

2.346.000
117.300

0

Tiền nước: 
Tiền thuế GTGT 5% :
Phí BV môi trường :    

Tổng số tiền phải trả: 2.463.300

Bằng chữ:   Hai triệu bốn trăm sáu mươi ba ngàn ba trăm đồng

Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY
NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
Ký ngày: 17/06/2023 09:03:34

Ngày  17   tháng  06   năm  2023
TỔNG GIÁM ĐỐC



Số: 2434893

Giải pháp hóa đơn điện tử được cung cấp bởi Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) - MST: 0106869738 - Tel: 04.37938927

CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY NƯỚC -
MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

11 Ngô Văn Trị - P. Phú Lợi
TP. TDM - T. Bình Dương

Chi nhánh:CHI NHÁNH CẤP NƯỚC THUẬN AN -

CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY NƯỚC - MÔI

TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 SX 

Từ ngày:      17/6/2023      đến ngày:     16/7/2023   

Mã số thuế: 3700145694

Điện thoại: (0274) 3785985 -
3765801

Ký hiệu: 1K23TTN

Số BL:  2412652

Tên Khách Hàng:  CÔNG TY TNHH BANG ĐỨC

Địa chỉ KH:  . KHU SẢN XUẤT- BÌNH CHUẨN
 

Mã số thuế KH:   3700389404

 

Danh bộ

8305.0300.09

Kỳ/Năm

07/2023

Khoán

0

Chỉ số cũ

7.116

Chỉ số mới

7.267

M3 Tiêu thụ

151

M3 chia ra Đơn giá Tiền nước Số tiền phải trả

SX: 151 14.490 2.187.990

2.083.800
104.190

0

Tiền nước: 
Tiền thuế GTGT 5% :
Phí BV môi trường :    

Tổng số tiền phải trả: 2.187.990

Bằng chữ:   Hai triệu một trăm tám mươi bảy ngàn chín trăm chín mươi đồng

Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY
NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
Ký ngày: 18/07/2023 08:55:40

Ngày  18   tháng  07   năm  2023
TỔNG GIÁM ĐỐC



Số: 2807619

Giải pháp hóa đơn điện tử được cung cấp bởi Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) - MST: 0106869738 - Tel: 04.37938927

CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY NƯỚC -
MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

11 Ngô Văn Trị - P. Phú Lợi
TP. TDM - T. Bình Dương

Chi nhánh:CHI NHÁNH CẤP NƯỚC THUẬN AN -

CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY NƯỚC - MÔI

TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 SX 

Từ ngày:      17/7/2023      đến ngày:     16/8/2023   

Mã số thuế: 3700145694

Điện thoại: (0274) 3785985 -
3765801

Ký hiệu: 1K23TTN

Số BL:  2761249

Tên Khách Hàng:  CÔNG TY TNHH BANG ĐỨC

Địa chỉ KH:  . KHU SẢN XUẤT- BÌNH CHUẨN
 

Mã số thuế KH:   3700389404

 

Danh bộ

8305.0300.09

Kỳ/Năm

08/2023

Khoán

0

Chỉ số cũ

7.267

Chỉ số mới

7.393

M3 Tiêu thụ

126

M3 chia ra Đơn giá Tiền nước Số tiền phải trả

SX: 126 14.490 1.825.740

1.738.800
86.940

0

Tiền nước: 
Tiền thuế GTGT 5% :
Phí BV môi trường :    

Tổng số tiền phải trả: 1.825.740

Bằng chữ:   Một triệu tám trăm hai mươi lăm ngàn bảy trăm bốn mươi đồng

Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY
NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
Ký ngày: 17/08/2023 08:42:04

Ngày  17   tháng  08   năm  2023
TỔNG GIÁM ĐỐC



Số: 3177409

Giải pháp hóa đơn điện tử được cung cấp bởi Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) - MST: 0106869738 - Tel: 04.37938927

CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY NƯỚC -
MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

11 Ngô Văn Trị - P. Phú Lợi
TP. TDM - T. Bình Dương

Chi nhánh:CHI NHÁNH CẤP NƯỚC THUẬN AN -

CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY NƯỚC - MÔI

TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 SX 

Từ ngày:      17/8/2023      đến ngày:     16/9/2023   

Mã số thuế: 3700145694

Điện thoại: (0274) 3785985 -
3765801

Ký hiệu: 1K23TTN

Số BL:  3152070

Tên Khách Hàng:  CÔNG TY TNHH BANG ĐỨC

Địa chỉ KH:  . KHU SẢN XUẤT- BÌNH CHUẨN
 

Mã số thuế KH:   3700389404

 

Danh bộ

8305.0300.09

Kỳ/Năm

09/2023

Khoán

0

Chỉ số cũ

7.393

Chỉ số mới

7.528

M3 Tiêu thụ

135

M3 chia ra Đơn giá Tiền nước Số tiền phải trả

SX: 135 14.490 1.956.150

1.863.000
93.150

0

Tiền nước: 
Tiền thuế GTGT 5% :
Phí BV môi trường :    

Tổng số tiền phải trả: 1.956.150

Bằng chữ:   Một triệu chín trăm năm mươi sáu ngàn một trăm năm mươi đồng

Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY
NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
Ký ngày: 19/09/2023 08:41:40

Ngày  19   tháng  09   năm  2023
TỔNG GIÁM ĐỐC



Số: 3511948

Giải pháp hóa đơn điện tử được cung cấp bởi Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) - MST: 0106869738 - Tel: 04.37938927

CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY NƯỚC -
MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

11 Ngô Văn Trị - P. Phú Lợi
TP. TDM - T. Bình Dương

Chi nhánh:CHI NHÁNH CẤP NƯỚC THUẬN AN -

CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY NƯỚC - MÔI

TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 SX 

Từ ngày:      17/9/2023      đến ngày:     16/10/2023   

Mã số thuế: 3700145694

Điện thoại: (0274) 3785985 -
3765801

Ký hiệu: 1K23TTN

Số BL:  3484260

Tên Khách Hàng:  CÔNG TY TNHH BANG ĐỨC

Địa chỉ KH:  . KHU SẢN XUẤT- BÌNH CHUẨN
 

Mã số thuế KH:   3700389404

 

Danh bộ

8305.0300.09

Kỳ/Năm

10/2023

Khoán

0

Chỉ số cũ

7.528

Chỉ số mới

7.671

M3 Tiêu thụ

143

M3 chia ra Đơn giá Tiền nước Số tiền phải trả

SX: 143 14.490 2.072.070

1.973.400
98.670

0

Tiền nước: 
Tiền thuế GTGT 5% :
Phí BV môi trường :    

Tổng số tiền phải trả: 2.072.070

Bằng chữ:   Hai triệu không trăm bảy mươi hai ngàn không trăm bảy mươi đồng

Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY
NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
Ký ngày: 17/10/2023 09:15:34

Ngày  17   tháng  10   năm  2023
TỔNG GIÁM ĐỐC



Số: 3845342

Giải pháp hóa đơn điện tử được cung cấp bởi Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) - MST: 0106869738 - Tel: 04.37938927

CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY NƯỚC -
MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

11 Ngô Văn Trị - P. Phú Lợi
TP. TDM - T. Bình Dương

Chi nhánh:CHI NHÁNH CẤP NƯỚC THUẬN AN -

CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY NƯỚC - MÔI

TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 SX 

Từ ngày:      17/10/2023      đến ngày:     16/11/2023   

Mã số thuế: 3700145694

Điện thoại: (0274) 3785985 -
3765801

Ký hiệu: 1K23TTN

Số BL:  3862544

Tên Khách Hàng:  CÔNG TY TNHH BANG ĐỨC

Địa chỉ KH:  . KHU SẢN XUẤT- BÌNH CHUẨN
 

Mã số thuế KH:   3700389404

 

Danh bộ

8305.0300.09

Kỳ/Năm

11/2023

Khoán

0

Chỉ số cũ

7.671

Chỉ số mới

7.816

M3 Tiêu thụ

145

M3 chia ra Đơn giá Tiền nước Số tiền phải trả

SX: 145 13.800 2.001.000

2.001.000
100.050

0

Tiền nước: 
Tiền thuế GTGT 5% :
Phí BV môi trường :    

Tổng số tiền phải trả: 2.101.050

Bằng chữ:   Hai triệu một trăm lẻ một ngàn không trăm năm mươi đồng

Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY
NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
Ký ngày: 25/11/2023 11:07:27

Ngày  25   tháng  11   năm  2023
TỔNG GIÁM ĐỐC



Số: 4285315

Giải pháp hóa đơn điện tử được cung cấp bởi Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) - MST: 0106869738 - Tel: 04.37938927

CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY NƯỚC -
MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

11 Ngô Văn Trị - P. Phú Lợi
TP. TDM - T. Bình Dương

Chi nhánh:CHI NHÁNH CẤP NƯỚC THUẬN AN -

CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY NƯỚC - MÔI

TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 SX 

Từ ngày:      17/11/2023      đến ngày:     16/12/2023   

Mã số thuế: 3700145694

Điện thoại: (0274) 3785985 -
3765801

Ký hiệu: 1K23TTN

Số BL:  4251461

Tên Khách Hàng:  CÔNG TY TNHH BANG ĐỨC

Địa chỉ KH:  . KHU SẢN XUẤT- BÌNH CHUẨN
 

Mã số thuế KH:   3700389404

 

Danh bộ

8305.0300.09

Kỳ/Năm

12/2023

Khoán

0

Chỉ số cũ

7.816

Chỉ số mới

7.992

M3 Tiêu thụ

176

M3 chia ra Đơn giá Tiền nước Số tiền phải trả

SX: 176 13.800 2.428.800

2.428.800
121.440

0

Tiền nước: 
Tiền thuế GTGT 5% :
Phí BV môi trường :    

Tổng số tiền phải trả: 2.550.240

Bằng chữ:   Hai triệu năm trăm năm mươi ngàn hai trăm bốn mươi đồng

Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY
NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
Ký ngày: 19/12/2023 10:24:37

Ngày  19   tháng  12   năm  2023
TỔNG GIÁM ĐỐC












































